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ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

(Kèm theo Quyết định số 891/QĐ-ĐHYD ngày 11 tháng 2 năm 2026 của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế) 

 
 

A. THÔNG TIN CHUNG  
1. Tên chương trình đào tạo (Tiếng Việt) : Y học cổ truyền 

2. Tên chương trình đào tạo (Tiếng Anh) : Traditional Medicine 

3. Trình độ đào tạo : Đại học 

4. Định hướng đào tạo : Nghề nghiệp 

5. Mã ngành đào tạo : 7720115 

6. Thời gian đào tạo : 6 năm 

7. Loại hình đào tạo : Chính quy 

B. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1 Mục tiêu chung 

Đào tạo Bác sĩ Y học cổ truyền có đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật; có khả năng 

ứng dụng kiến thức Y học cổ truyền kết hợp với Y học hiện đại trong chẩn đoán, điều trị và dự 

phòng bệnh tật; có khả năng nghiên cứu khoa học, tự học tập nâng cao trình độ đáp ứng nhu 

cầu chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ nhân dân và hội nhập quốc tế. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và năng lực tự 

chủ và trách nhiệm: 

1.2.1. Kiến thức: 

PO.01. Trang bị cho người học nền tảng kiến thức khoa học cơ bản, y học cổ truyền và y 

học hiện đại, cùng các kiến thức chung về chính trị, quốc phòng – an ninh, ngoại ngữ và công 

nghệ số phục vụ hoạt động chuyên môn. 

1.2.2. Kỹ năng: 

PO.02. Phát triển năng lực thực hành nghề nghiệp, bao gồm khám, chẩn đoán, điều trị, 

phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu và ứng dụng nghiên cứu khoa học trong thực hành y 

học cổ truyền kết hợp y học hiện đại. 

1.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

PO.03. Hình thành phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tác phong hành nghề chuyên nghiệp, 

năng lực giao tiếp, hợp tác liên ngành và học tập suốt đời nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nghề 

nghiệp trong bối cảnh hội nhập  
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2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo  

Ký 

hiệu 
Chủ đề chuẩn đầu ra 

Trình độ 

năng lực 

1 Kiến thức  

1.1 Kiến thức chung trong toàn Đại học Huế   

PLO1 
Thể hiện sự hiểu biết về kiến thức về giáo dục chính trị, Quốc phòng 

- An ninh, Giáo dục thể chất, ngoại ngữ và công nghệ thông tin. 
III 

PI1 
Thể hiện sự hiểu biết về kiến thức về giáo dục chính trị, Quốc phòng 

- An ninh, Giáo dục thể chất. 
 

PI2 
Thể hiện sự hiểu biết về ngoại ngữ để cập nhật kiến thức trong lĩnh 

vực Y học cổ truyền. 
 

PI3 
Tổng hợp được kiến thức công nghệ thông tin để đáp ứng trình độ 

năng lực số trong lĩnh vực Y học cổ truyền. 
 

1.2 Kiến thức chung theo lĩnh vực, đơn vị đào tạo và nhóm ngành  

PLO2 
Thể hiện sự hiểu biết về kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở và chuyên 

ngành gần trong hoạt động chuyên môn.  
III 

PI4 Tổng hợp được kiến thức khoa học cơ bản trong thực hành lâm sàng 

Y học cổ truyền. 
 

PI5 Thể hiện sự hiểu biết về kiến thức cơ sở và chuyên ngành gần trong 

thực hành lâm sàng Y học cổ truyền. 
 

PLO3 

Phân tích, tổng hợp kiến thức cơ bản về y học cơ sở của y học cổ 

truyền và y học hiện đại làm nền tảng trong hoạt động khoa học sức 

khoẻ. 

III 

PI6 Trình bày và giải thích được các kiến thức cơ bản về y học cổ truyền 

và y học hiện đại. 
 

PI7 Phân tích, tích hợp giữa kiến thức y học cổ truyền và y học hiện đại 

trong hoạt động khoa học sức khoẻ. 
 

PI8 Tổng hợp kiến thức cơ bản của YHCT và YHHĐ vào phân tích vấn 

đề sức khoẻ. 
 

1.3 Kiến thức ngành/ chuyên ngành, bổ trợ, thực tập và tốt nghiệp  

PLO4 
Tổng hợp kiến thức chuyên môn các chuyên ngành gần trong điều 

trị các bệnh lý theo Y học cổ truyền. 
III 

PI9 
Thể hiện sự hiểu biết về kiến thức các chuyên ngành gần để hỗ trợ 

chẩn đoán và điều trị bệnh lý trong lĩnh vực khoa học sức khoẻ. 
 

PI10 
Tích hợp được kiến thức chuyên ngành gần trong  theo dõi và đánh 

giá hiệu quả điều trị YHCT. 
 

PLO5 
Tổng hợp kiến thức chuyên môn Y học cổ truyền trong phòng và 

điều trị một số bệnh lý thông thường và nghiên cứu khoa học. 
III 

PI11 
Thể hiện sự hiểu biết về kiến thức chuyên môn Y học cổ truyền 

trong lĩnh vực khoa học sức khoẻ. 
 

PI12 
Phân tích, tổng hợp được kiến thức chuyên môn YHCT trong đề 

xuất hoặc triển khai nghiên cứu khoa học. 
 

2 Kỹ năng  

2.1 Kỹ năng lập luận tư duy, tư duy hệ thống và giải quyết vấn đề  

PLO6 

Thực hiện được khả năng lập luận, tư duy trong chẩn đoán, điều trị, 

tư vấn và lập kế hoạch dự phòng được các bệnh thường gặp bằng 

YHCT, YHCT tích hợp YHHĐ. 

IV 

PI13 
Vận dụng tư duy lâm sàng để chẩn đoán và điều trị các bệnh thường 

gặp bằng Y học cổ truyền tích hợp YHHĐ. 
 

PI14 
Tư vấn và giáo dục sức khỏe cho người bệnh dựa trên kiến thức 

YHCT và YHHĐ. 
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Ký 

hiệu 
Chủ đề chuẩn đầu ra 

Trình độ 

năng lực 

PI15 
Phân tích, lập kế hoạch dự phòng bệnh dựa trên kiến thức YHCT và 

YHHĐ phù hợp với từng cá nhân hoặc nhóm cộng đồng. 
 

PLO7 Tham gia lập kế hoạch, tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn IV 

PI16 
Tham gia xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động chuyên môn 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ sở y tế. 
 

PI17 
Tham gia tổ chức, phối hợp nhân lực và phương tiện để triển khai 

hoạt động chuyên môn.  
 

2.2 Kỹ năng nghiên cứu và khám phá kiến thức  

PLO8 
Thực hiện được nghiên cứu khoa học về một vấn đề sức khỏe thường 

gặp bằng YHCT kết hợp YHHĐ.  
IV 

PI18 
Xác định được vấn đề nghiên cứu khoa học kết hợp Y học cổ truyền 

và Y học hiện đại. 
 

PI19 
Phân tích, tổng hợp được báo cáo kết quả nghiên cứu và trình bày 

được ứng dụng vào thực tiễn lâm sàng hoặc cộng đồng. 
 

2.3 Kỹ năng nghề nghiệp  

PLO9 
Thực hiện được chẩn đoán, điều trị, tư vấn và lập kế hoạch dự phòng 

được các bệnh thường gặp bằng YHCT,  YHCT tích hợp YHHĐ. 
IV 

PI20 
Thực hiện được chẩn đoán và điều trị các bệnh thường gặp bằng Y 

học cổ truyền tích hợp Y học hiện đại. 
 

PI21 
Thực hiện được tư vấn và lập kế hoạch dự phòng được các bệnh 

thường gặp bằng YHCT, YHCT tích hợp YHHĐ. 
 

3 Năng lực tự chủ và trách nghiệm  

3.1 Tự chủ và trách nhiệm cá nhân, nghề nghiệp  

PLO10 
Thể hiện được giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả, khả năng làm 

việc độc lập và tự học và tự nghiên cứu suốt đời. 
III 

PI22 
Thể hiện được kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả trong 

môi trường y tế đa ngành. 
 

PI23 
Thể hiện khả năng làm việc độc lập trong thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn và ra quyết định lâm sàng. 
 

PI24 

Thể hiện được tinh thần tự học, tự cập nhật kiến thức và tham gia 

nghiên cứu khoa học liên ngành phục vụ phát triển nghề nghiệp suốt 

đời. 

 

PLO11 
Thể hiện sự hiểu biết các quy định của pháp luật và đạo đức nghề 

nghiệp, hành nghề chuyên nghiệp. 
IV 

PI25 
Tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong thực hành Y học cổ 

truyền. 
 

PI26 
Tuân thủ đúng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, hành nghề chuyên 

nghiệp trong thực hành Y học cổ truyền. 
 

3.2 Tự chủ và trách nhiệm với xã hội  

PLO12 
Thể hiện mức độ tự chủ và sự hiểu biết về các quy định của pháp 

luật trong ngành y.  
IV 

PI27 
Thể hiện mức độ tự chủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên 

môn theo đúng quy định pháp luật ngành y. 
 

PI28 
Thể hiện sự hiểu biết đầy đủ và áp dụng đúng các quy định của pháp 

luật liên quan đến hành nghề y. 
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Ghi chú: Trình độ năng lực: 

 

Trình độ 

năng lực 

Mức độ đối 

với nhóm thang đo kiến 

thức (Bloom, 2001) 

Mô tả 

I Nhớ Có khả năng tìm kiếm và nhớ 

II Hiểu Có hiểu biết/có thể tham gia 

III Vận dụng Có khả năng vận dụng 

IV Phân tích Có khả năng phân tích 

V Đánh giá Có khả năng đánh giá 

VI Sáng tạo 
Có khả năng sử dụng thông tin để 

sáng tạo cái mới 
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3. Đối tượng tuyển sinh 

Căn cứ Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; 

Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo 

dục Mầm non; Thông tư số 06/2025/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh 

đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư 

số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; 

Cụ thể, Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Y học cổ truyền tuyển sinh 

các thí sinh đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hiện hành 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời phù hợp với các quy định cụ thể của Trường Đại 

học Y - Dược, Đại học Huế, đối tượng tuyển sinh bao gồm: 

3.1. Đối tượng dự tuyển được xác định tại thời điểm xét tuyển  

Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam 

hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương. 

3.2. Đối tượng dự tuyển quy định phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Đạt ngưỡng đầu vào; 

b) Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; 

c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.Thí sinh trúng tuyển theo 

các phương thức tuyển sinh do Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế công bố hàng 

năm, phù hợp với đặc thù đào tạo ngành Y học cổ truyền. 

3.3. Chuẩn đầu vào của chương trình yêu cầu người học: 

- Có kiến thức nền tảng vững về các môn khoa học tự nhiên. 

- Có khả năng tư duy logic, phân tích và tổng hợp thông tin. 

- Có năng lực học tập độc lập, tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng và trung thực trong 

học tập và nghiên cứu. 

- Có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, mong muốn gắn bó với lĩnh vực Y học cổ 

truyền và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 
 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-08-2022-tt-bgddt-quy-che-tuyen-sinh-dai-hoc-nganh-giao-duc-mam-non-510093.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-08-2022-tt-bgddt-quy-che-tuyen-sinh-dai-hoc-nganh-giao-duc-mam-non-510093.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-06-2025-tt-bgddt-sua-doi-thong-tu-08-2022-tt-bgddt-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-632673.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-08-2022-tt-bgddt-quy-che-tuyen-sinh-dai-hoc-nganh-giao-duc-mam-non-510093.aspx
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4. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

Thực hiện theo các văn bản sau: 

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; 

Căn cứ Quyết định số 1277/QĐ-ĐHH ngày 27 tháng 08 năm 2021 của Giám đốc 

Đại học Huế ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại Đại học 

Huế; 

Quyết định số 2571/QĐ-ĐHYD ngày 29 ngày 9 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Y - Dược, Đại học Huế ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống 

tín chỉ; 

 Quyết định số 5129/QĐ-ĐHYD ngày 29 ngày 9 năm 2025 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế đào 

tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 2571/QĐ-

ĐHYD ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học 

Huế; 
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5. Cấu trúc của chương trình đào tạo 

Stt Mã học phần Tên học phần ĐVTC LT TH 
Ghi 

chú 

    I. Kiến thức giáo dục đại cương 40 34 6   

    1.1. Các môn chung: 23 23 0   

1 101.DHY.1.00.2 

Giới thiệu ngành nghề, chuẩn đầu ra, 

phương pháp học tập trong giáo dục 

y học  

2 2 0 

Không 

tính 

vào 

KQHT 

2 101.DHF.1.00.7 

NNCB: Theo Quyết định 1492/QĐ-

ĐHH ngày 16/11/2016 về chuẩn đầu 

ra năng lực Ngoại ngữ không chuyên 

7 7 0 

Không 

tính 

vào 

KQHT 

3 101.LLCT.1.01.3 Triết học Mác - Lênin 3 3 0   

4 101.LLCT.1.02.2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 2 0   

5 101.LLCT.1.03.2  Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 0   

6 101.LLCT.1.04.2 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 0   

7 101.LLCT.1.05.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0   

8 115.DHF.1.01.3 Tiếng Trung chuyên ngành 3 3 0   

    1.2. Các môn cơ sở khối ngành: 17 11 6   

9 115.KCB.2.01.2 Sinh học tế bào 2 1 1   

10 115.KCB.2.02.2 Lý sinh 2 1 1   

11 115.KCB.2.03.2 Hóa học 2 1 1   

12 DHH-AI.01 
Nhập môn Công nghệ số, Trí tuệ 

nhân tạo và Ứng dụng 
3 2 1   

13 115.KCB.2.05.2 Xác suất - Thống kê y học 2 1 1   

14 115.DTR.2.01.2 Di truyền y học 2 1 1   

15 115.YCC.2.01.2 Tâm lý y học - Đạo đức y học 2 2 0   

16 115.YCC.2.02.2 
Truyền thông và Giáo dục sức khoẻ - 

Dân số học 
2 2 0   

    
II. Kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp 
154 77 77   

    2.1. Kiến thức cơ sở ngành: 41 25 16   

17 115.MPH.3.01.3 Mô phôi 3 2 1   

18 115.GPH.3.01.3 Giải phẫu 1 3 2 1   

19 115.GPH.3.02.3 Giải phẫu 2 3 2 1   

20 115.SLY.3.01.3 Sinh lý 3 2 1   

21 115.SHY.3.01.3 Hóa sinh 3 2 1   

22 115.VSY.3.01.3 Vi sinh y học 3 2 1   

23 115.KST.3.01.3 Ký sinh trùng 3 2 1   

24 115.DLY.3.01.3 Dược lý 3 2 1   

25 115.GPB.3.01.2 Giải phẫu bệnh 2 1 1   

26 115.KDD.3.01.2 Điều dưỡng cơ bản 2 1 1   

27 115.SLB.3.01.3 Sinh lý bệnh - Miễn dịch 3 2 1   

28 115.CDH.3.01.2 Chẩn đoán hình ảnh 2 1 1   

29 115.YCC.3.03.2 Dịch tễ học 2 1 1   

30 115.YCT.3.01.2 Thực vật dược 2 1 1   

31 115.YCT.3.02.4 Lý luận cơ bản của Y học cổ truyền 4 2 2   

    2.2. Kiến thức ngành: 97 46 51   

32 115.TLS.4.03.2 Tiền lâm sàng 1 (Y học cổ truyền) 2 0 2   
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Stt Mã học phần Tên học phần ĐVTC LT TH 
Ghi 

chú 

33 115.TLS.4.01.2 
Tiền lâm sàng 2 (Nội, Ngoại, Sản 

Nhi) 
2 0 2   

34 115.YCC.4.04.2 
Chương trình y tế quốc gia - Tổ chức 

& Quản lý y tế 
2 2 0   

35 115.YCC.4.05.2 

Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực 

phẩm - Sức khỏe môi trường và Sức 

khỏe nghề nghiệp 

2 2 0   

36 115.NOI.4.01.4 Nội cơ sở  4 2 2   

37 115.NOI.4.02.4 Nội bệnh lý (Y học hiện đại) 4 2 2   

38 115.NGO.4.01.4 Ngoại cơ sở  4 2 2   

39 115.NGO.4.02.3 Ngoại bệnh lý 1 (Y học hiện đại) 3 1 2   

40 115.SAN.4.01.3 Phụ sản 1 (Y học hiện đại) 3 1 2   

41 115.NHI.4.01.3 Nhi khoa 1 (Y học hiện đại) 3 1 2   

42 115.DAL.4.01.2 Da liễu 1 (Y học hiện đại) 2 1 1   

43 115.LAO.4.01.2 Lao 2 1 1   

44 115.NOI.4.03.2 Thần kinh 2 1 1   

45 115.PHC.4.01.2 Phục hồi chức năng 2 1 1   

46 115.UBU.4.01.2 Ung thư 2 1 1   

47 115.MRT.4.01.2 Mắt, Răng Hàm Mặt, Tai mũi họng 4 1 3   

48 115.GMH.4.01.2 
Hồi sức cấp cứu Y học hiện đại kết 

hợp Y học cổ truyền 
2 1 1   

49 115.TNH.4.01.2 Truyền nhiễm 2 1 1   

50 115.TTH.4.01.2 Tâm thần 2 1 1   

51 115.YGD.4.01.2 Giáo dục liên ngành 2 1 1   

52 115.YCT.4.04.4 Nội bệnh lý 2 (Y học cổ truyền) 4 2 2   

53 115.YCT.4.05.2 Ngoại bệnh lý 2 (Y học cổ truyền) 2 1 1   

54 115.YCT.4.06.2 Phụ sản 2 (Y học cổ truyền) 2 1 1   

55 115.YCT.4.07.2 Nhi khoa 2 (Y học cổ truyền) 2 1 1   

56 115.YCT.4.08.4 Thuốc Y học cổ truyền 4 2 2   

57 115.YCT.4.09.2 
Tác phẩm kinh điển về Y học cổ 

truyền Việt Nam 
2 2 0   

58 115.YCT.4.10.3 Chế biến dược liệu 3 1 2   

59 115.YCT.4.11.4 Châm cứu học  4 2 2   

60 115.YCT.4.12.3 Phương tễ 1 3 1 2   

61 115.YCT.4.13.2 
Phương pháp điều trị không dùng 

thuốc 
3 1 2   

62 115.YCT.4.14.2 Thực tập cộng đồng 2 0 2   

63 115.YCT.4.15.4 Điều trị Y học cổ truyền 4 2 2   

64 115.YCT.4.16.4 
Kim quỹ yếu lược và Thương hàn 

luận 
4 2 2   

65 115.YCT.4.17.2 Phương tễ 2 2 1 1   

66 115.YCT.4.18.3 Nội kinh - Y dịch  3 2 1   

67 115.YCT.4.19.2 Tiếng Hoa & Hán văn trong Đông y 2 2 0   

    2.3. Kiến thức tự chọn: 6 2 4   

68 115.YCT.5.20.3 Da liễu 2 (Y học cổ truyền) 3 1 2   

69 115.YCT.5.21.3 
Ôn bệnh - Truyền nhiễm (Y học cổ 

truyền) 
3 1 2   

70 115.YCT.5.22.3 Bệnh học ngũ quan 3 1 2   
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Stt Mã học phần Tên học phần ĐVTC LT TH 
Ghi 

chú 

71 115.YCT.5.23.3 Bệnh học lão khoa Y học cổ truyền 3 1 2   

    
2.4. Dự án học thuật và Tốt 

nghiệp: 
10 4 6   

72 115.YCC.4.06.2 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 1 1   

73 115.YCT.4.24.3 Đề tài khoa học/ khóa luận 3 0 3   

74 115.YCT.4.25.3 Lý thuyết tốt nghiệp 3 3 0   

75 115.YCT.4.26.2 Thực hành tốt nghiệp 2 0 2   

  TỔNG CỘNG 194 111 83  

    III. Các học phần bổ trợ thay thế          

1 115.YCT.5.27.3 Chẩn đoán học Y học cổ truyền 3 1 2   

2 115.YCT.5.28.3 Huyết chứng luận 3 1 2   

3 115.YCT.5.29.3 Kinh dịch - Y dịch 3 1 2   

4 115.YCT.5.30.3 Xoa bóp - Dưỡng sinh 3 1 2   

 

Ghi chú: Trong 194 tín chỉ có 07 tín chỉ Ngoại ngữ không chuyên và 02 tín chỉ Giới thiệu 

ngành nghề, chuẩn đầu ra, phương pháp học tập trong giáo dục y học và khung năng lực số cho 

người học không tính vào trung bình chung học tập. 
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6. Cách thức đánh giá 

Thực hiện theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 5129/QĐ-ĐHYD ngày 

29 ngày 9 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế được sửa 

đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ ban 

hành kèm theo Quyết định số 2571/QĐ-ĐHYD ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế; 
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7. Ma trân liên kết các học phần và chuẩn đầu ra 

 

Stt 

Mã học 

phần 

Tên học phần 

ĐV 

TC 

KIẾN 

THỨC 
    

KỸ 

NĂNG 
   

NĂNG LỰC 

TỰ CHỦ VÀ 

TRÁCH 

NHIỆM 

  

PLO

1 

PLO

2 

PLO

3 

PLO

4 

PLO

5 

PLO

6 

PLO

7 

PLO

8 

PLO

9 
PLO10 PLO11 PLO12 

1 
101.DHY

.1.00.2 

Giới thiệu ngành nghề, 

chuẩn đầu ra, phương 

pháp học tập trong giáo 

dục y học và khung 

năng lực số cho người 

học 

  X               X X X X 

2 
101.DHF.

1.00.7 

Ngoại ngữ cơ bản: 

Theo Quyết định 

1492/QĐ-ĐHH ngày 

16/11/2016 về chuẩn 

đầu ra năng lực Ngoại 

ngữ không chuyên 

  X               X X X X 

3 
101.LLC

T.1.01.3 
Triết học Mác - Lênin 3 X               X X X X 

4 
101.LLC

T.1.02.2 

Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin 
2 X               X X X X 

5 
101.LLC

T.1.03.2  

Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 
2 X               X X X X 

6 
101.LLC

T.1.04.2 

Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 
2 X               X X X X 

7 
101.LLC

T.1.05.2 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 X               X X X X 

8 
115.DHF.

1.01.3 

Tiếng Trung chuyên 

ngành 
3 X               X X X X 

9 
115.KCB.

2.01.2 
Sinh học tế bào 2   X               X     
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Stt 

Mã học 

phần 

Tên học phần 

ĐV 

TC 

KIẾN 

THỨC 
    

KỸ 

NĂNG 
   

NĂNG LỰC 

TỰ CHỦ VÀ 

TRÁCH 

NHIỆM 

  

PLO

1 

PLO

2 

PLO

3 

PLO

4 

PLO

5 

PLO

6 

PLO

7 

PLO

8 

PLO

9 
PLO10 PLO11 PLO12 

10 
115.KCB.

2.02.2 
Lý sinh 2   X               X     

11 
115.KCB.

2.03.2 
Hóa học 2   X           X   X     

12 
115.KCB.

2.04.3 

Nhập môn Công nghệ 

số, Trí tuệ nhân tạo và 

Ứng dụng 

3 X             X   X   X 

13 
115.KCB.

2.05.2 

Xác suất - Thống kê y 

học 
2   X     X X   X   X X   

14 
115.DTR.

2.01.2 
Di truyền y học 2   X               X     

15 
115.YCC.

2.01.2 

Tâm lý y học - Đạo 

đức y học 
2   X X     X X   X X X   

16 
115.YCC.

2.02.2 

Truyền thông và Giáo 

dục sức khoẻ - Dân số 

học 

2           X       X     

17 
115.MPH

.3.01.3 
Mô phôi 3   X             X X     

18 
115.GPH.

3.01.3 
Giải phẫu 1 3   X X X X X   X X X X   

19 
115.GPH.

3.02.3 
Giải phẫu 2 3   X X X X X   X X X X   

20 
115.SLY.

3.01.3 
Sinh lý 3   X X     X   X   X X   

21 
115.SHY.

3.01.3 
Hóa sinh 3   X X             X     

22 
115.VSY.

3.01.3 
Vi sinh y học 3   X X X   X   X X X X   
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Stt 

Mã học 

phần 

Tên học phần 

ĐV 

TC 

KIẾN 

THỨC 
    

KỸ 

NĂNG 
   

NĂNG LỰC 

TỰ CHỦ VÀ 

TRÁCH 

NHIỆM 

  

PLO

1 

PLO

2 

PLO

3 

PLO

4 

PLO

5 

PLO

6 

PLO

7 

PLO

8 

PLO

9 
PLO10 PLO11 PLO12 

23 
115.KST.

3.01.3 
Ký sinh trùng 3   X X     X     X X     

24 
115.DLY.

3.01.3 
Dược lý 3   X X X X X   X   X X   

25 
115.GPB.

3.01.2 
Giải phẫu bệnh 2     X     X     X   X   

26 
115.KDD

.3.01.2 
Điều dưỡng cơ bản 2 X X X X   X X X X X X   

27 
115.SLB.

3.01.3 

Sinh lý bệnh - Miễn 

dịch 
3     X     X     X X     

28 
115.CDH.

3.01.2 
Chẩn đoán hình ảnh 2     X     X     X   X   

29 
115.YCC.

3.03.2 
Dịch tễ học 2   X X   X     X X X     

30 
115.YCT.

3.01.2 
Thực vật dược 2   X X X X     X X X X   

31 
115.YCT.

3.02.4 

Lý luận cơ bản của Y 

học cổ truyền 
4   X X X   X X X X X X X 

32 
115.TLS.

4.03.2 

Tiền lâm sàng 1 (Y học 

cổ truyền) 
2     X   X X     X X X   

33 
115.TLS.

4.01.2 

Tiền lâm sàng 2 (Nội, 

Ngoại, Sản Nhi) 
2   X X X X X     X X X   

34 
115.YCC.

4.04.2 

Chương trình y tế quốc 

gia - Tổ chức & Quản 

lý y tế 

2   X X     X X X X X X   
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Stt 

Mã học 

phần 

Tên học phần 

ĐV 

TC 

KIẾN 

THỨC 
    

KỸ 

NĂNG 
   

NĂNG LỰC 

TỰ CHỦ VÀ 

TRÁCH 

NHIỆM 

  

PLO

1 

PLO

2 

PLO

3 

PLO

4 

PLO

5 

PLO

6 

PLO

7 

PLO

8 

PLO

9 
PLO10 PLO11 PLO12 

35 
115.YCC.

4.05.2 

Dinh dưỡng và Vệ sinh 

an toàn thực phẩm - 

Sức khỏe môi trường 

và Sức khỏe nghề 

nghiệp 

2   X X X X X     X X X X 

36 
115.NOI.

4.01.4 
Nội cơ sở  4 X X X X X X X X X X X X 

37 
115.NOI.

4.02.4 

Nội bệnh lý (Y học 

hiện đại) 
4 X X X X X X X X X X X X 

38 
115.NGO

.4.01.4 
Ngoại cơ sở  4   X X         X   X     

39 
115.NGO

.4.02.3 

Ngoại bệnh lý 1 (Y học 

hiện đại) 
3   X X X   X   X X X     

40 
115.SAN.

4.01.3 

Phụ sản 1 (Y học hiện 

đại) 
3 X X X X   X   X X X X X 

41 
115.NHI.

4.01.3 

Nhi khoa 1 (Y học hiện 

đại) 
3   X X     X     X X X   

42 
115.DAL.

4.01.2 

Da liễu 1 (Y học hiện 

đại) 
2     X X         X       

43 
115.LAO.

4.01.2 
Lao 2 X X X X X X X X X X X X 

44 
115.NOI.

4.03.2 
Thần kinh 2 X X X X X X X X X X X X 

45 
115.PHC.

4.01.2 
Phục hồi chức năng 2     X X   X     X X X   

46 
115.UBU.

4.01.2 
Ung thư 2     X X   X     X X     
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Stt 

Mã học 

phần 

Tên học phần 

ĐV 

TC 

KIẾN 

THỨC 
    

KỸ 

NĂNG 
   

NĂNG LỰC 

TỰ CHỦ VÀ 

TRÁCH 

NHIỆM 

  

PLO

1 

PLO

2 

PLO

3 

PLO

4 

PLO

5 

PLO

6 

PLO

7 

PLO

8 

PLO

9 
PLO10 PLO11 PLO12 

47 
115.MRT

.4.01.2 

Mắt, Răng Hàm Mặt, 

Tai mũi họng 
4 X X X X       X X X     

48 
115.GMH

.4.01.2 

Hồi sức cấp cứu Y học 

hiện đại kết hợp Y học 

cổ truyền 

2     X     X X X   X X X 

49 
115.TNH.

4.01.2 
Truyền nhiễm 2       X   X     X X X X 

50 
115.TTH.

4.01.2 
Tâm thần 2       X   X     X X X X 

51 
115.YGD

.4.01.2 
Giáo dục liên ngành 2   X       X       X X   

52 
115.YCT.

4.04.4 

Nội bệnh lý 2 (Y học 

cổ truyền) 
4     X X   X     X X X   

53 
115.YCT.

4.05.2 

Ngoại bệnh lý 2 (Y học 

cổ truyền) 
2 X X X X X X X X X X X   

54 
115.YCT.

4.06.2 

Phụ sản 2 (Y học cổ 

truyền) 
2     X X   X     X X X   

55 
115.YCT.

4.07.2 

Nhi khoa 2 (Y học cổ 

truyền) 
2   X X X X X X X         

56 
115.YCT.

4.08.4 
Thuốc Y học cổ truyền 4     X   X X   X   X X   

57 
115.YCT.

4.09.2 

Tác phẩm kinh điển về 

Y học cổ truyền Việt 

Nam 

2   X X   X X   X X X X   

58 
115.YCT.

4.10.3 
Chế biến dược liệu 3   X X X     X X   X X X 

59 
115.YCT.

4.11.4 
Châm cứu học  4   X       X   X X X X   
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Stt 

Mã học 

phần 

Tên học phần 

ĐV 

TC 

KIẾN 

THỨC 
    

KỸ 

NĂNG 
   

NĂNG LỰC 

TỰ CHỦ VÀ 

TRÁCH 

NHIỆM 

  

PLO

1 

PLO

2 

PLO

3 

PLO

4 

PLO

5 

PLO

6 

PLO

7 

PLO

8 

PLO

9 
PLO10 PLO11 PLO12 

60 
115.YCT.

4.12.3 
Phương tễ 1 3   X X X X X   X X X X X 

61 
115.YCT.

4.13.2 

Phương pháp điều trị 

không dùng thuốc 
3   X X     X X   X X X   

62 
115.YCT.

4.14.2 
Thực tập cộng đồng 2     X   X   X X   X X   

63 
115.YCT.

4.15.4 

Điều trị Y học cổ 

truyền 
4     X X X X   X X X X   

64 
115.YCT.

4.16.4 

Kim quỹ yếu lược và 

Thương hàn luận 
4   X X X   X   X X X X X 

65 
115.YCT.

4.17.2 
Phương tễ 2 2     X   X X     X X X   

66 
115.YCT.

4.18.3 
Nội kinh - Y dịch  3   X X   X X   X X X X   

67 
115.YCT.

4.19.2 

Tiếng Hoa & Hán văn 

trong Đông y 
2 X X X   X     X   X X X 

68 
115.YCT.

5.20.3 

Da liễu 2 (Y học cổ 

truyền) 
3   X X X X X X X         

69 
115.YCT.

5.21.3 

Ôn bệnh - Truyền 

nhiễm (Y học cổ 

truyền) 

3   X X   X X   X X X X   

70 
115.YCT.

5.22.3 
Bệnh học ngũ quan 3 X X X   X X   X X X X   

71 
115.YCT.

5.23.3 

Bệnh học lão khoa Y 

học cổ truyền 
3     X X   X     X X X   

72 
115.YCC.

4.06.2 

Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 
2   X     X     X   X X   
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Stt 

Mã học 

phần 

Tên học phần 

ĐV 

TC 

KIẾN 

THỨC 
    

KỸ 

NĂNG 
   

NĂNG LỰC 

TỰ CHỦ VÀ 

TRÁCH 

NHIỆM 

  

PLO

1 

PLO

2 

PLO

3 

PLO

4 

PLO

5 

PLO

6 

PLO

7 

PLO

8 

PLO

9 
PLO10 PLO11 PLO12 

73 
115.YCT.

4.24.3 

Đề tài khoa học/ khóa 

luận 
3   X X X X X X X X X X X 

74 
115.YCT.

4.25.3 
Lý thuyết tốt nghiệp 3                 X X X X 

75 
115.YCT.

4.26.2 
Thực hành tốt nghiệp 2                 X X X X 

76 
115.YCT.

5.27.3 

Chẩn đoán học Y học 

cổ truyền 
3     X     X     X X X X 

77 
115.YCT.

5.28.3 
Huyết chứng luận 3     X X   X X X   X X   

78 
115.YCT.

5.29.3 
Kinh dịch - Y dịch 3     X X   X X X   X X   

79 
115.YCT.

5.30.3 
Xoa bóp - Dưỡng sinh 3   X X     X X   X X X   
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8. Kế hoạch đào tạo 

 

Stt 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

ĐV 

TC 

HK

1 

HK

2 

HK

3 

HK

4 

HK

5 

HK

6 

HK

7 

HK

8 

HK

9 

HK

10 

HK

11 

HK

12 

Ghi 

chú 

1 
101.DHY.

1.00.2 

Giới thiệu ngành nghề, chuẩn 

đầu ra, phương pháp học tập 

trong giáo dục y học và khung 

năng lực số cho người học 

2 X                       

Không 

tính 

vào 
KQHT 

2 
101.DHF.

1.00.7 

Ngoại ngữ cơ bản: Theo Quyết 

định 1492/QĐ-ĐHH ngày 

16/11/2016 về chuẩn đầu ra 

năng lực Ngoại ngữ không 

chuyên 

7 X X                     

Không 

tính 
vào 

KQHT 

3 
101.LLC

T.1.01.3 
Triết học Mác - Lênin 3 X                         

4 
101.LLC

T.1.02.2 
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 X                         

5 
101.LLC

T.1.03.2  
Chủ nghĩa xã hội khoa học 2   X                       

6 
101.LLC

T.1.04.2 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
2     X                     

7 
101.LLC

T.1.05.2 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2       X                   

8 
115.DHF.

1.01.3 
Tiếng Trung chuyên ngành 3       X                   

9 
115.KCB.

2.01.2 
Sinh học tế bào 2 X                         

10 
115.KCB.

2.02.2 
Lý sinh 2   X                       

11 
115.KCB.

2.03.2 
Hóa học 2   X                       
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Stt 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

ĐV 

TC 

HK

1 

HK

2 

HK

3 

HK

4 

HK

5 

HK

6 

HK

7 

HK

8 

HK

9 

HK

10 

HK

11 

HK

12 

Ghi 

chú 

12 
115.KCB.

2.04.3 

Nhập môn Công nghệ số, Trí 

tuệ nhân tạo và Ứng dụng 
3 X                         

13 
115.KCB.

2.05.2 
Xác suất - Thống kê y học 2   X                       

14 
115.DTR.

2.01.2 
Di truyền y học 2 X                         

15 
115.YCC.

2.01.2 
Tâm lý y học - Đạo đức y học 2     X                     

16 
115.YCC.

2.02.2 

Truyền thông và Giáo dục sức 

khoẻ - Dân số học 
2       X                   

17 
115.MPH.

3.01.3 
Mô phôi 3   X                       

18 
115.GPH.

3.01.3 
Giải phẫu 1 3 X                         

19 
115.GPH.

3.02.3 
Giải phẫu 2 3   X                       

20 
115.SLY.

3.01.3 
Sinh lý 3     X                     

21 
115.SHY.

3.01.3 
Hóa sinh 3     X                     

22 
115.VSY.

3.01.3 
Vi sinh y học 3     X                     

23 
115.KST.

3.01.3 
Ký sinh trùng 3     X                     

24 
115.DLY.

3.01.3 
Dược lý 3       X                   

25 
115.GPB.

3.01.2 
Giải phẫu bệnh 2       X                   

26 
115.KDD.

3.01.2 
Điều dưỡng cơ bản 2         X                 
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Stt 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

ĐV 

TC 

HK

1 

HK

2 

HK

3 

HK

4 

HK

5 

HK

6 

HK

7 

HK

8 

HK

9 

HK

10 

HK

11 

HK

12 

Ghi 

chú 

27 
115.SLB.

3.01.3 
Sinh lý bệnh - Miễn dịch 3       X                   

28 
115.CDH.

3.01.2 
Chẩn đoán hình ảnh 2         X                 

29 
115.YCC.

3.03.2 
Dịch tễ học 2         X                 

30 
115.YCT.

3.01.2 
Thực vật dược 2       X                   

31 
115.YCT.

3.02.4 

Lý luận cơ bản của Y học cổ 

truyền 
4         X                 

32 
115.TLS.

4.03.2 

Tiền lâm sàng 1 (Y học cổ 

truyền) 
2         X                 

33 
115.TLS.

4.01.2 

Tiền lâm sàng 2 (Nội, Ngoại, 

Sản Nhi) 
2           X               

34 
115.YCC.

4.04.2 

Chương trình y tế quốc gia - Tổ 

chức & Quản lý y tế 
2           X               

35 
115.YCC.

4.05.2 

Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn 

thực phẩm - Sức khỏe môi 

trường và Sức khỏe nghề 

nghiệp 

2         X                 

36 
115.NOI.

4.01.4 
Nội cơ sở  4           X               

37 
115.NOI.

4.02.4 
Nội bệnh lý (Y học hiện đại) 4             X             

38 
115.NGO.

4.01.4 
Ngoại cơ sở  4           X               

39 
115.NGO.

4.02.3 

Ngoại bệnh lý 1 (Y học hiện 

đại) 
3             X             

40 
115.SAN.

4.01.3 
Phụ sản 1 (Y học hiện đại) 3             X             
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Stt 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

ĐV 

TC 

HK

1 

HK

2 

HK

3 

HK

4 

HK

5 

HK

6 

HK

7 

HK

8 

HK

9 

HK

10 

HK

11 

HK

12 

Ghi 

chú 

41 
115.NHI.

4.01.3 
Nhi khoa 1 (Y học hiện đại) 3               X           

42 
115.DAL.

4.01.2 
Da liễu 1 (Y học hiện đại) 2               X           

43 
115.LAO.

4.01.2 
Lao 2             X             

44 
115.NOI.

4.03.2 
Thần kinh 2               X           

45 
115.PHC.

4.01.2 
Phục hồi chức năng 2               X           

46 
115.UBU.

4.01.2 
Ung thư 2               X           

47 
115.MRT.

4.01.2 

Mắt, Răng Hàm Mặt, Tai mũi 

họng 
4                 X         

48 
115.GMH

.4.01.2 

Hồi sức cấp cứu Y học hiện đại 

kết hợp Y học cổ truyền 
2             X             

49 
115.TNH.

4.01.2 
Truyền nhiễm 2                 X         

50 
115.TTH.

4.01.2 
Tâm thần 2                   X       

51 
115.YGD.

4.01.2 
Giáo dục liên ngành 2                   X       

52 
115.YCT.

4.04.4 
Nội bệnh lý 2 (Y học cổ truyền) 4                 X         

53 
115.YCT.

4.05.2 

Ngoại bệnh lý 2 (Y học cổ 

truyền) 
2                   X       

54 
115.YCT.

4.06.2 
Phụ sản 2 (Y học cổ truyền) 2                   X       

55 
115.YCT.

4.07.2 
Nhi khoa 2 (Y học cổ truyền) 2                   X       
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Stt 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

ĐV 

TC 

HK

1 

HK

2 

HK

3 

HK

4 

HK

5 

HK

6 

HK

7 

HK

8 

HK

9 

HK

10 

HK

11 

HK

12 

Ghi 

chú 

56 
115.YCT.

4.08.4 
Thuốc Y học cổ truyền 4           X               

57 
115.YCT.

4.09.2 

Tác phẩm kinh điển về Y học 

cổ truyền Việt Nam 
2                     X     

58 
115.YCT.

4.10.3 
Chế biến dược liệu 3                 X         

59 
115.YCT.

4.11.4 
Châm cứu học  4               X           

60 
115.YCT.

4.12.3 
Phương tễ 1 3               X           

61 
115.YCT.

4.13.2 

Phương pháp điều trị không 

dùng thuốc 
3               X           

62 
115.YCT.

4.14.2 
Thực tập cộng đồng 2           X               

63 
115.YCT.

4.15.4 
Điều trị Y học cổ truyền 4                       X   

64 
115.YCT.

4.16.4 

Kim quỹ yếu lược và Thương 

hàn luận 
4                     X     

65 
115.YCT.

4.17.2 
Phương tễ 2 2                     X     

66 
115.YCT.

4.18.3 
Nội kinh - Y dịch  3                     X     

67 
115.YCT.

4.19.2 

Tiếng Hoa & Hán văn trong 

Đông y 
2         X                 

68 
115.YCT.

5.20.3 
Da liễu 2 (Y học cổ truyền) 3                     X     

69 
115.YCT.

5.21.3 

Ôn bệnh - Truyền nhiễm (Y học 

cổ truyền) 
3                     X     

70 
115.YCT.

5.22.3 
Bệnh học ngũ quan 3                       X   
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Stt 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

ĐV 

TC 

HK

1 

HK

2 

HK

3 

HK

4 

HK

5 

HK

6 

HK

7 

HK

8 

HK

9 

HK

10 

HK

11 

HK

12 

Ghi 

chú 

71 
115.YCT.

5.23.3 

Bệnh học lão khoa Y học cổ 

truyền 
3                     X     

72 
115.YCC.

4.06.2 

Phương pháp nghiên cứu khoa 

học 
2                   X       

73 
115.YCT.

4.24.3 
Đề tài khoa học/ khóa luận 3                     X     

74 
115.YCT.

4.25.3 
Lý thuyết tốt nghiệp 3                       X   

75 
115.YCT.

4.26.2 
Thực hành tốt nghiệp 2                       X   

76 
115.YCT.

5.27.3 
Chẩn đoán học Y học cổ truyền 3                         

Bổ trợ 

thay 

thế 

77 
115.YCT.

5.28.3 
Huyết chứng luận 3                         

Bổ trợ 
thay 

thế 

78 
115.YCT.

5.29.3 
Kinh dịch - Y dịch 3                         

Bổ trợ 
thay 

thế 

79 
115.YCT.

5.30.3 
Xoa bóp - Dưỡng sinh 3                         

Bổ trợ 

thay 
thế 
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9. Mô tả vắn tắt các học phần 

HỌC PHẦN SỐ 01 

 1. Thông tin chung 

- Tên học phần/môn học (tiếng Việt): Triết học Mác-Lênin  

- Tên học phần/môn học (tiếng Anh): Philosophy of Marxism – Leninism  

- Mã học phần: 101.LLCT.1.01.3 

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần  

Nội dung học phần Triết học Mác-Lênin (03 tín chỉ) được cấu trúc thành 3 

chương: Chương 1, Trình bày khái lược về triết học và triết học Mác-Lênin, vai trò của 

triết học Mác-Lênin trong đời sống xã hội. Chương 2, Trình bày những nội dung cơ bản 

của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Chương 3, Trình bày những nội dung cơ bản của Chủ 

nghĩa duy vật lịch sử. Giúp cho người học; nhận thức được giá trị, bản chất khoa học và 

cách mạng của triết học Mác-Lênin; trên cơ sở đó hiểu được nền tảng, chủ trương, đường 

lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

HỌC PHẦN SỐ 02 

 1. Thông tin chung 

- Tên học phần/môn học (tiếng Việt): Kinh tế chính trị Mác-Lênin 

- Tên học phần/môn học (tiếng Anh): Marxist – Leninist Political Economy 

- Mã học phần: 101.LLCT.1.02.2 

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần  

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản của kinh tế chính trị Mác-Lênin về 

phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa (PTSX TBCN) và những vấn đề kinh tế chính 

trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. Học phần bao gồm 

những kiến thức: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; 

Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế 

thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh 

tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

 

HỌC PHẦN SỐ 03 

 1. Thông tin chung 

- Tên học phần/môn học (tiếng Việt): Chủ nghĩa xã hội khoa học 

- Tên học phần/môn học (tiếng Anh): Scientific Socialism  

- Mã học phần:  101.LLCT.1.03.2 

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần  

Nội dung môn học gồm 7 chương. Chương 1: Nhập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học; 

Chương 2: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chương 3: Chủ nghĩa xã hội và thời 

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chương 4: Dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước xã 

hội chủ nghĩa; Chương 5: Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chương 6: Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời 

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chương 7: Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội. 

 

HỌC PHẦN SỐ 04 

 1. Thông tin chung 

- Tên học phần/môn học (tiếng Việt): Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

- Tên học phần/môn học (tiếng Anh): History of the Communist Party of Vietnam 

- Mã học phần: 101.LLCT.1.04.2 

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần  
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Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam gồm: Chương nhập môn: Đối tượng, 

chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt Nam; Chương 1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh 

giành chính quyền (1930-1945); Chương 2: Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống 

ngoại xâm, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975); Chương 

3: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới 

(từ năm 1975 đến nay); Kết luận: Những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam và 

những bài học lớn của Đảng.  

Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giành 

và bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.  

 

HỌC PHẦN SỐ 05 

 1. Thông tin chung 

- Tên học phần/môn học (tiếng Việt): Tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Tên học phần/môn học (tiếng Anh): Ho Chi Minh Thought 

- Mã học phần: 101.LLCT.1.04.2 

2. Mô tả học phần 

Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp kiến thức hệ thống về tư tưởng Hồ Chí 

Minh _ nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam. Với 6 chương, học 

phần trình bày các nội dung cốt lõi trong hệ thống Tư tưởng Hồ Chí Minh như: độc lập 

dân tộc, chủ nghĩa xã hội, vai trò của Đảng, Nhà nước, đại đoàn kết, văn hóa, con người, 

và đạo đức cách mạng. Sinh viên sẽ phát triển tư duy lý luận, kỹ năng phân tích và khả 

năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn, đồng thời rèn luyện ý thức trách 

nhiệm và tự hào dân tộc. 

 

HỌC PHẦN SỐ 06 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần/môn học (tiếng Việt): Tiếng Trung chuyên ngành 

- Tên học phần/môn học (tiếng Anh): Practical Medical Chinese 

- Mã học phần: 115.DHF.1.01.3 

2. Mô tả học phần/module  

- Học phần Tiếng Trung chuyên ngành gồm 3 tín chỉ với số tiết lý thuyết trên lớp 

là 45 tiết bao gồm phần giảng bài của giáo viên, các hoạt động thảo luận theo nhóm, 

theo cặp của sinh viên, các hoạt động làm bài tập của sinh viên và sửa bài tập của giáo 

viên trên lớp. 

- Nội dung học phần cung cấp cho người học từ vựng chuyên ngành giải phẫu học 

đại cương về các hệ thống cơ thể và từ vựng cơ bản về bệnh lý để người học có khả năng 

đọc hiểu các bài chuyên ngành y học ở mức độ cơ bản, đồng thời có kỹ năng giao tiếp 

trong lĩnh vực chuyên ngành với các tình huống đơn giản. Người học được trang bị kiến 

thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp tiếng Trung Quốc. 

 

HỌC PHẦN SỐ 07 

 1. Thông tin chung 

- Tên học phần (tiếng Việt): SINH HỌC TẾ BÀO 

- Tên học phần (tiếng Anh): CELL BIOLOGY 

- Mã học phần: 115.KCB.2.01.2 

2. Mô tả học phần 
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Học phần Sinh học tế bào trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng và toàn 

diện về tế bào – đơn vị cấu trúc và chức năng cơ bản của sự sống. Nội dung tập trung 

vào việc nhận biết (nhớ) cấu trúc, giải thích (hiểu) chức năng của các bào quan và vận 

dụng kiến thức để phân tích các quá trình sống cốt lõi như trao đổi chất qua màng, 

truyền tín hiệu, chu kỳ phân bào và sự chết theo chương trình. Đặc biệt, học phần luôn 

gắn kết lý thuyết với thực tiễn lâm sàng thông qua việc giới thiệu các bệnh lý liên quan 

đến rối loạn chức năng tế bào và ứng dụng của tế bào gốc. 

Về vị trí, đây là học phần cơ sở ngành bắt buộc, đóng vai trò then chốt trong khối 

kiến thức khoa học sự sống. Kiến thức từ học phần này là tiền đề và có mối quan hệ 

chặt chẽ, hỗ trợ trực tiếp cho việc tiếp thu các học phần chuyên sâu hơn. 

 

HỌC PHẦN SỐ 08 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Lý sinh 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Biophysics 

- Mã học phần/module: Y.KCB.2.02.2  

2. Mô tả học phần/module   

Học phần Lý sinh trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về các quy luật vật lý 

chi phối hoạt động cơ thể sống và ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị. Nội dung bao 

gồm: sự biến đổi và bảo toàn năng lượng; cơ chế vận chuyển vật chất và động lực chất 

lưu; hiện tượng điện sinh học của tế bào và mô; Hiện tượng âm trên cơ thể sống; Ánh 

sáng và tác dụng sinh học lên cơ thể sống; Vật lý nguyên tử, hạt nhân và ứng dụng trong 

Y học. Học phần giúp sinh viên vừa nắm vững lý thuyết, vừa rèn luyện kỹ năng phân 

tích hiện tượng sinh học dưới góc nhìn vật lý, làm nền tảng cho việc kết hợp y học cổ 

truyền với các phương pháp hiện đại. 

Học phần Lý sinh cung cấp cơ sở khoa học cho sinh viên Y học cổ truyền trong 

việc phân tích hoạt động cơ thể và ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị. Kiến thức về năng 

lượng, điện sinh học, sóng âm, quang học và bức xạ là nền tảng cho các môn Sinh lý, 

Sinh lý bệnh – Miễn dịch, Lý luận cơ bản của Y học cổ truyền, Châm cứu học, Phương 

pháp điều trị không dùng thuốc, Chẩn đoán hình ảnh và các học phần lâm sàng. Qua đó, 

học phần góp phần gắn kết Y học cổ truyền với Y học hiện đại, nâng cao hiệu quả thực 

hành và nghiên cứu. 

 

HỌC PHẦN SỐ 09 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): HÓA HỌC 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): CHEMISTRY 

- Mã học phần/module: 115.KCB.2.03.2 

2. Mô tả học phần/module  

 Học phần Hóa học là môn khoa học cơ sở nền tảng, trang bị cho sinh viên những 

kiến thức khoa học tự nhiên cơ bản về thành phần, cấu tạo, tính chất và các quá trình 

biến đổi của vật chất. Đây là học phần cơ sở trong khối ngành, Hóa học giữ vị trí tiên 

quyết, cung cấp nền tảng khoa học vững chắc. Việc nắm vững kiến thức này là điều kiện 

cần thiết để sinh viên có thể tiếp thu hiệu quả các môn học chuyên sâu hơn như Hóa 

sinh, Sinh lí, Dược lí. Học phần Hóa học trong đào tạo Y học cổ truyền trang bị cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản, có hệ thống về các quy luật của sự vận động và biến đổi, 

cơ chế, tính chất, ứng dụng của một số chất liên quan đến y học. Từ đó, hình thành kỹ 

năng thực hành thí nghiệm cơ bản và khả năng vận dụng kiến thức hóa học để giải thích, 
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phân tích bản chất các hiện tượng trong thực tế. Thông qua đó, bồi dưỡng thái độ học 

tập nghiêm túc, trung thực, cẩn trọng; tinh thần trách nhiệm trong học tập và nghiên cứu 

khoa học, tăng khả năng tư duy liên ngành, rất cần thiết trong môi trường y học hiện đại. 

 

HỌC PHẦN SỐ 10 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Nhập môn Công nghệ số, Trí tuệ nhân tạo và 

Ứng dụng 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Introduction to Digital Technology, Artificial 

Intelligence and Applications in Healthcare 

- Mã học phần/module: ĐHH-AI01 

2. Mô tả học phần/module: 

Học phần này thuộc khối kiến thức cơ bản, gồm 2 phần: 

- Phần 1: Nhập môn Công nghệ số, Trí tuệ nhân tạo và Ứng dụng. 

- Phần 2: Giới thiệu về y tế số, ứng dụng phần mềm trong quản lý và phân tích số 

liệu cơ bản trong nghiên cứu y sinh học  

Phần “Nhập môn Công nghệ số, Trí tuệ nhân tạo và Ứng dụng” nhằm cung cấp 

cho sinh viên kiến thức tổng quan về nền tảng công nghệ số và AI. Cụ thể, sinh viên 

được cung cấp các kiến thức cơ bản về công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, và ứng dụng của 

công nghệ số và AI vào đời sống, học tập, nghiên cứu, phát triển nghề nghiệp và những 

ứng dụng của AI trong y tế, chăm sóc sức khỏe và y học cổ truyền. 

Ngoài ra, học phần cung cấp cho sinh viên kỹ năng thực hành với một số công cụ 

số và AI, khả năng phân tích, xử lý dữ liệu, sáng tạo nội dung, đồng thời rèn luyện năng 

lực giao tiếp, hợp tác trong môi trường số hóa, bồi dưỡng ý thức về an toàn thông tin, 

đạo đức số, và tuân thủ pháp luật, giúp sinh viên hình thành ý thức sử dụng công nghệ 

một cách chủ động, văn minh, góp phần xây dựng cộng đồng số an toàn và bền vững. 

 Phần “Giới thiệu về y tế số, ứng dụng phần mềm trong quản lý và phân tích số 

liệu cơ bản trong nghiên cứu y sinh học” sẽ giới thiệu về y tế số; nguồn số liệu y tế trong 

bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, ý nghĩa của việc quản lý thông tin y tế từ thực hành 

đến nghiên cứu và thực hành phân tích số liệu cơ bản trong lĩnh vực khoa học sức khỏe 

bằng phần mềm thống kê chuyên dụng. 

 

HỌC PHẦN SỐ 11 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Xác suất – Thống kê y học 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Probability – Medical Statistics 

- Mã học phần/module: 115.KCB.2.05.2 

2. Mô tả học phần/module (trình bày ngắn gọn khoảng 150 từ tóm tắt nội dung sẽ trang 

bị cho sinh viên, vị trí của học phần trong chương trình đào tạo, mối quan hệ với các 

học phần khác) 

Học phần Xác suất – Thống kê y học trang bị cho sinh viên Y học cổ truyền những 

kiến thức nền tảng về xác suất và thống kê ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị, dự phòng 

bệnh tật cũng như nghiên cứu trong lĩnh vực Y học cổ truyền. Nội dung bao gồm một 

số ứng dụng của xác suất trong chẩn đoán, các khái niệm cơ bản về biến ngẫu nhiên, 

phân phối xác suất, lý thuyết mẫu, ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết thống kê, 

phân tích hồi quy và tương quan ứng dụng trong lĩnh vực Y học cổ truyền. Bên cạnh 

phần lý thuyết, học phần còn tập trung vào kỹ năng thực hiện suy luận thống kê với sự 

hỗ trợ của các phần mềm thống kê (R, SPSS) cùng một số công cụ AI tạo sinh phổ biến, 
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giúp sinh viên xử lý dữ liệu y học, phân tích kết quả thu được và rút ra kết luận khoa 

học. Trong chương trình đào tạo, học phần có vị trí quan trọng, hỗ trợ trực tiếp cho các 

môn như Dịch tễ học, Phương pháp nghiên cứu khoa học, là cơ sở để sinh viên phát triển 

tư duy dựa trên bằng chứng và ứng dụng các phương pháp phân tích xác suất, thống kê 

trong thực hành y học cũng như nghiên cứu trong lĩnh vực Y học cổ truyền. 

 

HỌC PHẦN SỐ 12 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần (tiếng Việt): Di truyền Y học 

- Tên học phần (tiếng Anh): Medical Genetics 

- Mã học phần: 115.DTR.2.01.2 

2. Mô tả học phần/module 

Học phần Di truyền y học sẽ cung cấp kiến thức nền tảng về di truyền được ứng 

dụng trong y học, bao gồm các nội dung đi từ các cơ sở khoa học của di truyền như gene 

và genome, bộ nhiễm sắc thể, phương thức di truyền đến các kỹ thuật di truyền ứng dụng 

trong chẩn đoán và làm cơ sở cho tư vấn di truyền. Đối với sinh viên Y học cổ truyền, 

học phần này góp phần xây dựng nền tảng kiến thức y học hiện đại cần thiết để hiểu và 

vận dụng trong quá trình hội nhập và kết hợp giữa Y học cổ truyền và Y học hiện đại. 

Sinh viên sẽ được tìm hiểu nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh di truyền của một số bệnh 

lý thường gặp, từ đó hiểu rõ hơn về bản chất của bệnh tật và có cơ sở để ứng dụng trong 

thực hành lâm sàng. Trên cơ sở kiến thức đã học, sinh viên có khả năng giải thích các 

bất thường di truyền ở mức độ gene, genome, nhiễm sắc thể và tế bào, nhằm hỗ trợ cho 

quá trình chẩn đoán, theo dõi, phát hiện yếu tố nguy cơ và tư vấn phù hợp. 

 

HỌC PHẦN 13 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Tâm lý Y học - Đạo đức Y học 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Health Psychology and Medical Ethics  

- Mã học phần/module: 115.YCC.2.01.2 

2. Mô tả học phần 

Học phần giúp sinh viên YHCT nắm vững cơ sở tâm lý học, tâm lý y học và đạo 

đức nghề nghiệp trong hành nghề Y học cổ truyền; hiểu được mối quan hệ giữa tâm, 

khí, huyết và sức khỏe tinh thần; vận dụng kiến thức tâm lý trong giao tiếp, chẩn đoán 

và điều trị theo quan điểm Đông – Tây y kết hợp; rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhân 

cách, tác phong và tinh thần tự học suốt đời của người thầy thuốc Đông y.   

 

HỌC PHẦN SỐ 14 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Truyền thông giáo dục sức khỏe 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Health Education Communication 

- Mã học phần/module: 115.YCC.2.02.2  

2. Mô tả học phần 

Học phần truyền thông giáo dục sức khỏe cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về truyền thông – giáo dục sức khỏe (TT-GDSK), hành vi sức khỏe, các nguyên tắc 

trong TT-GDSK, các phương pháp -phương tiện TT-GDSK, kỹ năng TT-GDSK và lập 

kế hoach chương trình TT-GDSK. Môn học cũng giới thiệu cho sinh viên các nội dung 

GDSK đáng quan tâm hiện nay tại Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực thực hành và 

ứng dụng TT-GDSK trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. 
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HỌC PHẦN SỐ 15 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần (tiếng Việt): Mô Phôi 

- Tên học phần (tiếng Anh): Histology- Embryology 

- Mã học phần: 115.MPH.3.01.3 

2. Mô tả học phần  

Học phần Mô Phôi cung cấp cho sinh viên năm thứ 1 ngành Y học cổ truyền các kiến 

thức về Mô học và Phôi thai học. Mô học là khoa học nghiên cứu sự phát triển, cách cấu 

tạo và sự hoạt động của các mô, các cơ quan. Phôi thai học nghiên cứu quá trình phát triển 

của cá thể người trong các giai đoạn phôi và thai. Mô học có mối quan hệ mật thiết với 

nhiều môn Y học cơ sở như Giải phẫu học, Sinh lý học, Phôi thai học cũng như các môn 

bệnh học khác như Giải phẫu bệnh học, Sinh lý bệnh học... Những hiểu biết về mô học và 

phôi thai học giúp người học có cơ sở để tiếp thu tốt những môn học Y cơ sở khác cũng 

như những môn Bệnh học và Lâm sàng. 

 

HỌC PHẦN SỐ 16 

1.  Thông tin chung 

- Tên học phần/môn học (tiếng Việt): Giải phẫu 1 

- Tên học phần/môn học (tiếng Anh): Human Anatomy 1 

- Mã học phần: 115.GPH.3.01.3  

2. Mô tả học phần   

-  Học phần giải phẫu học gồm 3 tín chỉ (2 lý thuyết và 1 thực hành) cung cấp những 

kiến thức cơ bản về giải phẫu người (tứ chi, ngực – bụng) làm cơ sở cho sinh viên 

học những môn học khác thuộc y học cơ sở cũng như lâm sàng trong chương trình 

đào tạo. 

- Sinh viên vận dụng được các kiến thức cơ bản đó để học tốt các môn học cơ sở 

ngành, chuyên ngành trong thực hành nghề nghiệp bác sĩ Y học cổ truyền.  

 

HỌC PHẦN SỐ 17 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần/môn học (tiếng Việt): Giải phẫu 2 

- Tên học phần/môn học (tiếng Anh): Human Anatomy 2 

- Mã học phần: 115.GPH.3.02.3 

2. Mô tả học phần   

-  Học phần giải phẫu học gồm 3 tín chỉ (2 lý thuyết và 1 thực hành) cung cấp những 

kiến thức cơ bản về giải phẫu người (Giải phẫu hệ tiết niệu, sinh dục, đầu mặt cổ, 

các giác quan và thần kinh trung ương) làm cơ sở cho sinh viên học những môn học 

khác thuộc y học cơ sở cũng như lâm sàng trong chương trình đào tạo. 

- Sinh viên vận dụng được các kiến thức cơ bản đó để học tốt các môn học cơ sở 

ngành, chuyên ngành trong thực hành nghề nghiệp bác sĩ Y học cổ truyền.  

 

HỌC PHẦN SỐ 18 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần/môn học (tiếng Việt): Sinh lý học 

- Tên học phần/môn học (tiếng Anh): Physiology 

- Mã học phần: Y.SL.3.01.3 

2. Mô tả học phần   



29 

 

  Học phần Sinh lý học cung cấp cho sinh viên ngành Y học cổ truyền những kiến 

thức cơ bản và hệ thống về chức năng của các tế bào, mô, cơ quan và hệ thống cơ 

quan trong cơ thể người ở trạng thái bình thường. 

Nội dung bao gồm Sinh lý tế bào , Sinh lý máu , Sinh lý tuần hoàn , Sinh lý hô 

hấp , Sinh lý tiêu hóa , Sinh lý thận , Sinh lý nội tiết và Sinh lý thần kinh. 

Học phần này là nền tảng y học cơ sở quan trọng, giúp sinh viên giải thích các 

hoạt động chức năng của cơ thể, tạo cơ sở cho việc học các môn y học lâm sàng và 

y học cổ truyền, đồng thời hiểu rõ cơ chế bệnh sinh và tác dụng của các phương 

pháp điều trị. 

 

HỌC PHẦN SỐ 19 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần (tiếng Việt): Hóa sinh 

- Tên học phần (tiếng Anh): Biochemistry 

- Mã học phần/module: 115.SHY.3.01.3  

2. Mô tả học phần/module 

Hóa sinh là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về cấu tạo, chức năng và chuyển hóa của các chất trong cơ thể; 

cơ chế hoạt động của enzyme, quá trình chuyển hóa năng lượng và các con đường 

chuyển hóa chủ yếu. Đồng thời, học phần giới thiệu ứng dụng của hóa sinh trên lâm 

sàng như các xét nghiệm, ý nghĩa chẩn đoán, theo dõi điều trị bệnh,… 

Trong chương trình đào tạo, Hóa sinh giữ vai trò cầu nối giữa các học phần khoa 

học cơ bản (Hóa học, Sinh học,..) với các học phần y học lâm sàng (Nội khoa, Nhi khoa, 

…). Học phần giúp sinh viên hình thành nền tảng để hiểu các quá trình bệnh lý, áp dụng 

trong phân tích kết quả xét nghiệm và định hướng chẩn đoán. Kiến thức hóa sinh cũng 

là cơ sở để học tập và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Y – Dược và các ngành khoa 

học sức khỏe. 

 

HỌC PHẦN SỐ 20 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần (tiếng Việt): Vi sinh y học 

- Tên học phần (tiếng Anh): Medical microbiology.  

- Mã học phần/module: 115.VSY.3.01.3.  

2. Mô tả học phần  

 Học phần Vi sinh Y học trang bị cho sinh viên ngành Y học cổ truyền kiến thức 

cơ bản về vi sinh vật từ tính chất vi sinh vật học, khả năng gây bệnh, phương pháp chẩn 

đoán phòng thí nghiệm cho đến các nguyên lý dự phòng, nguyên tắc điều trị các nhiễm 

trùng theo cơ quan. Học phần làm rõ khả năng đáp ứng miễn dịch của cơ thể, ứng dụng 

vaccine - huyết thanh trong phòng và điều trị bệnh, vai trò quan trọng của kiểm soát 

nhiễm khuẩn và sử dụng kháng sinh hợp lý phối hợp y học hiện đại. Học phần kết nối 

chặt với Sinh học tế bào, Hóa học, Di truyền y học và là nền tảng giúp tiếp thu tốt các 

môn học ngành - Sinh lý bệnh, Truyền nhiễm cũng như ứng dụng trong thực tập YHCT 

lâm sàng. 

 

HỌC PHẦN SỐ 21 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần/môn học (tiếng Việt): Ký sinh trùng y học 

- Tên học phần/môn học (tiếng Anh): Medical Parasitology 
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- Mã học phần: 115.KST.3.01.3 

2. Mô tả học phần  

Nội dung học phần gồm các kiến thức cơ bản về đặc điểm hình thể, cấu tạo, 

chu kỳ sinh thái, đặc điểm dịch tễ của các loại ký sinh trùng (KST) chủ yếu ở Việt 

Nam; tác hại của KST và bệnh KST phổ biến ở Việt Nam; một số phương pháp chẩn 

đoán bệnh KST và liệt kê thuốc điều trị KST phổ biến; các nguyên tắc và biện pháp 

kiểm soát, dự phòng bệnh KST. 

 

HỌC PHẦN SỐ 22 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Dược lý 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Pharmacology 

- Mã học phần/module: 

2. Mô tả học phần/module 

 Học phần Dược lý cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về cơ chế 

tác động của thuốc trong cơ thể, bao gồm dược động học, dược lực học, tác dụng không 

mong muốn và tương tác thuốc. Trọng tâm của học phần là các nhóm thuốc thường gặp 

trong lâm sàng như thuốc tác động hệ thần kinh, thuốc hạ sốt – giảm đau – chống viêm, 

thuốc tê – mê, kháng sinh, thuốc tim mạch, thuốc điều trị rối loạn chuyển hóa, thuốc chống 

ký sinh trùng, thuốc lợi tiểu, kháng nấm và vitamin. Bên cạnh đó, học phần nhấn mạnh việc 

vận dụng kiến thức dược lý hiện đại làm cơ sở để giải thích, liên hệ và kết hợp với phương 

dược học và y học cổ truyền. Đây là học phần bắt buộc, có vai trò cầu nối giữa các môn cơ 

sở (giải phẫu, sinh lý, hóa sinh) với các học phần chuyên ngành (phương dược học, bào chế, 

lâm sàng y học cổ truyền, thực tập bệnh viện), góp phần trang bị nền tảng cần thiết cho sinh 

viên trong thực hành chẩn đoán và điều trị. 

 

HỌC PHẦN SỐ 23 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần/môn học (tiếng Việt): Giải phẫu bệnh 

- Tên học phần/môn học (tiếng Anh): Pathology 

- Mã học phần: T.GPB.3.01.2 

2. Mô tả học phần  

Học phần trang bị kiến thức nền tảng về các biến đổi hình thái của tế bào và mô 

trong quá trình bệnh lý, giúp người học hiểu rõ cơ chế tổn thương và diễn tiến bệnh. 

Sinh viên sẽ nhận thức được vai trò, ý nghĩa của chẩn đoán giải phẫu bệnh trong thực 

hành lâm sàng. Bên cạnh lý thuyết, học phần còn rèn luyện kỹ năng thực hành, phân tích 

và nhận định các đặc điểm mô bệnh học, hỗ trợ chẩn đoán một số bệnh lý thường gặp ở 

người. Qua đó, người học có thể vận dụng tổng hợp kiến thức và kỹ năng giải phẫu bệnh 

vào thực tiễn khám, chữa bệnh và nghiên cứu, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và 

quản lý bệnh nhân. 

 

HỌC PHẦN SỐ 24 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Điều dưỡng cơ bản 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Basic nursing skills 

- Mã học phần/module:     115.KDD.3.01.2 

2. Mô tả học phần/module  

Học phần Điều dưỡng cơ bản cung cấp cho sinh viên Bác sĩ Y học cổ truyền hệ 
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chính quy những kiến thức và kỹ năng nền tảng về chăm sóc người bệnh theo quan điểm 

toàn diện của y học hiện đại kết hợp y học cổ truyền. Nội dung học phần bao gồm các 

nguyên lý cơ bản của điều dưỡng, quy trình điều dưỡng, kỹ thuật chăm sóc cơ bản, giao 

tiếp trong điều dưỡng, vệ sinh và an toàn người bệnh, cùng những yếu tố tâm lý – xã hội 

trong chăm sóc sức khỏe. Học phần giúp sinh viên hình thành thái độ nghề nghiệp đúng 

đắn, rèn luyện tác phong y đức, và có khả năng phối hợp hiệu quả với điều dưỡng viên 

trong công tác khám chữa bệnh. Học phần giữ vai trò nền tảng trong chương trình đào 

tạo, là cầu nối giữa các môn khoa học cơ bản như Giải phẫu, Sinh lý, Dược lý với các 

học phần lâm sàng, đặc biệt là Tiền lâm sàng 1 và Tiền lâm sàng 2, góp phần chuẩn bị 

cho sinh viên năng lực thực hành chăm sóc người bệnh một cách an toàn và hiệu quả. 

 

HỌC PHẦN SỐ 25 

 1. Thông tin chung 

- Tên học phần (tiếng Việt): Sinh lý bệnh - Miễn dịch 

- Tên học phần (tiếng Anh): Pathophysiology - Immunology 

- Mã học phần : 115.SLB.3.01.3 

2. Mô tả học phần  

Học phần Sinh lý bệnh – Miễn dịch dành cho sinh viên ngành Y học cổ truyền 

giới thiệu những kiến thức về miễn dịch học cơ bản, miễn dịch bệnh lý, sinh lý bệnh đại 

cương của một số rối loạn thường gặp và sinh lý bệnh cơ quan. Nội dung về miễn dịch 

học đề cập về đặc điểm, vai trò của các thành phần thuộc miễn dịch bẩm sinh và miễn 

dịch thích ứng, quá trình đáp ứng miễn dịch trong việc bảo vệ cơ thể vật chủ chống lại 

từng tác nhân nhiễm khuẩn; đồng thời đề cập đến rối loạn miễn dịch (quá mẫn). Phần 

sinh lý bệnh giới thiệu về bệnh nguyên, cơ chế bệnh sinh của một số rối loạn thường gặp 

và sinh lý bệnh hệ cơ quan. Đây là học phần cơ sở ngành, làm nền tảng cho các học phần 

bệnh học và chuyên ngành khác; đồng thời định hướng cho sinh viên so sánh và liên hệ 

cơ chế bệnh sinh giữa Y học hiện đại với Y học cổ truyền nhằm vận dụng vào thực hành 

lâm sàng. 

 

HỌC PHẦN SỐ 26 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Chẩn đoán hình ảnh  

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Radiology  

- Mã học phần/module: 115.CDH.3.01.2 

2. Mô tả học phần/module  

 Học phần này trang bị cho sinh viên YHCT kiến thức và kỹ năng cơ bản đến 

nâng cao về chẩn đoán hình ảnh. Nội dung tập trung vào nguyên lý tạo ảnh, chỉ định và 

kỹ thuật của các phương pháp như X-quang quy ước, siêu âm và các phương tiện hình 

ảnh khác như CLVT và CHT, nhằm phục vụ chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị. Sinh 

viên sẽ được rèn luyện khả năng nhận diện, phân tích và diễn giải các hình ảnh bệnh lý 

thường gặp, kết hợp với dữ liệu lâm sàng để đưa ra đánh giá chính xác. Học phần giúp 

sinh viên hình thành nền tảng vững chắc về sử dụng và khai thác các phương tiện hình 

ảnh, đảm bảo công tác chẩn đoán và điều trị đạt hiệu quả, an toàn và phù hợp với thực 

tiễn lâm sàng. 

 

HỌC PHẦN SỐ 27 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Dịch tễ học  
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- Tên học phần/module (tiếng Anh): Epidemiology  

- Mã học phần/module: 115.YCC.3.03.2 

2. Mô tả học phần 

Học phần trang bị các nội dung dịch tễ học cơ bản và bệnh truyền nhiễm, cách xác 

định và mô tả tình hình sức khoẻ và bệnh tật Cộng đồng. Trình bày được cách xác định 

yếu tố nguy cơ phát triển của bệnh. Trình bày được các bệnh nhiễm trùng và quá trình 

lan truyền của các bệnh dịch trong cộng đồng.  

 

HỌC PHẦN SỐ 28 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Thực vật dược 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Medicinal Botany 

- Mã học phần/module: 115.YCT.3.01.2 

2. Mô tả học phần/module (trình bày ngắn gọn khoảng 150 từ tóm tắt nội dung sẽ trang 

bị cho sinh viên, vị trí của học phần trong chương trình đào tạo, mối quan hệ với các 

học phần khác) 

 Học phần cung cấp kiến thức về phân loại, nhận dạng và đặc điểm của các nhóm 

thuốc trong Y học cổ truyền dựa trên nguồn gốc thực vật. Nội dung bao gồm các nhóm 

thuốc như giải biểu, hành huyết, thanh nhiệt, cầm máu, lý khí, chữa ho, bổ dưỡng, tả hạ 

– tiêu đạo, trừ đàm – trừ hàn, an thần – khai khiếu, bình can tức phong, cố sáp, trục thủy 

– dùng ngoài – trừ giun, và trừ thấp. Phần thực hành tập trung vào kỹ năng quan sát, 

nhận biết, làm tiêu bản khô và tươi, sử dụng kính hiển vi, và báo cáo kết quả nghiên cứu. 

 

HỌC PHẦN SỐ 29 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Lý luận cơ bản của Y học cổ truyền. 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Basic Theories of Traditional Medicine. 

- Mã học phần/module: 115.YCT.3.02.4 

2. Mô tả học phần/module 

Học phần trang bị kiến thức cơ bản về các học thuyết nền tảng của Y học cổ truyền 

(âm dương, ngũ hành, tạng tượng, kinh lạc...), nguyên nhân gây bệnh, phương pháp chẩn 

đoán (tứ chẩn, bát cương), các hội chứng bệnh và nguyên tắc điều trị. Đây là học phần 

cơ sở quan trọng, giúp sinh viên hiểu, phân tích, vận dụng kiến thức YHCT kết hợp 

YHHĐ trong chẩn đoán và điều trị. Học phần liên hệ mật thiết với các môn lâm sàng và 

chuyên ngành YHCT. 

 

HỌC PHẦN SỐ 30 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Tiền lâm sàng 1 (Y học cổ truyền) 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Pre-clinical Practice 1 (Traditional Medicine) 

- Mã học phần/module: 115.TLS.4.03.2 

- học Y - Dược, Đại học Huế.  

2. Mô tả học phần/Module 

Học phần Tiền lâm sàng 1 trang bị cho sinh viên ngành Y học cổ truyền các kỹ 

năng nền tảng cần thiết trước khi bước vào giai đoạn học tập và thực hành lâm sàng. Nội 

dung bao gồm: kỹ năng giao tiếp, tiếp xúc bệnh nhân; kỹ năng khám bệnh và thực hành 

các kỹ thuật cơ bản như châm, cứu, giác hơi, điện châm, thủy châm, xoa bóp, nhĩ châm. 

Sinh viên được rèn luyện thao tác đúng quy trình, đảm bảo an toàn và tuân thủ nguyên 
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tắc vô khuẩn. Học phần đóng vai trò cầu nối giữa khối kiến thức cơ sở ngành và kiến 

thức ngành, giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào thực hành trên mô hình và 

người bệnh, đồng thời giúp sinh viên hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp. 

 

HỌC PHẦN SỐ 31 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Tiền lâm sàng 2 (Nội, Ngoại, Sản Nhi) 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): 

Mã học phần/module: 115.TLS.4.01.2 

2. Mô tả học phần/module  

 Module nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hệ thống về cách 

khám nội khoa cơ bản. Nội dung học phần tập trung vào phương pháp khám, cách đọc 

các cận lâm sàng thường gặp. Bên cạnh đó, sinh viên được rèn luyện kỹ năng khám phát 

hiện các triệu chứng nội khoa bất thường. Học phần giữ vai trò quan trọng trong chương 

trình đào tạo bác sĩ, tạo nền tảng để sinh viên tiếp thu tốt hơn các học phần lâm sàng 

nội, nhi, ngoại, sản, phục hồi chức năng, y tế công cộng và thực hành tại bệnh viện. 

Học phần tiền lâm sàng là học phần thuộc nhóm kỹ năng ngành, được thiết kế 

nhằm trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản và cần thiết trong giai đoạn tiền lâm 

sàng của chương trình đào tạo bác sĩ y học cổ truyền. Học phần tập trung vào việc rèn 

luyện các quy trình thăm khám thường gặp trong lâm sàng nội, ngoại, sản, nhi. Đặc biệt 

nội dung này sẽ giới thiệu các kỹ năng thực hành nền tảng trong lĩnh vực Ngoại khoa. 

Nội dung của học phần bao gồm các kỹ năng khám lâm sàng cơ bản ở các vùng cơ thể, 

như: bụng, tầng sinh môn, mạch máu, chi trên, chi dưới và cột sống. 

 Module cung cấp cho sinh viên Y học cổ truyền năm thứ 3 những kiến thức và kỹ 

năng tiền lâm sàng cơ bản trong sản phụ khoa. Thông qua thực hành mô hình và tình huống 

lâm sàng, sinh viên hình thành năng lực nhận diện triệu chứng thường gặp, biết giao tiếp – 

tư vấn phù hợp và thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, làm nền tảng để bước vào thực hành 

lâm sàng ở các học phần tiếp theo. 

 Trang bị cho sinh viên các kỹ năng khám bệnh về Nhi khoa trước khi thực hiện 

trên bệnh nhân tại bệnh viện. Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ 

năng tư vấn chăm sóc, biện pháp dự phòng cho người nuôi dưỡng trong điều trị một số 

bệnh thường gặp ở trẻ em, kỹ năng giao tiếp, hành vi ứng xử đúng mực đối với bệnh 

nhân, người nhà, nhân viên y tế, giảng viên, bạn bè. 

 

HỌC PHẦN SỐ 32 

1. Thông tin chung 

 Tên học phần/module (tiếng Việt): Chương trình Y tế Quốc gia - Tổ chức và 

Quản lý Y tế  

 Tên học phần/module (tiếng Anh): National Health Programs – Health 

Organization and Management. 

 Mã học phần/module: 115.YCC.4.04.2. 

 

HỌC PHẦN SỐ 33 

 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần/môn học (tiếng Việt): Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm - 

Sức khỏe môi trường và Sức khỏe nghề nghiệp 

- Tên học phần/môn học (tiếng Anh): Nutrition and Food Safety - Environmental 
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Health and Occupational Health 

- Mã học phần: 115.YCC.4.05.2 

2. Mô tả học phần 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức về vai trò các chất dinh dưỡng, giá trị 

dinh dưỡng của các nhóm thực phẩm, nguyên tắc dinh dưỡng hợp lý trong dự phòng, 

điều trị bệnh. Sinh viên được học về các bệnh thiếu, thừa dinh dưỡng, ngộ độc thực 

phẩm, vệ sinh ăn uống công cộng và tác động của phụ gia thực phẩm. Đặc biệt, học phần 

giới thiệu vai trò của dinh dưỡng trong phòng ngừa bệnh tật theo Y học cổ truyền, qua 

đó giúp sinh viên có sự vận dụng kết hợp Y học hiện đại và cổ truyền trong chăm sóc, 

dự phòng và nâng cao sức khỏe cộng đồng. 

Đồng thời, học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản về mối quan hệ giữa 

môi trường – nghề nghiệp và sức khỏe con người. Nội dung tập trung vào các vấn đề vệ 

sinh nước, đất, không khí và quản lý chất thải, đồng thời phân tích các yếu tố nguy cơ 

trong môi trường lao động như tiếng ồn, bụi, hóa chất bảo vệ thực vật và các tác hại 

nghề nghiệp thường gặp. Sinh viên được rèn luyện kỹ năng đánh giá, phân tích và đề 

xuất giải pháp nhằm dự phòng ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và người lao động. 

 

HỌC PHẦN SỐ 34 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Nội cơ sở 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): 

- Mã học phần/module: 115.NOI.4.01.4 

2. Mô tả học phần/module  

 Module nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hệ thống về các 

triệu chứng và hội chứng nội khoa cơ bản. Nội dung học phần tập trung vào đặc điểm 

dịch tễ, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng, nguyên tắc chẩn đoán. 

Bên cạnh đó, sinh viên được rèn luyện kỹ năng nhận biết đối với các triệu chứng và hội 

chứng nội khoa cơ bản. Học phần giữ vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo bác 

sĩ, tạo nền tảng để sinh viên tiếp thu tốt hơn các học phần lâm sàng nội, nhi, ngoại, sản, 

phục hồi chức năng, y tế công cộng và thực hành tại bệnh viện, đồng thời củng cố năng 

lực chẩn đoán trong thực tiễn y khoa. 

 

HỌC PHẦN SỐ 35 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Nội bệnh lý (Y học hiện đại) 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): 

- Mã học phần/module: 115.NOI.4.02.4 

2. Mô tả học phần/module  

 Module nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hệ thống về các 

bệnh lý nội khoa cơ bản. Nội dung học phần tập trung vào đặc điểm dịch tễ, cơ chế bệnh 

sinh, triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng, nguyên tắc chẩn đoán, điều trị, tiên lượng 

một số bệnh lý. Bên cạnh đó, sinh viên được rèn luyện kỹ năng nhận biết đối với các 

bệnh lý  nội khoa cơ bản. Học phần giữ vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo 

bác sĩ, tạo nền tảng để sinh viên tiếp thu tốt hơn các học phần lâm sàng nội, nhi, ngoại, 

sản và thực hành tại bệnh viện, đồng thời củng cố năng lực chẩn đoán trong thực tiễn y 

khoa. 
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HỌC PHẦN SỐ 36 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Ngoại cơ sở 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): 

2. Mô tả học phần 

Học phần Ngoại cơ sở cung cấp kiến thức cơ bản về triệu chứng học ngoại khoa. 

bao gồm: cơ chế bệnh sinh. triệu chứng lâm sàng. cận lâm sàng và hướng chẩn đoán đối 

với một số bệnh lý ngoại khoa thường gặp. Các bệnh lý thuộc các chuyên ngành: ngoại 

chấn thương – bỏng. ngoại tiêu hóa. ngoại tiết niệu. ngoại lồng ngực – mạch máu và 

ngoại thần kinh. 

Học phần này giúp sinh viên hình thành tư duy lâm sàng ban đầu trong tiếp cận 

bệnh nhân ngoại khoa. rèn luyện kỹ năng khai thác triệu chứng. khám lâm sàng. chỉ định 

cận lâm sàng. định hướng chẩn đoán và tập làm bệnh án ngoại khoa. Đây là học phần 

bắt buộc. làm nền tảng cho học phần Ngoại bệnh lý 1 (Y học hiện đại). 

 

HỌC PHẦN SỐ 37 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Ngoại bệnh lý 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): 

- Mã học phần/module: 115.NGO.4.02.3 

2. Mô tả học phần/module 

Module mô tả bệnh lý học của một số bệnh ngoại khoa bao gồm tần suất, sinh lý 

bệnh, triệu chứng, chẩn đoán, thái độ xử trí …của một số bệnh ngoại khoa trong lĩnh 

vực tiêu hóa, tiết niệu, lồng ngực tim mạch, chấn thương chỉnh hình và thần kinh. Nội 

dung Module cũng nêu được chẩn đoán xác định và phân biệt các bệnh lý trên cũng như 

nêu một cách khái quát thái độ xử trí. 

HỌC PHẦN SỐ 38 

1. Thông tin chung 

- Tên module (tiếng Việt): Phụ Sản 1 

- Tên module (tiếng Anh): Gynecology and Obstetrics 1 

- Mã module: 115.SAN.4.01.3 

2. Mô tả module 

 Học phần cung cấp cho sinh viên Y học cổ truyền năm thứ 4 kiến thức nền tảng về sinh 

lý phụ khoa, quá trình thụ tinh – làm tổ – phát triển trứng, cùng các nguyên lý chẩn đoán có 

thai, khám thai và chăm sóc thai kỳ. Học phần cũng trang bị hiểu biết về những vấn đề 

thường gặp trong thực hành Sản – Phụ khoa như chảy máu 3 tháng đầu, hậu sản, xuất huyết 

tử cung bất thường, sa sinh dục và viêm sinh dục. Nội dung giúp sinh viên hiểu sự liên hệ 

giữa sinh lý – bệnh lý sản phụ khoa với cách tiếp cận của Y học cổ truyền và nguyên tắc 

phối hợp Y học hiện đại nhằm đảm bảo sức khoẻ cho người bệnh trên lâm sàng. 

 

HỌC PHẦN SỐ 39 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần (Tiếng Việt): Nhi khoa 1 (Y học hiện đại) 

- Tên học phần (Tiếng Anh): Pediatrics I (Modern Medicine) 

- Mã học phần: 115.NHI.4.01.3 

2. Mô tả học phần 

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về nhi khoa trong đánh giá quá trình tăng 
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trưởng và phát triển của trẻ em, dinh dưỡng trẻ em, chương trình tiêm chủng ở trẻ em, 

chương trình xử trí lồng ghép chăm sóc các bệnh thường gặp ở trẻ; qua đó giải thích các 

vấn đề sức khoẻ thường gặp ở trẻ em. 

 

HỌC PHẦN SỐ 40 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần (tiếng Việt): Da liễu 1 

- Tên học phần (tiếng Anh): Dermatology 1 

- Mã học phần: 115.DAL.4.01.2 

2. Mô tả học phần  

 Nội dung chính của học phần là cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ 

bản về chuyên ngành Da liễu làm nền tảng cho y học lâm sàng. Sau khi học xong học 

phần này, sinh viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản về nhận biết thương tổn da, chẩn 

đoán, điều trị và dự phòng một số bệnh da liễu thường gặp, bao gồm các bệnh lý ngoài 

da và bệnh lý lây truyền qua đường tình dục. Đây là học phần liên thông với các môn 

như Dược lý YHCT, Bệnh học YHCT, Nội khoa YHCT, giúp người học hoàn thiện kiến 

thức điều trị toàn diện theo quan điểm Đông – Tây y kết hợp. 

 

HỌC PHẦN SỐ 41 

 1. Thông tin chung 

- Tên Module (tiếng Việt): Lao 

- Tên Module (tiếng Anh): Tuberculosis 

- Mã Module: 115.LAO.4.01.2 

2. Mô tả Module  

 Học phần lao nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hệ thống về 

bệnh lao. Nội dung học phần tập trung vào tác nhân gây bệnh, đặc điểm dịch tễ, cơ chế 

bệnh sinh, triệu chứng lâm sàng – cận lâm sàng, nguyên tắc chẩn đoán, điều trị và các 

biện pháp dự phòng ở cấp độ cá nhân, gia đình và cộng đồng. Học phần giữ vai trò quan 

trọng trong chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa, tạo nền tảng để sinh viên tiếp thu tốt 

hơn các học phần lâm sàng nội, nhi, y tế công cộng và thực hành tại bệnh viện, đồng 

thời củng cố năng lực chẩn đoán, điều trị và phòng chống dịch bệnh trong thực tiễn y 

khoa. 

 

HỌC PHẦN SỐ 42 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Thần kinh 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): 

- Mã học phần/module: YNOI4082 

2. Mô tả học phần/module  

Module nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hệ thống về các bệnh lý 

thần kinh cơ bản. Nội dung học phần tập trung vào đặc điểm dịch tễ, cơ chế bệnh sinh, 

triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng, nguyên tắc chẩn đoán, điều trị, tiên lượng một số 

bệnh lý thần kinh. Bên cạnh đó, sinh viên được rèn luyện kỹ năng nhận biết đối với các 

bệnh lý  thần kinh cơ bản. Học phần giữ vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo 

bác sĩ, tạo nền tảng để sinh viên tiếp thu tốt hơn các học phần lâm sàng nội, nhi, ngoại, 

sản và thực hành tại bệnh viện, đồng thời củng cố năng lực chẩn đoán trong thực tiễn y 

khoa. 
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HỌC PHẦN SỐ 43 

1. Thông tin chung 

Tên học phần: Phục hồi chức năng (Rehabilitation). 

Mã học phần: 115.PHC.4.01.2. 

2. Mô tả học phần 

Học phần Phục hồi chức năng trang bị cho sinh viên Bác sĩ YHCT những kiến thức cơ 

bản về Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng (PHCN). Nội dung bao gồm các phương 

pháp lượng giá chức năng, vận động trị liệu và các kỹ thuật PHCN cho các bệnh lý 

thường gặp như bệnh lý cột sống, khớp, đột quỵ, và tổn thương thần kinh ngoại biên. 

Học phần giúp sinh viên tích hợp kiến thức chuyên ngành gần để hỗ trợ chẩn đoán, điều 

trị và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe bệnh nhân theo hướng kết hợp YHCT và Y 

học hiện đại (YHHĐ). 

HỌC PHẦN SỐ 44 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Ung thư 

- Tên học phần/module (tiếng Anh):  

-  Mã học phần/module: 115.UBU.4.01.2 

2. Mô tả học phần 

Học phần Ung thưcung cấp những kiến thức cơ bản về ung bướu. Học phần bao gồm 

nội dung lý thuyết sẽ được dạy trước trên giảng đường, sau đó sinh viên sẽ được thực 

hành những nội dung đã học theo lịch phân công thực hành.  

 

HỌC PHẦN SỐ 45 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Mắt, Răng Hàm Mặt, Tai mũi họng 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Ophthalmology, Dentistry, and 

Otorhinolaryngology 

-  Mã học phần/module: 115.MRT.4.01.2 

2. Mô tả học phần/module  

Học phần Mắt cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các bệnh lý mắt 

thường gặp, kỹ năng tiếp cận, chẩn đoán và trình bày được nguyên tắc điều trị các 

bệnh lý mắt thông thường. Sinh viên sau khi học xong có thể nắm được đặc điểm lâm 

sàng, nguyên nhân, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý hay gặp ở mắt, chú ý vấn đề dự 

phòng, tư vấn cộng đồng. Ngoài kiến thức lý thuyết, học phần tập trung rèn luyện kỹ 

năng thực hành thông qua các buổi thực hành để sinh viên được học cách chẩn đoán, 

xử trí các bệnh lý cấp cứu ở mắt: glôcôm, chấn thương, bỏng mắt...tư vấn chuyển 

tuyến kịp thời; phân loại nguyên nhân và xử trí ban đầu các bệnh đỏ mắt, các mức độ 

mờ mắt; kết hợp kiến thức Y học cổ truyền và Y học hiện đại trong chẩn đoán, xử trí 

ban đầu, chăm sóc và tư vấn sức khỏe cộng đồng.   

 Học phần Răng Hàm Mặt dành cho sinh viên Y học Cổ truyền nhằm trang bị 

kiến thức cơ bản về giải phẫu, chức năng và các bệnh lý thường gặp trong khoang miệng, 

giúp sinh viên hiểu rõ mối liên hệ giữa sức khỏe răng miệng và sức khỏe toàn thân, từ 

đó nâng cao năng lực phát hiện sớm, tư vấn và thực hiện các biện pháp dự phòng bệnh 

lý răng miệng trong cộng đồng.  

 Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng nâng cao về Tai Mũi Họng, tập trung vào: 

cấp cứu tai mũi họng, chẩn đoán tai mũi họng, bệnh lý tai mũi họng, khối u vùng đầu 

cổ, biến chứng tai mũi họng-xử trí. Sinh viên sẽ được học lý thuyết kết hợp với thảo 

luận tình huống lâm sàng, thực hành lâm sàng. Học phần giúp sinh viên nhận diện, chẩn 
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đoán, xử trí và tư vấn các vấn đề tai mũi họng thường gặp, bao gồm những tình huống 

cấp cứu và bệnh lý phức tạp, chuẩn bị cho thực tập lâm sàng và hành nghề sau này. 

 

HỌC PHẦN SỐ 46 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Hồi sức cấp cứu y học hiện đại kết hợp y học cổ 

truyền 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Emergency and Critical Care Medicine 

Integrating Modern and Traditional Medicine 

- Mã học phần/module: T.GMH.5.01.2 

2. Mô tả học phần/module  

Học phần Hồi sức cấp cứu y học hiện đại kết hợp y học cổ truyền trang bị cho sinh 

viên các kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành cơ bản để phát hiện bệnh nhân nặng, 

nguy kịch và xử trí cấp cứu, hồi sức ban đầu, ổn định bệnh nhân trước khi được sự hỗ 

trợ của bác sĩ chuyên khoa Hồi sức cấp cứu. Học phần này được giảng dạy sau khi sinh 

viên đã có các kiến thức, kỹ năng nền tảng về giải phẫu, sinh lý, sinh lý bệnh, nội cơ sở, 

nội bệnh lý, trang bị các kỹ năng cấp cứu cơ bản cho sinh viên trước khi tốt nghiệp. Học 

phần này là giai đoạn tiếp theo của các học phần lâm sàng mà sinh viên đã học trước đó, 

các bệnh lý ở mức độ tổng quát và mức độ nặng hơn, bao trùm nhiều cơ quan, nhiều 

chuyên khoa khác nhau. Đòi hỏi sinh viên phải có kiến thức vừa tổng quát, vừa tập trung 

vào vấn đề cấp cứu, hồi sức. 

Học phần Hồi sức cấp cứu y học hiện đại kết hợp y học cổ truyền trang bị cho sinh 

viên các kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành cơ bản để phát hiện bệnh nhân nặng, 

nguy kịch và xử trí cấp cứu, hồi sức ban đầu, ổn định bệnh nhân trước khi được sự hỗ 

trợ của bác sĩ chuyên khoa Hồi sức cấp cứu. Học phần này được giảng dạy sau khi sinh 

viên đã có các kiến thức, kỹ năng nền tảng về giải phẫu, sinh lý, sinh lý bệnh, nội cơ sở, 

nội bệnh lý, trang bị các kỹ năng cấp cứu cơ bản cho sinh viên trước khi tốt nghiệp. Học 

phần này là giai đoạn tiếp theo của các học phần lâm sàng mà sinh viên đã học trước đó, 

các bệnh lý ở mức độ tổng quát và mức độ nặng hơn, bao trùm nhiều cơ quan, nhiều 

chuyên khoa khác nhau. Kết hợp vận dụng lý luận Y học cổ truyền như học thuyết âm 

dương, ngũ hành, tạng tượng, cùng các phương pháp hỗ trợ không dùng thuốc như châm 

cứu, xoa bóp, day ấn huyệt… nhằm nâng cao hiệu quả cấp cứu và phục hồi toàn diện 

cho người bệnh.  

 

HỌC PHẦN SỐ 47 

1. Thông tin chung 

- Tên Module (tiếng Việt): Truyền Nhiễm 

- Tên Module (tiếng Anh): Infectious Disease,  

- Mã Module: 115.TNH.4.01.2 

2. Mô tả Module  

 Học phần bao gồm 2 học phần Truyền nhiễm, nhằm trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản và hệ thống về các bệnh truyền nhiễm và lao. Nội dung học phần tập 

trung vào tác nhân gây bệnh, đặc điểm dịch tễ, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng lâm sàng 

– cận lâm sàng, nguyên tắc chẩn đoán, điều trị và các biện pháp dự phòng ở cấp độ cá 

nhân, gia đình và cộng đồng. Bên cạnh đó, sinh viên được rèn luyện kỹ năng nhận biết, 

xử trí và tư vấn dự phòng đối với các bệnh truyền nhiễm thường gặp do vi rút, vi khuẩn, 

ký sinh trùng gây ra. Học phần giữ vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo bác sĩ 

đa khoa, tạo nền tảng để sinh viên tiếp thu tốt hơn các học phần lâm sàng nội, nhi, y tế 
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công cộng và thực hành tại bệnh viện, đồng thời củng cố năng lực chẩn đoán, điều trị và 

phòng chống dịch bệnh trong thực tiễn y khoa. 

 

HỌC PHẦN SỐ 48 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Tâm thần 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Psychiatry 

- Mã học phần/module: 115.TTH.4.01.2 

2. Mô tả module  

Học phần Tâm thần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và có hệ thống 

về các rối loạn tâm thần thường gặp. Nội dung học phần tập trung vào đặc điểm dịch tễ, 

cơ chế bệnh sinh, triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng, nguyên tắc chẩn đoán, điều trị, 

dự phòng các rối loạn tâm thần theo thường gặp theo Y học hiện đại. Từ đó, sinh viên 

có thể tích hợp và vạn dụng các nguyên lý của Y học cổ truyền và Y học hiện đại để 

thăm khám, chẩn đoán và điều trị phù hợp cho người bệnh. Học phần giữ vai trò quan 

trọng trong chương trình đào tạo bác sĩ y học cổ truyền, tạo nền tảng để sinh viên tiếp 

thu tốt hơn các học phần lâm sàng nội, nhi, ngoại, sản, phục hồi chức năng, y tế công 

cộng và thực hành tại cộng đồng. 

 

HỌC PHẦN SỐ 49 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần (tiếng Việt): Giáo dục liên ngành 

- Tên học phần (tiếng Anh): Interprofessional Education 

- Mã học phần: 115.YGD.4.01.2 

2. Mô tả học phần 

Học phần Giáo dục liên ngành nhằm xây dựng môi trường học tập hợp tác cho sinh 

viên các ngành khác nhau cùng phối hợp làm việc nhóm. Học phần được giảng dạy cho 

sinh viên năm kế cuối các ngành đào tạo đại học giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng và 

thái độ về học tập liên ngành và hợp tác liên ngành trong chăm sóc người bệnh. Sinh 

viên cần vận dụng những kiến thức, kỹ năng và giá trị của ngành học của bản thân và 

hiểu rõ vai trò trách nhiệm của các ngành khác để hợp tác hiệu quả trong quá trình thực 

hành chăm sóc người bệnh, hướng đến tối ưu hóa hiệu quả chăm sóc lấy người bệnh làm 

trung tâm. 

 

HỌC PHẦN SỐ 50 

 1. Thông tin chung 

Tên học phần/module (tiếng Việt): Nội bệnh lý 2 (Y học cổ truyền) 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Internal Medicine 2 (Traditional Medicine) 

- Mã học phần/module: 115.YCT.4.04.4 

2. Mô tả học phần/module  

 Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng về bệnh học nội khoa theo quan điểm 

Y học cổ truyền, bao gồm nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, biện chứng luận trị, thể lâm 

sàng, nguyên tắc điều trị, phép trị và phương thuốc của các nhóm bệnh thường gặp. Nội 

dung học phần giúp sinh viên vận dụng kiến thức YHCT kết hợp YHHĐ để chẩn đoán, 

lập kế hoạch điều trị và dự phòng bệnh. Học phần có vị trí trung tâm trong khối kiến 

thức ngành, là cơ sở cho học phần Điều trị YHCT và các học phần lâm sàng. 
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HỌC PHẦN SỐ 51 

 1. Thông tin chung 

Tên học phần/module (tiếng Việt): Ngoại bệnh lý 2 (Y học cổ truyền) 

Tên học phần/module (tiếng Anh): Surgical Pathology 2 (Traditional Medicine) 

Mã học phần/module: 115.YCT.4.05.2 

2. Mô tả học phần/module  

  Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về bệnh lý ngoại khoa 

thường gặp, cách chẩn đoán, phân biệt và nguyên tắc điều trị theo quan điểm Y học hiện 

đại kết hợp với Y học cổ truyền. Nội dung bao gồm bệnh lý về chấn thương, nhiễm 

trùng, u bướu, bệnh ngoại khoa vùng đầu mặt cổ, tiêu hóa, tiết niệu, cơ xương khớp… 

Sinh viên được trang bị kỹ năng nhận định triệu chứng, lập kế hoạch chăm sóc và áp 

dụng các phương pháp YHCT như châm cứu, xoa bóp, dùng thuốc cổ truyền phối hợp 

trong điều trị. Học phần này được bố trí sau khi sinh viên đã hoàn thành Ngoại bệnh lý 

1 và các môn cơ sở như Y lý, Dược học cổ truyền, Thực vật dược, Phương tễ… nhằm 

đảm bảo nền tảng kiến thức vững chắc. Ngoại bệnh lý 2 đóng vai trò quan trọng trong 

việc chuẩn bị cho sinh viên tham gia các học phần thực tập lâm sàng và thực tập tốt 

nghiệp, đồng thời tạo sự liên thông với các học phần Nội, Nhi, Sản, góp phần hình thành 

năng lực khám chữa bệnh toàn diện cho bác sĩ Y học cổ truyền. 

 

HỌC PHẦN SỐ 52 

1. Thông tin chung 

Tên học phần/module (tiếng Việt): Phụ sản 2 (Y học cổ truyền) 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Obstetrics and Gynecology2 (Traditional 

Medicine) 

- Mã học phần/module: 115.YCT.4.06.2 

2. Mô tả học phần/module  

 Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng về bệnh học sản phụ khoa theo quan 

điểm Y học cổ truyền, bao gồm nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, chẩn đoán, phân loại 

thể bệnh và nguyên tắc điều trị các bệnh lý sản phụ khoa theo YHCT. Nội dung bao gồm 

các bệnh thường gặp ở phụ nữ, các bệnh lý trong thời kỳ mang thai và hậu sản. Học 

phần đồng thời giới thiệu sự kết hợp giữa Y học cổ truyền và Y học hiện đại trong khám, 

điều trị và chăm sóc sức khỏe sinh sản. Sinh viên được rèn luyện kỹ năng vận dụng các 

phương pháp điều trị YHCT như dùng thuốc, châm cứu, xoa bóp, dưỡng sinh, kết hợp 

tư vấn, giáo dục sức khỏe. Học phần giúp người học hình thành tư duy lâm sàng, nâng 

cao năng lực thực hành, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe phụ nữ toàn diện và an 

toàn. 

 

HỌC PHẦN SỐ 53 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Nhi khoa 2 (Y học cổ truyền) 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Pediatrics 2 (Traditional Medicine) 

- Mã học phần/module: 115.YCT.4.07.2 

2. Mô tả học phần/module  

Học phần “Nhi khoa 2 (Y học cổ truyền)” cung cấp kiến thức về nguyên nhân, cơ chế 

bệnh sinh, triệu chứng, chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh thường gặp ở trẻ em 

theo quan điểm Y học cổ truyền, kết hợp với Y học hiện đại. Học phần chú trọng đến 

kỹ năng lâm sàng: khai thác bệnh sử, khám nhi khoa, chẩn đoán và điều trị các bệnh nhi 
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thông thường. Học phần có mối quan hệ bổ trợ với các môn Nhi khoa, Nội khoa,  

Ngoại khoa, và các học phần điều trị Y học cổ truyền. 

 

HỌC PHẦN SỐ 54 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Thuốc y học cổ truyền. 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Traditional Medicine. 

- Mã học phần/module: 115.YCT.4.08.4 

2. Mô tả học phần/module 

Học phần Thuốc Y học cổ truyền cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản, hệ thống về 

đặc điểm, tính vị, quy kinh, công năng, chủ trị, cách dùng và kiêng kỵ của các vị thuốc 

thường dùng trong Y học cổ truyền. Nội dung học tập được tổ chức theo nhóm công 

năng như: giải biểu, thanh nhiệt, tả hạ, trục thủy, tiêu đạo, bổ dưỡng, hành khí, hoạt 

huyết, hóa đàm, trừ hàn – trừ thấp, an thần, cố sáp, khai khiếu… Bên cạnh lý thuyết, học 

phần chú trọng thực hành nhận dạng, phân biệt và ứng dụng các vị thuốc. Đây là học 

phần cơ sở ngành quan trọng, có vị trí trung tâm trong chương trình đào tạo, là cầu nối 

giữa kiến thức cơ sở dược học với các học phần chuyên ngành như Phương tễ, Chế biến 

dược liệu, Bệnh học YHCT và là nền tảng để sinh viên vận dụng trong thực hành lâm 

sàng.  

 

HỌC PHẦN SỐ 56 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Chế biến dược liệu 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Herbal Processing Techniques 

- Mã học phần/module: 115.YCT.4.10.3 

2.Mô tả học phần/module 

Học phần Chế biến dược liệu trang bị cho sinh viên YHCT kỹ năng sơ chế, phức chế và 

bào chế dược liệu truyền thống (thuốc phiến, bột, cao, rượu, dầu, viên, si rô...). Nằm 

trong khối ngành YHCT, học phần này kế thừa kiến thức từ học phần Thực vật dược và 

Thuốc YHCT, đồng thời là nền tảng thực hành cho các học phần điều trị kết hợp và lâm 

sàng sau này. Sinh viên sẽ được hướng dẫn cả lý thuyết và thực hành để đảm bảo quy 

trình bào chế đúng kỹ thuật, chất lượng và an toàn 

 

HỌC PHẦN SỐ 57 

 1. Thông tin chung 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Châm cứu học 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Acupuncture and Moxibustion  

- Mã học phần/module: 115.YCT.4.11.4 

2. Mô tả học phần/Module 

Học phần Châm cứu học trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản và hệ thống về lý 

luận và thực hành châm cứu. Nội dung học phần bao gồm: cơ sở lý luận của châm cứu; 

hệ thống kinh lạc và huyệt; các phương pháp châm cứu; nguyên tắc chọn huyệt, phối 

hợp huyệt và các phương pháp châm cứu trong điều trị một số bệnh lý thường gặp. Học 

phần cung cấp cho sinh viên kỹ năng thực hành châm cứu, đảm bảo an toàn, hiệu quả 

trong điều trị. Trong chương trình đào tạo, Châm cứu học giữ vai trò quan trọng, là học 

phần thuộc nhóm kiến thức ngành, tạo nền tảng để sinh viên tiếp cận các học phần lâm 

sàng Y học cổ truyền. Học phần này có mối liên hệ mật thiết với các học phần như Giải 

phẫu, Sinh lý, Lý luận cơ bản Y học cổ truyền, Tiền lâm sàng và các học phần bệnh học, 
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góp phần rèn luyện năng lực hành nghề và phát triển tư duy lâm sàng cho sinh viên.  

 

HỌC PHẦN SỐ 58 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Phương tễ 1 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Formulas of Traditional Medicine 1 

- Mã học phần/module: 115.YCT.4.12.3 

2. Mô tả học phần/module 

 Học phần cung cấp kiến thức cơ bản và hệ thống về các nhóm bài thuốc thường 

dùng trong Y học cổ truyền, bao gồm: các bài thuốc giải biểu, thanh nhiệt, lý khí, lý 

huyết, bổ dưỡng, trừ hàn, hóa thấp lợi niệu và hướng dẫn cách kê đơn thuốc. Ngoài việc 

học lý thuyết về thành phần, công năng, chủ trị, học phần còn tổ chức các buổi thực hành 

nhằm giúp sinh viên nhận biết dược liệu, chế biến, phối ngũ và ứng dụng phương tễ 

trong điều trị. Đây là học phần nền tảng để học phần Phương tễ 2 và các môn lâm sàng 

Y học cổ truyền. 

 

HỌC PHẦN SỐ 60 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Thực tập cộng đồng. 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Community internship. 

- Mã học phần/module: 115.YCT.4.12.2 

2.  Mô tả học phần/module 

 Học phần Thực tập cộng đồng trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng 

cơ bản trong tiếp cận thực tiễn chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng. Thông qua 

các hoạt động giao tiếp, điều tra, thu thập thông tin về thực trạng sử dụng Y học cổ 

truyền, nhận biết và thu thập cây thuốc, làm tiêu bản, sinh viên được rèn luyện khả năng 

quan sát, phân tích, ghi chép, viết báo cáo và thuyết trình kết quả. Ngoài ra, sinh viên 

còn được hướng dẫn thực hành thăm khám tại trạm y tế cơ sở, qua đó củng cố và vận 

dụng kiến thức YHCT kết hợp YHHĐ. Trong chương trình đào tạo, học phần thuộc khối 

kiến thức ngành, có vai trò cầu nối giữa các học phần cơ sở và chuyên ngành. Đây là 

học phần bắt buộc sau khi hoàn thành học phần Lý luận cơ bản của YHCT, Thực vật 

dược, Tiền lâm sàng, đồng thời là nền tảng để tiếp thu các học phần tiếp theo như Châm 

cứu học, Thuốc YHCT, Phương tễ, Bệnh học YHCT. 

 

HỌC PHẦN SỐ 61 

1. Thông tin chung 

Tên học phần/module (tiếng Việt): Điều trị Y học cổ truyền 

Tên học phần/module (tiếng Anh): Therapeutics of Traditional Medicine 

Mã học phần/module: 115.YCT.4.15.4 

2. Mô tả học phần/Module 

Học phần Điều trị Y học cổ truyền trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và kỹ 

năng về nguyên tắc, phương pháp và phác đồ điều trị các bệnh lý thường gặp theo Y học 

cổ truyền. Nội dung học phần tập trung vào vận dụng cơ sở lý luận Y học cổ truyền, 

chẩn đoán và biện chứng luận trị để xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp; đồng thời 

hướng dẫn cách phối hợp thuốc thang, châm cứu, xoa bóp bấm huyệt và các phương 

pháp không dùng thuốc khác. Đây là học phần có vị trí trung tâm, nối tiếp sau các học 

phần cơ sở như Lý luận cơ bản Y học cổ truyền, Thuốc Y học cổ truyền, Châm cứu học, 

các học phần bệnh học, nhằm giúp sinh viên tích hợp và ứng dụng các kiến thức đã học 
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vào thực tiễn điều trị. Học phần cũng tạo nền tảng quan trọng cho các học phần lâm sàng 

và thực tập bệnh viện, góp phần hình thành năng lực hành nghề độc lập, an toàn và hiệu 

quả của bác sĩ Y học cổ truyền trong tương lai.  

 

HỌC PHẦN SỐ 62 

1. Thông tin chung 

Tên học phần/module (tiếng Việt): Kim quỹ yếu lược và thương hàn luận 

Tên học phần/module (tiếng Anh): Outline of Essential Golden Coffer & Treatise 

on Cold Damage 

Mã học phần/module: 115.YCT.4.16.4 

2.Mô tả học phần/module 

Học phần giới thiệu và phân tích hai tác phẩm kinh điển của Y học cổ truyền: Thương 

Hàn Luận và Kim Quỹ Yếu Lược. Sinh viên sẽ hiểu lịch sử hình thành, hoàn cảnh lưu 

hành, giá trị nội dung, cấu trúc phân chương, cùng cách trình bày chủ yếu qua phần tạp 

bệnh. Đồng thời, học phần phân tích mật thiết giữa phần tạp bệnh trong Thương Hàn 

Luận trong đối chiếu với Kim Quỹ Yếu Lược, làm rõ nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, 

cách chẩn đoán và pháp trị trong hai tác phẩm. Qua đó, người học phát triển tư duy phản 

biện, khả năng liên hệ lý thuyết cổ truyền với thực hành hiện đại. 

 

HỌC PHẦN SỐ 63 

 1. Thông tin chung 

Tên học phần/module (tiếng Việt): Phương tễ 2 

Tên học phần/module (tiếng Anh): Formulae in Traditional Medicine 2 

Mã học phần/module: 115.YCT.4.17.2 

2. Mô tả học phần/module  

 Học phần Phương tễ 2 trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về cấu tạo, 

nguyên tắc biến hóa và cách sử dụng các nhóm bài thuốc Y học cổ truyền thường dùng 

trên lâm sàng như: thuốc hòa giải, thuốc trừ phong, thuốc an thần, thuốc khai khiếu, 

thuốc tiêu đạo, thuốc cố sáp, thuốc tả hạ, thuốc trừ trùng tích – trừ đàm, thuốc chữa mụn 

nhọt – viêm tấy. Học phần cũng rèn luyện kỹ năng nhận diện vị thuốc, phân tích thành 

phần, xác định công dụng và vận dụng kiến thức để kê đơn phù hợp bệnh cảnh. 

 Trong chương trình đào tạo, học phần này thuộc nhóm học phần bắt buộc của 

khối kiến thức chuyên ngành, được giảng dạy ở năm thứ 5 sau khi sinh viên đã hoàn 

thành các học phần: Y lý YHCT, Thuốc YHCT, Châm cứu học, Phương tễ 1, Chế biến 

dược liệu và Thực vật dược. Học phần có mối quan hệ mật thiết với các học phần lâm 

sàng, là cơ sở để sinh viên áp dụng trong chẩn đoán và điều trị bệnh bằng YHCT. 

 

HỌC PHẦN SỐ 64 

1. Thông tin chung 

Tên học phần/module (tiếng Việt): Nội kinh – Y dịch 

Tên học phần/module (tiếng Anh): Huangdi Neijing – The Application of the 

Book of Changes in Traditional Medicine 

Mã học phần/module: 115.YCT.4.18.3 

2. Mô tả học phần/module:  

Học phần giới thiệu các học thuyết trọng yếu trong “Hoàng đế Nội kinh” và nguyên 

lý Dịch học (Kinh Dịch) có liên quan đến YHCT. Nội dung gồm: Lục thập tứ quái, 

nguyên tắc âm dương – ngũ hành, học thuyết vận khí và ứng dụng vào phòng bệnh, 

chẩn đoán, điều trị. Học phần giúp sinh viên nắm chắc nền tảng lý luận YHCT, nâng 
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cao khả năng phân tích, vận dụng lý thuyết vào lâm sàng, đồng thời bồi dưỡng tư 

duy triết học và y đức. 

 

HỌC PHẦN SỐ 65 

1. Thông tin chung 

Tên học phần/module (tiếng Việt): Tiếng Hoa & Hán văn trong Đông y  

Tên học phần/module (tiếng Anh): Chinese Language & Classical Chinese in 

Traditional Medicine 

Mã học phần/module: 115.YCT.4.19.2 

2.Mô tả học phần/module 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản và chuyên ngành về tiếng Hoa 

và Hán văn trong y học cổ truyền. Nội dung học tập tập trung vào việc trang bị kỹ năng 

đọc hiểu, dịch thuật và vận dụng văn bản chữ Hán có liên quan đến các tài liệu y học cổ 

truyền; hệ thống hóa thuật ngữ chuyên môn Đông y trong tiếng Hoa; đồng thời rèn luyện 

khả năng ứng dụng Hán văn vào tra cứu, tham khảo các y thư cổ điển cũng như tài liệu 

hiện đại. Học phần đóng vai trò nền tảng, hỗ trợ cho việc nghiên cứu, học tập và ứng 

dụng các học phần chuyên sâu về YHCT sau này. 

 

HỌC PHẦN SỐ 66 

1. Thông tin chung 

Tên học phần/module (tiếng Việt): Da liễu 2 (Y học cổ truyền) 

Tên học phần/module (tiếng Anh): Dermatology 2 (Traditional Medicine) 

Mã học phần/module: 115.YCT.5.20.3 

2. Mô tả học phần/module (trình bày ngắn gọn khoảng 150 từ tóm tắt nội dung sẽ trang 

bị cho sinh viên, vị trí của học phần trong chương trình đào tạo, mối quan hệ với các 

học phần khác) 

Học phần “Da liễu 2 (Y học cổ truyền)” trang bị cho sinh viên kiến thức lý thuyết và kỹ 

năng lâm sàng trong chẩn đoán, điều trị và dự phòng một số bệnh ngoài da thường gặp 

theo quan điểm Y học cổ truyền, kết hợp với Y học hiện đại. Nội dung học phần bao 

gồm đại cương về bệnh ngoài da theo YHCT, các bệnh như chàm, vẩy nến, tổ đĩa, mề 

đay, cùng kỹ năng khai thác bệnh sử, khám da liễu và bình bệnh án. Học phần nằm ở 

giai đoạn cuối của chương trình, có mối quan hệ bổ trợ cho các môn Nội bệnh lý, Ngoại 

bệnh lý, Nhi khoa, Phụ sản, và các học phần điều trị YHCT. 

 

HỌC PHẦN SỐ 67 

1. Thông tin chung 

Tên học phần/module (tiếng Việt): Ôn bệnh – Truyền nhiễm 

Tên học phần/module (tiếng Anh): Infectious Warm - Diseases  

Mã học phần/module: 115.YCT.5.21.3 

2.Mô tả học phần/module  

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản và nâng cao về các bệnh ôn nhiệt và truyền 

nhiễm thường gặp, bao gồm các nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng, nguyên tắc 

điều trị và dự phòng. Nội dung bao trùm từ đại cương ôn bệnh, phân tích triệu chứng 

đặc trưng, đến các bệnh cụ thể như phong ôn, xuân ôn, thử ôn, thấp ôn, đông ôn, phục 

thử, thu táo, ôn dịch, ôn độc, viêm gan siêu vi, hội chứng lỵ, bệnh quai bị, cúm, sốt xuất 

huyết, thủy đậu, sởi. Bên cạnh lý thuyết, sinh viên sẽ được thực hành lâm sàng liên tục 

trong 2 tuần tại bệnh viện, rèn luyện kỹ năng khám bệnh, ghi bệnh án, thảo luận ca bệnh 

và tham gia bình bệnh án. Đây là học phần quan trọng để vận dụng kiến thức Y học cổ 
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truyền trong chẩn đoán và điều trị bệnh truyền nhiễm. 

 

HỌC PHẦN SỐ 68 

1. Thông tin chung 

Tên học phần/module (tiếng Việt): Bệnh học Ngũ quan. 

Tên học phần/module (tiếng Anh): Five Sense Organs Pathology. 

Mã học phần/module: 115.YCT.5.22.3 

2. Mô tả học phần/module:  

Học phần Bệnh học ngũ quan trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản và ứng dụng về 

nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng, chẩn đoán và nguyên tắc điều trị các bệnh 

thường gặp thuộc năm giác quan (mắt, tai, mũi, họng, răng – miệng) theo quan điểm Y 

học cổ truyền, có đối chiếu với Y học hiện đại. Nội dung học phần giúp người học vận 

dụng lý luận cơ bản YHCT (âm dương, ngũ hành, tạng tượng, kinh lạc) vào thực hành 

lâm sàng, kết hợp các phương pháp chẩn đoán như tứ chẩn, bát cương và các biện chứng 

chuyên biệt để nhận định bệnh. Sinh viên cũng được rèn luyện kỹ năng lập bệnh án, biện 

chứng luận trị và áp dụng các phương pháp điều trị đặc thù như châm cứu, xoa bóp, 

phương tễ, dược liệu. Học phần được bố trí sau các môn cơ sở và tiền lâm sàng của 

YHCT, là tiền đề cho các học phần chuyên sâu hơn như Bệnh học lão khoa YHCT, 

Huyết chứng luận và Kinh dịch – Y dịch, qua đó hình thành năng lực chẩn đoán và điều 

trị bệnh ngũ quan theo quan điểm Đông – Tây y kết hợp. 

 

HỌC PHẦN SỐ 69 

1. Thông tin chung 

Tên học phần/module (tiếng Việt): Bệnh học lão khoa Y học cổ truyền 

Tên học phần/module (tiếng Anh): Geriatric Medicine in Traditional Medicine 

Mã học phần/module: 115.YCT.5.23.3 

2. Mô tả học phần/module  

 Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về đặc điểm sinh 

lý, bệnh lý và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo quan điểm Y học cổ truyền. Nội 

dung bao gồm nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng, chẩn đoán, phân thể lâm 

sàng và nguyên tắc điều trị các bệnh thường gặp ở người già. Học phần nhấn mạnh 

phương pháp biện chứng luận trị, lựa chọn và ứng dụng các pháp điều trị YHCT như 

dùng thuốc, châm cứu, xoa bóp, dưỡng sinh, kết hợp chế độ dinh dưỡng và luyện tập 

phù hợp. Sinh viên được rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức để phối hợp điều trị với 

Y học hiện đại, tư vấn và giáo dục sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống 

và phòng ngừa bệnh tật cho người cao tuổi. 

HỌC PHẦN SỐ 70 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần/môn học (tiếng Việt): Phương pháp nghiên cứu khoa học 

- Tên học phần/môn học (tiếng Anh): Scientific Research Methods 

- Mã học phần: 115.YCC.4.06.2 

2. Mô tả học phần 

Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản và kỹ năng cần thiết trong việc hình thành ý tưởng, xây dựng và triển khai một 

nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe. Nội dung học phần bao gồm: khái niệm 

và vai trò của nghiên cứu khoa học, các loại thiết kế nghiên cứu, phương pháp chọn mẫu 

và ước tính cỡ mẫu, kỹ thuật thu thập và phân tích số liệu, cũng như các nguyên tắc viết 

báo cáo và công bố công trình nghiên cứu. Song song với phần lý thuyết, sinh viên được 
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thực hành qua các hoạt động như xây dựng đề cương nghiên cứu, phân tích và diễn giải 

số liệu, viết báo cáo và phản biện đề cương theo nhóm. Học phần giúp sinh viên phát 

triển tư duy khoa học, khả năng làm việc nhóm, tính trung thực và đạo đức trong nghiên 

cứu, đồng thời tạo nền tảng cho việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp và nghiên cứu 

chuyên sâu trong tương lai. 

 

HỌC PHẦN SỐ 71 

1. Thông tin chung 

Tên học phần/module (tiếng Việt): Đề tài khoa học/ khóa luận 

Tên học phần/module (tiếng Anh): Undergraduate Research Project / 

Coursework Thesis 

Mã học phần/module: 115.YCT.4.24.3 

2.Mô tả học phần/module 

Học phần trang bị cho sinh viên năng lực thiết kế và thực hiện một Dự án học thuật trong 

lĩnh vực Y học cổ truyền. Sinh viên sẽ phát triển đề tài, thực hiện nghiên cứu/sáng tạo, 

xử lý dữ liệu, viết báo cáo kết quả và trình bày dưới dạng báo cáo hoặc poster. Học phần 

giúp hình thành kỹ năng tư duy phản biện, nghiên cứu độc lập và trách nhiệm nghề 

nghiệp. 

 

HỌC PHẦN SỐ 72 

1. Thông tin chung 

Tên học phần/module (tiếng Việt): Lý thuyết tốt nghiệp 

Tên học phần/module (tiếng Anh): Graduation Practicum 

Mã học phần/module: 115.YCT.4.25.3 

2. Mô tả học phần/module  

 

 

HỌC PHẦN SỐ 73 

1. Thông tin chung 

Tên học phần/module (tiếng Việt): Thực hành tốt nghiệp 

Tên học phần/module (tiếng Anh): Graduation Practicum 

Mã học phần/module: 115.YCT.4.26.2 

2. Mô tả học phần/module  

Học phần Tốt nghiệp thực hành củng cố và đánh giá tổng hợp năng lực thực hành lâm 

sàng của sinh viên ngành Y học cổ truyền theo hình thức thi tay nghề (thăm khám – lập 

bệnh án – hỏi thi). Nội dung bao quát 30 chủ đề bệnh/nhóm bệnh thường gặp, yêu cầu 

sinh viên vận dụng chẩn đoán theo YHHĐ và YHCT, đề xuất điều trị, tư vấn dự phòng, 

bảo đảm đạo đức – pháp lý nghề nghiệp. 

 

HỌC PHẦN SỐ 74 

1. Thông tin chung 

Tên học phần/module (tiếng Việt): Chẩn đoán học Y học cổ truyền 

Tên học phần/module (tiếng Anh): Traditional Chinese Medicine Diagnostics 

Mã học phần/module: 115.YCT.5.27.3 

2.Mô tả học phần/module 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và hệ thống về các nguyên 

tắc, nội dung và phương pháp chẩn đoán trong Y học cổ truyền, bao gồm tứ chẩn (vọng, 

văn, vấn, thiết) và các phương pháp biện chứng như bát cương, tạng phủ, khí – huyết – 
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tân dịch, lục kinh, vệ-khí-dinh-huyết và tam tiêu. Người học sẽ được rèn luyện kỹ năng 

quan sát, hỏi bệnh, bắt mạch, sờ nắn và phân tích tổng hợp để chẩn đoán tình trạng bệnh. 

Học phần cũng giúp hình thành năng lực vận dụng lý luận Y học cổ truyền vào thực 

hành lâm sàng, đồng thời rèn luyện thái độ học tập tích cực, tinh thần kế thừa và phát 

huy giá trị tri thức Y học cổ truyền trong công tác chăm sóc và điều trị. 

 

HỌC PHẦN SỐ 75 

1. Thông tin chung 

Tên học phần/module (tiếng Việt): Huyết chứng luận 

Tên học phần/module (tiếng Anh): Discussion on Blood Syndromes 

Mã học phần/module: 115.YCT.5.28.3 

2. Mô tả học phần/module  

 Học phần Huyết chứng luận trang bị cho người học kiến thức chuyên sâu về cơ 

sở lý luận, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng học và nguyên tắc điều trị các chứng bệnh liên 

quan đến huyết trong Y học cổ truyền. Nội dung học phần giúp sinh viên hiểu rõ mối 

quan hệ giữa âm dương, thủy hỏa, khí huyết và các phép điều huyết như bổ huyết, hành 

huyết, chỉ huyết; đồng thời vận dụng vào biện chứng luận trị các nhóm huyết chứng 

thường gặp. 

 

HỌC PHẦN SỐ 76 

1. Thông tin chung 

Tên học phần/module (tiếng Việt): Kinh dịch – Y dịch 

Tên học phần/module (tiếng Anh): Yijing and Medical Yi 

Mã học phần/module: 115.YCT.5.29.3 

2. Mô tả học phần/module  

 Học phần Kinh dịch – Y dịch trang bị cho người học kiến thức cơ bản và hệ 

thống về nguyên lý Dịch học, bao gồm: nguồn gốc, cấu trúc và nội dung của Hà đồ, Lạc 

thư, Tiên thiên – Hậu thiên Bát quái, Lục thập tứ quái, cùng ý nghĩa triết học của chúng 

trong nhận thức về vũ trụ và con người. Người học sẽ được tìm hiểu mối liên hệ giữa 

Dịch lý và các học thuyết trọng yếu của Y học cổ truyền như Âm Dương, Ngũ hành, 

Thiên nhân hợp nhất, Vận khí học, qua đó hiểu được quy luật biến hóa của sinh lý – 

bệnh lý cơ thể. 

 

HỌC PHẦN SỐ 77 

1. Thông tin chung 

Tên học phần/module (tiếng Việt): Xoa bóp - Dưỡng sinh. 

Tên học phần/module (tiếng Anh): Massage and Qiqong Therapy 

Mã học phần/module: 115.YCT.5.30.3 

2.Mô tả học phần/module 

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về phương pháp xoa bóp – dưỡng sinh trong Y học 

cổ truyền, bao gồm: khí công, xoa bóp – bấm huyệt, dưỡng sinh. Học phần có sự kết 

hợp giữa lý thuyết (15 tiết), thực hành (40 tiết) và tự học (90 giờ). Thông qua đó, sinh 

viên không chỉ nắm được cơ sở khoa học và nguyên lý điều trị mà còn hình thành năng 

lực ứng dụng vào thực tế lâm sàng, dự phòng, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Đây là 

môn học có tính ứng dụng cao, làm nền tảng cho các học phần lâm sàng, bệnh học YHCT 

và góp phần hình thành kỹ năng hành nghề của Bác sĩ Y học cổ truyền. 
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10. Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình đào tạo 

 

HỌC PHẦN SỐ 01 

- Tên học phần/môn học (tiếng Việt): Triết học Mác-Lênin  

- Tên học phần/môn học (tiếng Anh): Philosophy of Marxism – Leninism 

- Mã học phần:  101.LLCT.1.01.3 - Số tín chỉ: 3 

- Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1 

Họ tên: Nguyễn Thế Phúc 

Chức danh, học hàm, học vị: TS. GVC 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Trưởng bộ môn Triết học và QLNN 

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Khoa học Huế 

Điện thoại: 0983306324 

Email: nguyenthephucpolitical@yahoo.com.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Chính trị học, triết học, lịch sử triết học  

Giảng viên 2 

Họ tên: Hà Lê Dũng 

Chức danh, học hàm, học vị: ThS. GVC 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Phó trưởng bộ môn Triết học và QLNN 

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Khoa học Huế 

Điện thoại: 0983080480 

Email: hadung.dhkh@husc.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Triết học, lịch sử triết học 
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HỌC PHẦN SỐ 02 

- Tên học phần/môn học (tiếng Việt): Kinh tế chính trị Mác-Lênin 

- Tên học phần/môn học (tiếng Anh): Marxist – Leninist Political Economy 

- Mã học phần:  101.LLCT.1.02.2 - Số tín chỉ:  02 

- Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1 

Họ tên: Lê Bình Phương Luân 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn CNXHKH 

& KTCT. 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn CNXHKH & KTCT, Khoa LLCT, trường 

Đại học Khoa học, Đại học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 77 Nguyễn Huệ, Phường Thuận Hóa, Thành phố Huế. 

Điện thoại: 0988812101 

Email: lbpluan@husc.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa 

học,  

Lịch sử triết học, Mỹ học, Logic học. 

Giảng viên 2 

Họ tên: Dư Thị Huyền 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính, Phó trưởng Bộ môn 

CNXHKH & KTCT. 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn CNXHKH & KTCT, Khoa LLCT, Trường 

Đại học Khoa học, Đại học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 77 Nguyễn Huệ, Phường Thuận Hóa, Thành phố Huế. 

Điện thoại: 0915936899 

Email: huyendhkh83@gmail.com 

Các hướng nghiên cứu chính: Triết học, Kinh tế chính trị, CNXHKH. 
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HỌC PHẦN SỐ 03 

- Tên học phần/môn học (tiếng Việt): Chủ nghĩa xã hội khoa học 

- Tên học phần/môn học (tiếng Anh): Scientific Socialism 

- Mã học phần:  101.LLCT.1.03.2  - Số tín chỉ:  02 

Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1 

Họ tên: Nguyễn Thị Thắng 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính, Giảng viên Bộ môn 

CNXHKH & KTCT. 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn CNXHKH & KTCT, Khoa LLCT, trường 

Đại học Khoa học, Đại học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 77 Nguyễn Huệ, phường Phú Hội, Thành phố Huế. 

Điện thoại: 0389199205 

Email: ntthang.dhkh@hueuni.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa 

học, Tôn giáo. 

Giảng viên 2 

Họ tên: Trần Thị Giang 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên, Bộ môn CNXHKH & KTCT. 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn CNXHKH & KTCT, Khoa LLCT, trường 

Đại học Khoa học, Đại học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 77 Nguyễn Huệ, phường Phú Hội, Thành phố Huế. 

Điện thoại: 0948362121 

Email: giangtran2011@gmail.com 

Các hướng nghiên cứu chính: Triết học, Kinh tế chính trị, CNXHKH. 
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HỌC PHẦN SỐ 04 

- Tên học phần (tiếng Việt): Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

- Tên học phần (tiếng Anh): History of the Communist Party of Vietnam 

- Mã học phần:  101.LLCT.1.04.2 - Số tín chỉ: 02 

Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1 

Họ tên: Nguyễn Thị Hiền 

Chức danh, học hàm, học vị: GVC.ThS 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Khoa học 

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị 

Điện thoại: 0945988303 

Email: nguyenthihien0919@gmail.com 

Các hướng nghiên cứu chính: Triết học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

Giảng viên 2 

Họ tên: Nguyễn Thị Hoa 

Chức danh, học hàm, học vị: GVC.TS 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Khoa học 

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị 

Điện thoại: 0935295419 

Email: nguyenhoa10283@gmail.com 

Các hướng nghiên cứu chính: Triết học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 
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HỌC PHẦN SỐ 05 

- Tên học phần (tiếng Việt): Tư tưởng Hồ Chí Minh  

- Tên học phần (tiếng Anh): Ho Chi Minh Thought 

- Mã học phần: 101.LLCT.1.05.2  - Số tín chỉ: 02 

Thông tin giảng viên 

Giảng viên thứ nhất 

Họ và tên: Trần Thị Hồng Minh 

Chức danh, học vị: GVC.TS 

Liên hệ: Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

Điện thoại: 0905099505 

Email: hongminhdhue@gmail.com 

Các hướng nghiên cứu chính: Triết học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chính trị học, 

Quản lý hành chính 

Giảng viên thứ hai 

Họ và tên: Đào Thế Đồng 

Chức danh, học vị: GVC.ThS 

Liên hệ: Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

Điện thoại: 0935761816 

Email: daothedong110380@gmail.com 

Các hướng nghiên cứu chính: Triết học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chính trị học 
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HỌC PHẦN SỐ 06 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Tiếng Trung chuyên ngành 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Practical Medical Chinese 

- Mã học phần/module: 115.DHF.1.01.3 

Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1  

Họ tên: Phan Phương Thanh 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ  

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Tiếng Trung, Trường ĐHNN, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ: Nguyễn Thiện Kế, tp.Huế 

Điện thoại: 0905130280 

Email: phanphuongthanh@ hueuni.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học ứng dụng. 

Giảng viên 2 

Họ tên: Trịnh Thị Tuyết Nhung 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Tiếng Trung, Trường ĐHNN, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ: 156 Nguyễn Sinh Cung, tp.Huế 

Điện thoại: 0774569493 

Email: tttnhung@hueuni.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học ứng dụng. 

Giảng viên 3 

Họ tên: Trần Quang Cát Linh 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Tiếng Trung, Trường ĐHNN, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ: 27 Nguyễn Đức Tịnh, Huế, tp.Huế 

Điện thoại: 0983142911 

Email: tqclinh@hueuni.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học ứng dụng. 
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HỌC PHẦN SỐ 07 

- Tên học phần (tiếng Việt): Sinh học tế bào 
- Tên học phần (tiếng Anh): CELL BIOLOGY 

- Mã học phần: 115.KCB.2.01.2 

- Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1  

Họ tên: Trương Thị Phương Lan 

Chức danh, học hàm, học vị: TS.GVC 

Đơn vị: Phân môn Sinh học, Bộ môn Toán -Tin- Sinh, Khoa Cơ bản, Trường Đại 

học Y-Dược, Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 04 Tố Hữu, phường Thuận Hóa, thành phố Huế 

Điện thoại: 0905838656 Email: ttplan@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Sinh lý học, công nghệ sinh học và hợp chất thứ 

cấp dùng trong Y dược. 

Giảng viên 2 

Họ tên: Bùi Lê Thanh Nhàn 

Chức danh, học hàm, học vị: TS.GVC 

Đơn vị: Phân môn Sinh học, Bộ môn Toán -Tin- Sinh, Khoa Cơ bản, Trường Đại 

học Y-Dược, Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 1/168 Phan Chu Trinh, phường Thuận Hoá, thành phố Huế  

Điện thoại: 0982061324 Email: bltnhan@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Sinh lý học, công nghệ sinh học và dược liệu. 

Giảng viên 3  

Họ tên: Nguyễn Thị Anh Thư 

Chức danh, học hàm, học vị: TS.GVC 

Đơn vị: Phân môn Sinh học, Bộ môn Toán -Tin- Sinh, Khoa Cơ bản, Trường Đại 

học Y-Dược, Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: nhà O21 đường 12, khu đô thị An cựu, phường Thuận Hoá, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0909685385  Email: ntathu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: công nghệ sinh học. 

Giảng viên 4 

Họ tên: Nguyễn Thanh Tùng 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS.GVCC 

Đơn vị: Phân môn Sinh học, Bộ môn Toán -Tin- Sinh, Khoa Cơ bản, Trường Đại 

học Y-Dược, Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 45 Phùng Lưu, phường Thanh Thuỷ, thành phố Huế  

Điện thoại: 0905803725  Email: nttung@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Hướng nghiên cứu chính: Y học tái tạo (Nghiên cứu 

phân lập, biệt hoá tế bào gốc; Nghiên cứu đặc điểm của các loại vật liệu sinh học; Nghiên 

cứu tái tạo mô; Nghiên cứu tác dụng bảo vệ và tái tạo mô của các loại dược liệu); Y sinh 

học phân tử (Nghiên cứu cơ chế sinh học phân tử bệnh trên mô hình tế bào và động vật; 

Nghiên cứu các gene liên quan ung thư và một số bệnh ở người) 

mailto:ttplan@huemed-univ.edu.vn
mailto:bltnhan@huemed-univ.edu.vn
mailto:ntathu@huemed-univ.edu.vn
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HỌC PHẦN SỐ 08 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Lý sinh 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Biophysics 

- Mã học phần/module: Y.KCB.2.02.2  

- Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1 

Họ tên: Nguyễn Minh Hoa 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, GVC 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Hóa học - Lý sinh, Khoa Cơ bản, Trường Đại 

học Y - Dược Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, Khoa Cơ bản, Trường Đại học Y - Dược Huế 

Điện thoại: 0983 901046 

Email: nmhoa@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: bao gồm Lý sinh, Khoa học vật liệu, Vật lý tiên tiến, đặc 

biệt hiện nay tập trung vào tính chất quang và ứng dụng trong y sinh của vật liệu nano. 

Giảng viên 2 

Họ tên: Võ Thị Tuyết Vi 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, GVC 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Hóa học - Lý sinh, Khoa Cơ bản, Trường Đại 

học Y - Dược Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, Khoa Cơ bản, Trường Đại học Y - Dược Huế 

Điện thoại: 079 6616899 

Email: vttvi@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Vật lý lý thuyết và vật lý toán, Khoa học vật liệu. 

Giảng viên 3 

Họ tên: Ngô Thị Thuận 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, GV 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Hóa học - Lý sinh, Khoa Cơ bản, Trường Đại 

học Y - Dược Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, Khoa Cơ bản, Trường Đại học Y - Dược Huế 

Điện thoại liên hệ: 0766655577   

Email: ntthuan.cb@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Vật lý lý thuyết và vật lý toán 

Giảng viên 4 

Họ tên: Đỗ Quang Tâm 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, GV 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Hóa học - Lý sinh, Khoa Cơ bản, Trường Đại 

học Y - Dược Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, Khoa Cơ bản, Trường Đại học Y - Dược Huế 

Điện thoại liên hệ: 0389989461   

Email: dqtam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Vật lý lý thuyết và vật lý toán.  

 

mailto:nmhoa@huemed-univ.edu.vn
mailto:vttvi@huemed-univ.edu.vn
mailto:ntthuan.cb@huemed-univ.edu.vn
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HỌC PHẦN SỐ 09 

 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): HÓA HỌC 
- Tên học phần/module (tiếng Anh): CHEMISTRY 

- Mã học phần/module: 115.KCB.2.03.2 

- Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1. Lê Thị Kim Dung 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính – Tiến sĩ 

- Đơn vị: Bộ môn Hoá học – Lý sinh, Khoa Cơ bản, Trường Đại học Y - Dược, Đại học 

Huế 

- Địa chỉ liên hệ:  Khoa Cơ bản, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, số 06 Ngô 

Quyền. 

- Điện thoại: 0812515725 

- Email: ltkdung.cb@huemed-univ.edu.vn 

- Các hướng nghiên cứu chính: Hóa phân tích, điện hóa. 

Giảng viên 2. Đặng Thị Ngọc Hoa 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính - Tiến sĩ 

- Đơn vị: Bộ môn Hoá học – Lý sinh, Khoa Cơ bản, Trường Đại học Y - Dược, Đại học 

Huế 

- Địa chỉ liên hệ:  Khoa Cơ bản, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, số 06 Ngô 

Quyền. 

- Điện thoại: 0983861918 

- Email: dtnhoa@huemed-univ.edu.vn 

- Các hướng nghiên cứu chính: Hóa lý thuyết và Hóa lý, điện hóa. 

Giảng viên 3. Nguyễn Quang Mẫn 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên – Tiến sĩ 

- Đơn vị: Bộ môn Hoá học – Lý sinh, Khoa Cơ bản, Trường Đại học Y - Dược, Đại học 

Huế 

- Địa chỉ liên hệ:  Khoa Cơ bản, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, số 06 Ngô 

Quyền. 

- Điện thoại: 0911394874 

- Email: nqman@huemed-univ.edu.vn 

- Các hướng nghiên cứu chính: Hóa lý thuyết và Hóa lý, Vật liệu nano, Phân tích điện 

hoá. 

Giảng viên 4. Võ Châu Ngọc Anh 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Thạc sĩ 

- Đơn vị: Bộ môn Hoá học – Lý sinh, Khoa Cơ bản, Trường Đại học Y - Dược, Đại học 

Huế 

- Địa chỉ liên hệ:  Khoa Cơ bản, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, số 06 Ngô 

Quyền. 

- Điện thoại: 0919510078 

- Email: vcnanh@huemed-univ.edu.vn 

- Các hướng nghiên cứu chính: Phân tích định tính, định lượng, xác định cấu trúc đánh 

giá kết quả và chất lượng sản phẩm, tách phân chia làm sạch, điều chế các hợp chất 

siêu tinh khiết. 

Giảng viên 5. Nguyễn Vĩnh Phú 

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Thạc sĩ 

- Đơn vị: Bộ môn Hoá học – Lý sinh, Khoa Cơ bản, Trường Đại học Y - Dược, Đại học 

mailto:ltkdung.cb@huemed-univ.edu.vn
mailto:dtnhoa@huemed-univ.edu.vn
mailto:nqman@huemed-univ.edu.vn
mailto:vcnanh@huemed-univ.edu.vn
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Huế 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ bản, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, số 06 Ngô 

Quyền. 

- Điện thoại: 0932482353 

- Email: nvphu@huemed-univ.edu.vn 

- Các hướng nghiên cứu chính: Hóa lý thuyết và Hóa lý, Vật liệu nano 

mailto:nvphu@huemed-univ.edu.vn
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HỌC PHẦN SỐ 10 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Nhập môn Công nghệ số, Trí tuệ nhân tạo và 

Ứng dụng 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Introduction to Digital Technology, Artificial 

Intelligence and Applications in Healthcare 

- Mã học phần/module: ĐHH-AI01 

Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1. HOÀNG THANH HẢI 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Toán Tin Sinh – Khoa Cơ bản – Trường 

Đại học Y Dược – Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Toán Tin Sinh – Khoa Cơ bản 

Điện thoại: 0935219683 

Email: hthai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Mạng máy tính, Các giao thức định tuyến trong 

mạng MANET, Khoa học máy tính 

 Giảng viên 2. NGUYỄN ĐỨC TÙNG 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Toán Tin Sinh – Khoa Cơ bản – Trường 

Đại học Y Dược – Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Toán Tin Sinh – Khoa Cơ bản 

Điện thoại: 0905584789 

Email: ndtung@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Khoa học máy tính, tin sinh học, khai phá dữ liệu 

 Giảng viên 3. HOÀNG MINH VŨ 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Toán Tin Sinh – Khoa Cơ bản – Trường 

Đại học Y Dược – Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Toán Tin Sinh – Khoa Cơ bản 

Điện thoại: 0914424666 

Email: hmvu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng 

 Giảng viên 4. Nguyễn Hoàng Thùy Linh 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sỹ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y tế Công Cộng, trường ĐHYD Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, Huế 

Điện thoại: 0905654727 

Email: nhtlinh@huemed-univ.edu.vn  

Các hướng nghiên cứu chính: Sức khỏe tâm thần, y tế công cộng 

Giảng viên 5. Lê Đình Dương 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sỹ Dịch tễ học và Thống kê 

y sinh học 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y tế Công Cộng, trường ĐHYD Huế 

Địa chỉ liên hệ: 10/24/62 Thanh Hải, Huế 

Điện thoại: 0905335724 

Email: ledinhduong@huemed-univ.edu.vn  

Các hướng nghiên cứu chính: dịch tễ học ung thư, gánh nặng bệnh tật, phân tích 

sống còn, đo lường lặp lại, quản lý thông tin y tế, sức khỏe cộng đồng.  

mailto:nhtlinh@huemed-univ.edu.vn
mailto:ledinhduong@huemed-univ.edu.vn
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Giảng viên 6. Trần Xuân Minh Trí  

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sỹ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y tế Công Cộng, trường ĐHYD Huế 

Địa chỉ liên hệ: bộ môn DTH-TKYT&DS, Khoa YTCC 

Điện thoại:  

Email: txmtri@huemed-univ.edu.vn  

Các hướng nghiên cứu chính: Y tế công cộng  

Giảng viên 7. Trần Thị Mai Liên  

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, ThS 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y tế Công Cộng, trường ĐHYD Huế 

Địa chỉ liên hệ: bộ môn DTH-TKYT&DS, Khoa YTCC 

Điện thoại:  

Email: ntmlien@huemed-univ.edu.vn  

Các hướng nghiên cứu chính: y tế công cộng  

mailto:txmtri@huemed-univ.edu.vn
mailto:ntmlien@huemed-univ.edu.vn
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HỌC PHẦN SỐ 11 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Xác suất – Thống kê y học 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Probability – Medical Statistics 

- Mã học phần/module: 115.KCB.2.05.2 

- Thông tin về giảng viên 

 Giảng viên 1  

Họ tên: Trần Thuý Hiền 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Cơ bản, Trường ĐH Y – Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ bản, Tầng 4, Nhà B, Trường ĐH Y – Dược, ĐH Huế 

Điện thoại: 0946.346.988 

Email: tthien@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy Toán, Xác 

suất - Thống kê y học, Tin học ứng dụng trong nghiên cứu khoa học; Nghiên cứu đổi 

mới phương pháp đánh giá trong dạy học Xác suất - Thống kê y học (đánh giá năng lực 

suy luận thống kê y học); Nghiên cứu xây dựng các hoạt động dạy học nhằm phát triển 

năng lực suy luận thống kê y học cho sinh viên. 

 Giảng viên 2 

Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Nga 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Cơ bản, Trường ĐH Y – Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ bản, Tầng 4, Nhà B, Trường ĐH Y – Dược, ĐH Huế 

Điện thoại: 0377.933.495 

Email: nthnga@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Các hoạt động giáo dục và đánh giá theo hướng phát triển 

năng lực toán học của sinh viên y dược nói riêng trong dạy học xác suất - thống kê y 

học. 

 Giảng viên 3 

Họ tên: Huỳnh Minh Sơn 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Cơ bản, Trường ĐH Y – Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ bản, Tầng 4, Nhà B, Trường ĐH Y – Dược, ĐH Huế 

Điện thoại: 0972.112.191 

Email: hmson@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Lí luận và Phương pháp dạy học Toán, Xác suất và 

thống kê Y học, Công nghệ thông tin trong dạy và học Toán. 
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HỌC PHẦN SỐ 12 

- Tên học phần (tiếng Việt): Di truyền Y học 

- Tên học phần (tiếng Anh): Medical Genetics 

- Mã học phần: 115.DTR.2.01.2 

- Thông tin về giảng viên 

 Giảng viên 1  

Họ tên: Hà Thị Minh Thi 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS. TS. GVCC 

Đơn vị: Bộ môn Di truyền Y học, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Di truyền Y học, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

Điện thoại: 0914046350 

Email: htmthi@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  

+ Các hội chứng bất thường nhiễm sắc thể. 

+ Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử để nghiên cứu biến dị di truyền người và một 

số tác nhân gây bệnh. 

 Giảng viên 2 

Họ tên: Lê Phan Tưởng Quỳnh 

Chức danh, học hàm, học vị: TS. BS. 

Đơn vị: Bộ môn Di truyền Y học, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Di truyền Y học, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

Điện thoại: 0914439333 

Email: lptquynh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  

+ Các hội chứng bất thường nhiễm sắc thể. 

+ Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử để nghiên cứu biến dị di truyền người và một 

số tác nhân gây bệnh. 

Giảng viên 3 

Họ tên: Đoàn Thị Duyên Anh 

Chức danh, học hàm học vị: ThS. 

Đơn vị: Bộ môn Di truyền Y học, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Di truyền Y học, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

Số điện thoại: 0905605921 

Email: duyenanh@huemed-univ.edu.vn  

Các hướng nghiên cứu chính: Các hội chứng bất thường nhiễm sắc thể. 

 Giảng viên 4 

Họ tên: Lê Tuấn Linh 

Chức danh, học hàm học vị: ThS. 

Đơn vị: Bộ môn Di truyền Y học, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Di truyền Y học, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

Số điện thoại: 0915668596 

Email: ltlinh@huemed-univ.edu.vn  

Các hướng nghiên cứu chính: Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh. 

 Giảng viên 5 

Họ tên: Ngô Thị Diệu Hương 

Chức danh, học hàm, học vị: ThS. BS. 

Đơn vị: Bộ môn Di truyền Y học, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Di truyền Y học, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

mailto:htmthi@huemed-univ.edu.vn
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Điện thoại: 0988653279 

Email: ntdhuong.dtyh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  

+ Các hội chứng bất thường nhiễm sắc thể. 

+ Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử để nghiên cứu biến dị di truyền người. 
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HỌC PHẦN SỐ 13 

 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Tâm lý Y học - Đạo đức Y học 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Health Psychology and Medical Ethics  

- Mã học phần/module: 115.YCC.2.01.2 

- Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1  

Họ tên: Nguyễn Văn Hùng 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y tế công cộng 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế, số 06 Ngô Quyền, quận 

Thuận Hóa, thành phố Huế.  

Điện thoại: 0914 312 951 

Email: nvhung@huemed-univ.edu.vn. 

Các hướng nghiên cứu chính: Sức khỏe tâm thần, sức khỏe tâm lý, hành vi sức khỏe. 

Giảng viên 2 

Họ tên: Đàon Vương Diễm Khánh 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y tế công cộng 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế, số 06 Ngô Quyền, quận 

Thuận Hóa, thành phố Huế.  

Điện thoại: 0984118925 

Email: dvdkhanh@huemed-univ.edu.vn  

Các hướng nghiên cứu chính: Sức khỏe tâm thần, sức khỏe tâm lý, hành vi sức khỏe 

Giảng viên 3 

Họ tên: Võ Nữ Hồng Đức 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y tế công cộng 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế, số 06 Ngô Quyền, quận 

Thuận Hóa, thành phố Huế.  

Điện thoại: vnhduc@huemed-univ.edu.vn 

Email: 0918131655 

Các hướng nghiên cứu chính: Sức khỏe tâm thần, sức khỏe tâm lý, hành vi sức khỏe 

Giảng viên 4 

Họ tên: Đặng Cao Khoa 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y tế công cộng 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế, số 06 Ngô Quyền, quận 

Thuận Hóa, thành phố Huế.  

Điện thoại: 0358280086 

Email: dckhoa@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Sức khỏe tâm thần, sức khỏe tâm lý, hành vi sức khỏe 

Giảng viên 5 

Họ tên: Nguyễn Thị Đăng Thư 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y tế công cộng 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế, số 06 Ngô Quyền, quận 

Thuận Hóa, thành phố Huế.  

mailto:dvdkhanh@huemed-univ.edu.vn
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Điện thoại: 0768030694 

Email: ntdthu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Sức khỏe tâm thần, sức khỏe tâm lý, hành vi sức khỏe 
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HỌC PHẦN SỐ 14 

 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Truyền thông giáo dục sức khỏe 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Health Education Communication 

- Mã học phần/module: 115.YCC.2.02.2  

- Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1  

Họ tên: Nguyễn Văn Hùng 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y tế Công cộng 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế, số 06 Ngô Quyền, phường 

Thuận Hóa, thành phố Huế.  

Điện thoại: 0914 312 951 

Email: nvhung@huemed-univ.edu.vn. 

Các hướng nghiên cứu chính: Sức khỏe tâm thần, sức khỏe tâm lý, hành vi sức khỏe. 

Giảng viên 2 

Họ tên: Đoàn Vương Diễm Khánh 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y tế Công cộng 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế, số 06 Ngô Quyền, phường 

Thuận Hóa, thành phố Huế.  

Điện thoại: 0984118925 

Email: dvdkhanh@huemed-univ.edu.vn  

Các hướng nghiên cứu chính: Sức khỏe tâm thần, sức khỏe tâm lý, hành vi sức khỏe 

Giảng viên 3 

Họ tên: Trần Bình Thắng 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y tế Công cộng 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế, số 06 Ngô Quyền, phường 

Thuận Hóa, thành phố Huế.  

Điện thoại: tbthang@huemed-univ.edu.vn  

Email: 0961424769 

Các hướng nghiên cứu chính: Kinh tế y tế, Sức khỏe tâm thần, sức khỏe tâm lý, hành vi 

sức khỏe 

Giảng viên 3 

Họ tên: Võ Nữ Hồng Đức 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y tế Công cộng 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế, số 06 Ngô Quyền, phường 

Thuận Hóa, thành phố Huế.  

Điện thoại: vnhduc@huemed-univ.edu.vn 

Email: 0918131655 

Các hướng nghiên cứu chính: Sức khỏe tâm thần, sức khỏe tâm lý, hành vi sức khỏe 

Giảng viên 4 

Họ tên: Đặng Cao Khoa 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y tế Công cộng 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế, số 06 Ngô Quyền, phường 

mailto:dvdkhanh@huemed-univ.edu.vn
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Thuận Hóa, thành phố Huế.  

Điện thoại: 0358280086 

Email: dckhoa@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Sức khỏe tâm thần, sức khỏe tâm lý, hành vi sức khỏe 

Giảng viên 5 

Họ tên: Nguyễn Thị Đăng Thư 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y tế Công cộng 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế, số 06 Ngô Quyền, phường 

Thuận Hóa, thành phố Huế.  

Điện thoại: 0768030694 

Email: ntdthu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Sức khỏe tâm thần, sức khỏe tâm lý, hành vi sức khỏe 

 

mailto:ntdthu@huemed-univ.edu.vn


67 

 

HỌC PHẦN SỐ 15 

- Tên học phần (tiếng Việt): Mô Phôi 

- Tên học phần (tiếng Anh): Histology- Embryology 

- Mã học phần: 115.MPH.3.01.3 

Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1  

Họ và tên: Nguyễn Phương Thảo Tiên 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ- Giảng viên chính 

Đơn vị: Bộ môn Mô Phôi, Giải phẫu bệnh, Pháp Y- Đại Học Y Dược Huế 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Mô Phôi, Giải phẫu bệnh, Pháp Y- Đại Học Y Dược Huế 

Điện thoại: 0905511761 

Email: npttien@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: bảo quản mô, hỗ trợ sinh sản, giải phẫu bệnh 

Giảng viên 2 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Uyên 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ- Giảng viên chính 

Đơn vị: Bộ môn Mô Phôi, Giải phẫu bệnh, Pháp Y- Đại Học Y Dược Huế 

Địa chỉ liên hệ: 2/194 Phan Bội Châu, Phường Thuận Hóa, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0935551509 

Email: nttuyen.mp@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: y học phân tử, tế bào học, mô bệnh học và trí tuệ nhân 

tạo. 

Giảng viên 3  

Họ và tên: Võ Thị Hạnh Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ- Giảng viên  

Đơn vị: Bộ môn Mô Phôi, Giải phẫu bệnh, Pháp Y- Đại Học Y Dược Huế 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Mô Phôi, Giải phẫu bệnh, Pháp Y- Đại Học Y Dược Huế 

Điện thoại: 0935111196 

Email: vththao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: nuôi cấy tế bào, bảo quản mô, giải phẫu bệnh 

Giảng viên 4  

Họ và tên: Nguyễn Phạm Phước Toàn 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ- Giảng viên  

Đơn vị: Bộ môn Mô Phôi, Giải phẫu bệnh, Pháp Y- Đại Học Y Dược Huế 

Địa chỉ liên hệ: 3 Nguyễn Văn Cừ , Thành phố Huế 

Điện thoại: 0947898398 

Email: npptoan@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: bảo quản mô 

mailto:npttien@huemed-univ.edu.vn
mailto:nttuyen.mp@huemed-univ.edu.vn
mailto:vththao@huemed-univ.edu.vn
mailto:npptoan@huemed-univ.edu.vn
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HỌC PHẦN SỐ 16 

- Tên học phần/môn học (tiếng Việt): Giải phẫu 1 

- Tên học phần/môn học (tiếng Anh): Human Anatomy 1 

- Mã học phần: 115.GPH.3.01.3  

- Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1  

Họ tên: Nguyễn Hữu Trí 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS.BS 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Giải phẫu – Phẫu thuật thực hành, 

Trường ĐH Y-Dược, ĐHH 

Địa chỉ liên hệ: 06, Ngô Quyền, Tp Huế 

Điện thoại: 0986780508 

Email: nhtri@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: 

- Giải phẫu mô tả 

- Giải phẫu lâm sàng 

- Ngoại khoa 

Giảng viên 2 

Họ tên: Nguyễn Thành Phúc 

Chức danh, học hàm, học vị: ThS.BS 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Giải phẫu – Phẫu thuật thực hành, 

Trường ĐH Y-Dược, ĐHH 

Địa chỉ liên hệ: 06, Ngô Quyền, Tp Huế 

Điện thoại: 0906201369 

Email: ntphuc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: 

- Giải phẫu mô tả 

- Giải phẫu lâm sàng 

- Ngoại khoa 

Giảng viên 3 

Họ tên: Nguyễn Bá Lưu 

Chức danh, học hàm, học vị: ThS.BS 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Giải phẫu – Phẫu thuật thực hành, 

Trường ĐH Y-Dược, ĐHH 

Địa chỉ liên hệ: 06, Ngô Quyền, Tp Huế 

Điện thoại: 0378499898 

Email: nbluu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: 

- Giải phẫu mô tả 

- Giải phẫu lâm sàng 

- Ngoại khoa 

Giảng viên 4 

Họ tên: Nguyễn Hoàng 

Chức danh, học hàm, học vị: ThS.BS 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Giải phẫu – Phẫu thuật thực hành, 

Trường ĐH Y-Dược, ĐHH 

Địa chỉ liên hệ: 06, Ngô Quyền, Tp Huế 

Điện thoại: 0387654384 
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Email: nhoang@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: 

- Giải phẫu mô tả 

- Giải phẫu lâm sàng 

- Sản phụ khoa 
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HỌC PHẦN SỐ 17 

- Tên học phần/môn học (tiếng Việt): Giải phẫu 2 

- Tên học phần/môn học (tiếng Anh): Human Anatomy 2 

- Mã học phần: 115.GPH.3.02.3 

- Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1  

Họ tên: Nguyễn Hữu Trí 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS.BS 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Giải phẫu – Phẫu thuật thực hành, 

Trường ĐH Y-Dược, ĐHH 

Địa chỉ liên hệ: 06, Ngô Quyền, Tp Huế 

Điện thoại: 0986780508 

Email: nhtri@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: 

- Giải phẫu mô tả 

- Giải phẫu lâm sàng 

- Ngoại khoa 

Giảng viên 2 

Họ tên: Nguyễn Thành Phúc 

Chức danh, học hàm, học vị: ThS.BS 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Giải phẫu – Phẫu thuật thực hành, 

Trường ĐH Y-Dược, ĐHH 

Địa chỉ liên hệ: 06, Ngô Quyền, Tp Huế 

Điện thoại: 0906201369 

Email: ntphuc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: 

- Giải phẫu mô tả 

- Giải phẫu lâm sàng 

- Ngoại khoa 

c. Giảng viên 3 

Họ tên: Nguyễn Bá Lưu 

Chức danh, học hàm, học vị: ThS.BS 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Giải phẫu – Phẫu thuật thực hành, 

Trường ĐH Y-Dược, ĐHH 

Địa chỉ liên hệ: 06, Ngô Quyền, Tp Huế 

Điện thoại: 0378499898 

Email: nbluu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: 

- Giải phẫu mô tả 

- Giải phẫu lâm sàng 

- Ngoại khoa 

Giảng viên 4 

Họ tên: Nguyễn Hoàng 

Chức danh, học hàm, học vị: ThS.BS 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Giải phẫu – Phẫu thuật thực hành, 

Trường ĐH Y-Dược, ĐHH 

Địa chỉ liên hệ: 06, Ngô Quyền, Tp Huế 

Điện thoại: 0387654384 
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Email: nhoang@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: 

- Giải phẫu mô tả 

- Giải phẫu lâm sàng 

- Sản phụ khoa 
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HỌC PHẦN SỐ 18 

- Tên học phần/môn học (tiếng Việt): Sinh lý học 

- Tên học phần/môn học (tiếng Anh): Physiology 

- Mã học phần: Y.SL.3.01.3 

- Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1 

Họ và tên:  Nguyễn Thị Thuý Hằng 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS. Giảng viên cao cấp 

Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Sinh lý học Trường Đại học Y- Dược, 

ĐHH 

Trung tâm tim mạch Bệnh viên Trường Đại học Y- Dược, ĐHH. 

Địa chỉ liên hệ: 33 Ông ích khiêm, P. Thuận Hòa Huế  

Điện thoại: 0914046183  Email: ntthang@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: tuần hoàn, hô hấp 

Giảng viên 2 

Họ và tên: Nguyễn Hải Quý Trâm 

Chức danh, học hàm, học vị: TS. Giảng viên chính 

Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Sinh lý học Trường Đại học Y- Dược, 

ĐHH 

Địa chỉ liên hệ: 77 Phan Đăng Lưu, Phường Phú xuân, TP Huế 

Điện thoại: 0835510099  Email: nhqtram@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Tế bào, máu, tiêu hóa, sinh dục, nội tiết 

Giảng viên 3 

Họ và tên:  Nguyễn Thị Hiếu Dung 

Chức danh, học hàm, học vị: TS. Giảng viên chính 

Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Sinh lý học Trường Đại học Y- Dược, 

ĐHH 

Đơn vị Thăm dò chức năng Bệnh viện Trường Đại học Y- Dược. 

Địa chỉ liên hệ: 6 Kiệt 73 Nguyễn Du, TP Huế 

Điện thoại: 0945503245  Email: nthdung@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: tuần hoàn, thần kinh, hệ vận động 

Giảng viên 4 

Họ và tên:  Hoàng Thị Mai Thanh 

Chức danh, học hàm, học vị: TS. Giảng viên chính 

Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Sinh lý học Trường Đại học Y- Dược, 

ĐHH 

Địa chỉ liên hệ: 11/48 Ngô Quyền, TP Huế 

Điện thoại: 0983802990  Email: htmthanh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Hô hấp, Thận 

Giảng viên 5 

Họ và tên: Phan Trung Nam 

Chức danh, học hàm, học vị: TS.BS, Giảng viên chính 

Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Sinh lý học  

Phòng ĐT Sau đại học, Trường Đại học Y- Dược, ĐHH   

Địa chỉ liên hệ: 266/5/8 Điện Biên Phủ, Phường Thuận Hóa, TP Huế 

Điện thoại: 0914156622   Email: ptnam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: sinh lý tiêu hóa, sinh lý thận, TDCN cơ quan 

Giảng viên 6 

mailto:ptnam@huemed-univ.edu.vn
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         Họ và tên: Bùi Mạnh Hùng 

Chức danh, học hàm, học vị: ThS.BS, Giảng viên 

Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Sinh lý học & Khoa Đào tạo Quốc tế, 

Trường Đại học Y- Dược, ĐHH   

Địa chỉ liên hệ: 266 Đinh Tiên Hoàng, TP Huế 

Điện thoại: 0384884999         Email: bmhung@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: nhãn khoa, thần kinh 
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HỌC PHẦN SỐ 19 

- Tên học phần (tiếng Việt): Hóa sinh 

- Tên học phần (tiếng Anh):  Biochemistry 

- Mã học phần/module: 115.SHY.3.01.3  

- Thông tin về giảng viên 

a. Giảng viên 1  

Họ tên: Phù Thị Hoa 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Hóa sinh, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 15 Đinh Công Tráng, phường Phú Xuân, TP Huế 

Điện thoại: 0905444055 

Email: pthoa@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Sinh học phân tử, Hóa sinh lâm sàng,…….. 

b. Giảng viên 2 

Họ tên: Nguyễn Minh Quang 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Thạc sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Hóa sinh, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 284 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, TP Huế 

Điện thoại: 0911736991 

Email: nmquang@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Sinh học phân tử, Hóa sinh lâm sàng,…….. 

c. Giảng viên 3 

Họ và tên: Phan Thị Minh Tâm 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ y học. 

Đơn vị: Bộ môn Hóa sinh, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: LKV3-4, KĐT Royal Park, phường Vỹ Dạ, TP Huế 

Điện thoại: 0914366633 

Email: tamphan@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Sinh học phân tử, Hóa sinh lâm sàng,…….. 

d. Giảng viên 4 

Họ và tên: Trần Thị Tiên Xinh 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Hóa sinh, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: kiệt 18 Huyền Trân Công Chúa, phường Thuận Hóa, TP Huế 

Điện thoại: 0338347517 

Email: tttxinh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Sinh học phân tử, Hóa sinh lâm sàng,…….. 

 

 

 



75 

 

HỌC PHẦN SỐ 20 

- Tên học phần (tiếng Việt): Vi sinh y học 

- Tên học phần (tiếng Anh): Medical microbiology.  

- Mã học phần/module: 115.VSY.3.01.3.  

- Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1  

Họ tên: Lê Văn An 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS.GVCC  

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Vi sinh – Trường Đại học Y-Dược, Đại học 

Huế.  

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, Phường Thuận Hóa, Thành phố Huế.  

Điện thoại: 0914463194                   Email: lvanvs@huemed-univ.edu.vn  

Các hướng nghiên cứu chính: Chẩn đoán bệnh nhiễm trùng, đề kháng kháng sinh, 

sinh học phân tử.  

Giảng viên 2 

Họ tên: Nguyễn Thị Châu Anh 

Chức danh, học hàm, học vị: ThS.BS.GVC 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Vi sinh – Trường Đại học Y-Dược, Đại học 

Huế.  

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, Phường Thuận Hóa, Thành phố Huế.  

Điện thoại: 0984570083                         Email: ntcanh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Chẩn đoán bệnh nhiễm trùng, đề kháng kháng sinh, 

sinh học phân tử, hoạt tính kháng khuẩn của vi khuẩn.  

Giảng viên 3 

Họ tên: Nguyễn Hoàng Bách 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS. 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Vi sinh – Trường Đại học Y-Dược, Đại học 

Huế.  

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, Phường Thuận Hóa, Thành phố Huế.  

Điện thoại: 0983303187                   Email: nhbach@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Sinh học phân tử trong chẩn đoán vi sinh vật gây bệnh 

và  ứng dụng tin sinh học, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn 

đoán y khoa.  

Giảng viên 4 

Họ tên: Trần Đình Bình 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS.GVCC 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Vi sinh – Trường Đại học Y-Dược, Đại học 

Huế.  

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, Phường Thuận Hóa, Thành phố Huế.  

Điện thoại: 0913363930                  Email: tdbinh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Vi sinh vật y học, sinh học phân tử & nhiễm khuẩn 

bệnh viện.  

Giảng viên 5  

Họ tên: Lê Thị Bảo Chi 

Chức danh, học hàm, học vị: TS.BS.GVC 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Vi sinh – Trường Đại học Y-Dược, Đại học 

Huế.  

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, Phường Thuận Hóa, Thành phố Huế.  
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Điện thoại: 0906404095                 Email: ltbchi@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Vi sinh y học, virus học, các cơ chế kháng kháng sinh 

và gây bệnh của vi sinh vật.  

Giảng viên 6  

Họ tên: Nguyễn Thị Khánh Linh 

Chức danh, học hàm, học vị: ThS.BS.GV 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Vi sinh – Trường Đại học Y-Dược, Đại học 

Huế.  

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, Phường Thuận Hóa, Thành phố Huế.  

Điện thoại: 0772505151                 Email: ntklinh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Đề kháng kháng sinh và dịch tễ học phân tử vi khuẩn; 

sinh học phân tử virus.  

Giảng viên 7 

Họ tên: Phan Văn Bảo Thắng 

Chức danh, học hàm, học vị: ThS.GV 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Vi sinh – Trường Đại học Y-Dược, Đại học 

Huế.  

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, Phường Thuận Hóa, Thành phố Huế.  

Điện thoại: 0935889945                      Email: pvbthang@huemed-univ.edu.vn  

Các hướng nghiên cứu chính: Vi sinh y học.  

Giảng viên 8  

Họ tên: Ngô Viết Quỳnh Trâm 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS.GVCC.  

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Vi sinh – Trường Đại học Y-Dược, Đại học 

Huế.  

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, Phường Thuận Hóa, Thành phố Huế.  

Điện thoại: 0914202317                      Email: nvqtram@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu kháng thuốc kiểu hình và kiểu gene của 

các vi khuẩn hiếu khí / kỵ khí gây bệnh nhiễm trùng.  
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HỌC PHẦN SỐ 21 

 

- Tên học phần/môn học (tiếng Việt): Ký sinh trùng y học 

- Tên học phần/môn học (tiếng Anh): Medical Parasitology 

- Mã học phần: 115.KST.3.01.3 

Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1 

Họ tên: Tôn Nữ Phương Anh 

Chức danh, học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Ký sinh trùng, Trường Đại học Y – Dược, 

Đại học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0914 904050 

Email: tnpanh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Giun sán, đơn bào, vi nấm 

Giảng viên 2 

Họ tên: Ngô Thị Minh Châu 

Chức danh, học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Ký sinh trùng, Trường Đại học Y – Dược, 

Đại học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0983 863426 

Email: ntmchau@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Giun sán, đơn bào, vi nấm 

Giảng viên 3 

Họ tên: Lê Chí Cao 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Ký sinh trùng, Trường Đại học Y – Dược, 

Đại học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, thành phố Huế. 

Điện thoại: 070 5912397 

Email: lccao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Giun sán, đơn bào, vi nấm 

Giảng viên 4 

Họ tên: Võ Minh Tiếp 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Ký sinh trùng, Trường Đại học Y – Dược, 

Đại học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0983927853 

Email: vmtiep@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Giun sán, đơn bào, vi nấm 

Trợ giảng 

Họ và tên: Hoàng Thị Thu Lanh 

Chức danh, học hàm, học vị: Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Ký sinh trùng, Trường Đại học Y – Dược, 

Đại học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, thành phố Huế. 
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Điện thoại: 0359051542 

Email: httlanh@huemed-univ.edu.vn 
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HỌC PHẦN SỐ 22 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Dược lý 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Pharmacology 

- Mã học phần/module: 115.DLY.3.01.3 

- Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1:  

Họ và tên: Lê Chuyển 

Chức danh, học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ, GVCC 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Dược lý, Trường Đại học Y Dược Huế, Đại học Huế. 

Điện thoại: 0913.489.932   Email: lechuyen@ huemed-univ.edu.vn  

Các hướng nghiên cứu chính (chuyên ngành sâu): Dược lý lâm sàng, Dược lý thực 

nghiệm, Dược lý cộng đồng. 

Giảng viên 2:  

Họ và tên: Trần Văn Hòa 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa 2, GVC 

Địa điểm làm việc: Bộ môn Dược lý, Trường Đại học Y Dược Huế 

Điện thoại: 0983.884.195  Email: tvhoa@ huemed-univ.edu.vn  

Các hướng nghiên cứu chính (chuyên ngành sâu): Dược lý lâm sàng, Dược lý thực 

nghiệm, Dược lý cộng đồng. 

Giảng viên 3:  

Họ và tên: Nguyễn Lê Hồng Vân 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ, GV 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Dược lý, Trường Đại học Y Dược Huế, Đại học Huế. 

Điện thoại: 0905.210.922   Email: nlhvan@ huemed-univ.edu.vn  

Các hướng nghiên cứu chính (chuyên ngành sâu): Dược lý lâm sàng, Dược lý thực 

nghiệm, Dược lý cộng đồng. 

Giảng viên 4:  

Họ và tên: Nguyễn Thành Tín 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, Bác sĩ, GV 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Dược lý, Trường Đại học Y Dược Huế, Đại học Huế. 

Điện thoại: 0333.349.965   Email: nttin@ huemed-univ.edu.vn  

Các hướng nghiên cứu chính (chuyên ngành sâu): Dược lý lâm sàng, Dược lý thực 

nghiệm, Dược lý cộng đồng. 

Giảng viên 5:  

Họ và tên: Đỗ Thị Hồng Diệp 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ, GV 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Dược lý, Trường Đại học Y Dược Huế, Đại học Huế. 

Điện thoại: 0935.293.306   Email: dthdiep@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính (chuyên ngành sâu): Dược lý lâm sàng, Dược lý thực 

nghiệm, Dược lý cộng đồng. 

Giảng viên 6: 

Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Nhi 

Chức danh, học hàm học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ, GV 

Đơn vị công tác: Bộ môn Dược Lý – Trường Đại học Y Dược Huế 

Số điện thoại: 09396.654.898   Email: ntlnhi@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính (chuyên ngành sâu): Dược lý lâm sàng, Dược lý thực 

nghiệm, Dược lý cộng đồng. 

Giảng viên 7: 

mailto:lechuyen@doctor.com
mailto:tvhoa759@gmail.com
mailto:ayalin922@gmail.com
mailto:thanhtin167@gmail.com
mailto:dthdiep@huemed-univ.edu.vn
mailto:ntlnhi@huemed-univ.edu.vn
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Họ và tên: Đặng Thị Cát Vy 

Chức danh, học hàm học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ, GV 

Đơn vị công tác: Bộ môn Dược Lý – Trường Đại học Y Dược Huế 

Số điện thoại: 0834.896.502   Email: dtcvy@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính (chuyên ngành sâu): Dược lý lâm sàng, Dược lý thực 

nghiệm, Dược lý cộng đồng. 

 

mailto:dtcvy@huemed-univ.edu.vn
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HỌC PHẦN SỐ 23 

- Tên học phần/môn học (tiếng Việt): Giải phẫu bệnh 

- Tên học phần/môn học (tiếng Anh): Pathology 

- Mã học phần: T.GPB.3.01.2 

- Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1 

Họ và tên: Nguyễn Văn Mão 

Chức danh, học hàm học vị: PGS.TS, GVCC 

Đơn vị công tác: Bộ môn Giải phẫu bệnh - Pháp Y, Trường Đại học Y Dược Huế 

Địa chỉ: 06 Ngô Quyền, TP. Huế 

Điện thoại: 0914145432  Email: maodhy@gmail.com 

Giảng viên 2 

Họ và tên:  Đặng Công Thuận 

Chức danh, học hàm học vị: PGS.TS, GVCC 

Đơn vị công tác: Bộ môn Giải phẫu bệnh - Pháp Y, Trường Đại học Y Dược Huế 

Địa chỉ: 06 Ngô Quyền, TP. Huế 

Điện thoại: 0913427196  Email: thuandangcong@gmail.com 

Giảng viên 3 

Họ và tên: Nguyễn Trần Bảo Song 

Chức danh, học hàm học vị: Ths, GV 

Đơn vị công tác: Bộ môn Giải phẫu bệnh - Pháp Y, Trường Đại học Y Dược Huế 

Địa chỉ: 06 Ngô Quyền, TP. Huế 

Điện thoại: 01282775767 Email: nguyentranbaosong@gmail.com 

Giảng viên 4 

Họ và tên:  Trần Nam Đông 

Chức danh, học hàm học vị: ThS.CN, GV 

Đơn vị công tác: Bộ môn Giải phẫu bệnh - Pháp Y, Trường Đại học Y Dược Huế 

Địa chỉ: 06 Ngô Quyền, TP. Huế 

Điện thoại: 01232659546 Email: aluoi81@yahoo.com 

Giảng viên 5 

Họ và tên:  Lê Thị Thu Thảo 

Chức danh, học hàm học vị: ThS.CN, GV 

Đơn vị công tác: Bộ môn Giải phẫu bệnh - Pháp Y, Trường Đại học Y Dược Huế 

Địa chỉ: 06 Ngô Quyền, TP. Huế 

Điện thoại: 0919395011 Email:thaothu822000@yahoo.com 

Giảng viên 6 

Họ và tên:  Trần Thị Nam Phương 

Chức danh, học hàm học vị: Ths, GV 

Đơn vị công tác: Bộ môn Giải phẫu bệnh - Pháp Y, Trường Đại học Y Dược Huế 

Địa chỉ: 06 Ngô Quyền, TP. Huế 

Điện thoại: 0338352508 Email:ttnphuong@huemed-univ.edu.vn 

Giảng viên 7 

Họ và tên:  Ngô Quý Trân 

Chức danh, học hàm học vị: Ths, GV 

Đơn vị công tác: Bộ môn Giải phẫu bệnh - Pháp Y, Trường Đại học Y Dược Huế 

Địa chỉ: 06 Ngô Quyền, TP. Huế 

Điện thoại: 0795787158 Email:nqtran@huemed-univ.edu.vn 

Giảng viên 8 
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Họ và tên:  Ngô Cao Sách 

Chức danh, học hàm học vị: ThS.CN, Trợ giảng 

Đơn vị công tác: Bộ môn Giải phẫu bệnh - Pháp Y, Trường Đại học Y Dược Huế 

Địa chỉ: 06 Ngô Quyền, TP. Huế 

Điện thoại: 0972344413 Email:caosachdhyd@gmail.com 

Giảng viên 9 

Họ và tên: Lê Huỳnh Ái Duyên 

Chức danh, học hàm học vị: CN, trợ giảng 

Đơn vị công tác: Bộ môn Giải phẫu bệnh - Pháp Y, Trường Đại học Y Dược Huế 

Địa chỉ: 06 Ngô Quyền, TP. Huế 

Điện thoại: 085429047 Email:lhaduyen@huemed-univ.edu.vn 

Giảng viên 10 

Họ và tên: Trần Văn Bảo 

Chức danh, học hàm học vị: BS, trợ giảng 

Địa chỉ: 06 Ngô Quyền, TP. Huế 

Đơn vị công tác: Bộ môn Giải phẫu bệnh - Pháp Y, Trường Đại học Y Dược Huế 

Điện thoại: 0974602094 Email:tvbao@huemed-univ.edu.vn 
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HỌC PHẦN SỐ 24 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Điều dưỡng cơ bản 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Basic nursing skills 

- Mã học phần/module:     115.KDD.3.01.2 

- Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1  

Họ tên: Nguyễn Thị Minh Thành 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên-Khoa Điều dưỡng, Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Y Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Tầng 4- toà nhà 2B, Khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Y Dược, 

Đại học Huế 

Điện thoại: 0984351169 

Email: ntmthanh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Chăm sóc sức khỏe trẻ em, cộng đồng và đào tạo 

điều dưỡng 

Giảng viên 2 

Họ tên: Trần Thị Nguyệt 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên-Khoa Điều dưỡng, Thạc sỹ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Y Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Tầng 4- toà nhà 2B, Khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Y Dược, 

Đại học Huế 

Điện thoại: 0973795416 

Email: ttnguyet@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Chăm sóc sức khỏe trẻ em, cộng đồng và đào tạo 

điều dưỡng. 

Giảng viên 3 

Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Thanh 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên-Khoa Điều dưỡng, Thạc sỹ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Y Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Tầng 4- toà nhà 2B, Khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Y Dược, 

Đại học Huế 

Điện thoại: 0969482269 

Email: ntmthanh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Chăm sóc sức khỏe trẻ em, cộng đồng và đào tạo 

điều dưỡng. 
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HỌC PHẦN SỐ 25 

  

- Tên học phần (tiếng Việt): Sinh lý bệnh - Miễn dịch 

- Tên học phần (tiếng Anh): Pathophysiology - Immunology 

- Mã học phần : 115.SLB.3.01.3 

- Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1 

Họ tên: Phan Thị Minh Phương 

Chức danh, học hàm, học vị: GVCC, PGS.TS.BS. 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường):  Bộ môn Miễn dịch-Sinh lý bệnh  

Địa chỉ liên hệ: số 36 kiệt 57-Hai Bà Trưng, phường Thuận Hóa, Thành phố Huế 

Điện thoại:  0905 235 968 

Email: ptmphuong@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: - Các tự kháng thể, cytokines trong bệnh lý tự miễn, - 

Con đường tín hiệu trong bệnh sinh ung thư; -Miễn dịch dị ứng; -Miễn dịch nhiễm 

trùng 

Giảng viên 2 

Họ tên: Nguyễn Thị Huyền 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Miễn dịch-Sinh lý bệnh, Trường Đại học Y-

Dược, Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, Phường Thuận Hóa, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0385505238 

Email: nthuyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Rối loạn miễn dịch, bệnh lý nhiễm trùng, ung thư và y 

sinh học 

Giảng viên 3 

Họ tên: Phan Thị Hằng Giang 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Miễn dịch – Sinh lý bệnh, Trường Đại học 

Y-Dược, Đại học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0905584728 

Email1: pthgiang@huemed-univ.edu.vn    Email2: pthgiang.med@hueuni.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Miễn dịch - Sinh lý bệnh, Ký sinh trùng, Sinh học phân 

tử, Nuôi cấy tế bào… 

Giảng viên 4 

Họ và tên: Trần Thanh Loan 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Miễn dịch – Sinh lý bệnh, Trường Đại học Y 

Dược, Đại học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Số điện thoại: 0905300691 

Email: ttloan@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Miễn dịch-Sinh lý bệnh, Sinh học phân tử, Nuôi cấy tế 

bào 

Giảng viên 5 

Họ và tên: Phan Ngọc Đan Thanh 
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Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Miễn dịch – Sinh lý bệnh, Trường Đại học Y 

Dược, Đại học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0352659574 

Email: pndthanh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Miễn dịch-Sinh lý bệnh, Sinh học phân tử 

Giảng viên 6 

Họ tên: Lê Đăng Võ 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Miễn dịch-Sinh lý bệnh, Trường Đại học Y-

Dược, Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0397748375 

Email: ldvo@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Miễn dịch-Sinh lý bệnh, Nội khoa 
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HỌC PHẦN SỐ 26 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Chẩn đoán hình ảnh  

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Radiology  

- Mã học phần/module: 115.CDH.3.01.2 

- Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1  

Họ tên: Nguyễn Thanh Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Phó Giáo Sư, Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Chẩn Đoán Hình Ảnh 

Địa chỉ liên hệ: 2A/137 Trường Chinh, Phường An Cựu, TP Huế. 

Điện thoại: 0906449964 

Email: ntthao@huemed-univ.edu.vn  

Các hướng nghiên cứu chính: CĐHA thần kinh, CĐHA xương khớp, cộng hưởng từ 

chức năng, cộng hưởng từ khuếch tán  

Giảng viên 2 

Họ tên: Lê Trọng Bỉnh 

Chức danh, học hàm, học vị: Phó Giáo Sư, Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Chẩn Đoán Hình Ảnh 

Địa chỉ liên hệ: 73 Nguyễn Công Trứ, Thuận Hoá, Huế 

Điện thoại: 0905215096 

Email: ltbinh.cdha@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Điện quang can thiệp, CĐHA bụng, siêu âm vi mạch 

Giảng viên 3 

Họ tên: Lê Văn Ngọc Cường 

Chức danh, học hàm, học vị: Phó Giáo Sư, Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Chẩn Đoán Hình Ảnh 

Địa chỉ liên hệ: 6A/34 Nguyễn Tri Phương, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế 

Điện thoại: 

Email: lvncuong@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: CĐHA thần kinh 

Giảng viên 4 

Họ tên: Trần Thị Sông Hương 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Chẩn Đoán Hình Ảnh 

Địa chỉ liên hệ: LKV12-19, đô thị Royal Park, đường Lê Đức Anh, P Vĩ Dạ, TP Huế 

Điện thoại: 0918468609 

Email: ttshuong@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: CĐHA Tiết niệu - Sinh dục, Sản Phụ khoa 

Giảng viên 5 

Họ tên: Hoàng Thị Ngọc Hà 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Chẩn Đoán Hình Ảnh 

Địa chỉ liên hệ: 413C, chung cư Xuân Phú, đường Hoàng Lanh, phường Vỹ Dạ, TP 

Huế 

Điện thoại: 0914005928 

Email: htnha@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: CĐHA Hô hấp, Vú, Tim mạch 
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Giảng viên 6 

Họ tên: Trần Hồng Phương Dung 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Chẩn Đoán Hình Ảnh 

Địa chỉ liên hệ: 166 Dương Thiệu Tước, P Thanh Thủy, TP Huế 

Điện thoại: 0932558284 

Email: thpdung@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: CĐHA bụng, chậu, sản phụ khoa 

Giảng viên 7 

Họ tên: Hà Thị Hiền 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Chẩn Đoán Hình Ảnh 

Địa chỉ liên hệ: 10/6/1 Đoàn Hữu Trưng, P Thuận Hoá, TP Huế 

Điện thoại: 0978435925 

Email: hthien.cdha@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: CĐHA cơ xương khớp, vú 

 Giảng viên 8 

Họ tên: Văn Nữ Thùy Linh 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Chẩn Đoán Hình Ảnh 

Địa chỉ liên hệ: 267 Phạm Văn Đồng, Phường Mỹ Thượng, TP Huế 

Điện thoại: 0702450845 

Email: vntlinh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: 

Giảng viên 9 

Họ tên: Hoàng Trung Hiếu 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Chẩn Đoán Hình Ảnh 

Địa chỉ liên hệ: 10/6/1 Đoàn Hữu Trưng, phường Thuận Hóa, Tp Huế 

Điện thoại: 0389051549 

Email: hthieu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: CĐHA lồng ngực, tim, vú, giáp, siêu âm đàn hồi, siêu 

âm vi mạch 

Giảng viên 10 

Họ tên: Lê Minh Tuấn 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh 

Địa chỉ liên hệ: 25 Hàm Nghi, phường Thuận Hóa, thành phố Huế 

Điện thoại: 0977152509 

Email: lmtuan@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Điện quang can thiệp 

Giảng viên 11 

Họ tên: Đặng Cẩm Nhung 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh 

Địa chỉ liên hệ: 10/6/1 Đoàn Hữu Trưng, phường Thuận Hóa, Tp Huế 

Điện thoại: 0386896290 

Email: dcnhung@huemed-univ.edu.vn 



88 

 

HỌC PHẦN SỐ 27 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Dịch tễ học  

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Epidemiology  

- Mã học phần/module: 115.YCC.3.03.2 

- Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1 

Họ tên: Nguyễn Thị Hường 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Ðơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn DTH-TKYT&DS 

Ðịa chỉ liên hệ: Bộ môn DTH-TKYT&DS 

Ðiện thoại: 0982056265 

Email: nthuong@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Dịch tễ học 

Giảng viên 2 

Họ tên: Trần Đại Tri Hãn 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Ðơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn DTH-TKYT&DS 

Ðịa chỉ liên hệ: Bộ môn DTH-TKYT&DS 

Ðiện thoại: 0335657357 

Email: tdthan@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Dịch tễ học 

Giảng viên 3 

Họ tên: Nguyễn Thị Nga 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Ðơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn DTH-TKYT&DS 

Ðịa chỉ liên hệ: Bộ môn DTH-TKYT&DS 

Ðiện thoại: 0914519640 

Email: ntnga@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Dịch tễ học 

Giảng viên 4 

Họ tên: Võ Minh Hoàng 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Ðơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn DTH-TKYT&DS 

Ðịa chỉ liên hệ: Bộ môn DTH-TKYT&DS 

Ðiện thoại: 0944969792 

Email: vmhoang@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Dịch tễ học 
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HỌC PHẦN SỐ 28 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Thực vật dược 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Medicinal Botany 

- Mã học phần/module: 115.YCT.3.01.2 

- Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1  

Họ tên: Nguyễn Ngọc Lê 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ   

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0834234126 

Email: nnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền, Châm cứu và 

các phương pháp không dùng thuốc. 

Giảng viên 2 

Họ tên: Nguyễn Thiện Phước 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0349824290349824299 

Email: ntphuoc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

Giảng viên 3 

Họ tên: Lê Thị Thu Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0986294864 

Email: lttthao.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

Giảng viên 4 

Họ tên: Lê Thị Minh Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0385563126 

Email: ltmthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

Giảng viên 5 

Họ tên: Đoàn Thị Nhật Lệ 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

mailto:ntphuoc@huemed-univ.edu.vn
mailto:lttthao.yhct@huemed-univ.edu.vn
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Điện thoại: 0972407948 

Email: dtnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

Giảng viên 6 

Họ tên: Lê Thị Khánh Ly 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0965246156 

Email: ltkly@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

Giảng viên 7 

Họ tên: Nguyễn Quang Tâm 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0985856487 

Email: nqtam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương 

pháp điều trị không dùng thuốc. 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

 

mailto:dtnle@huemed-univ.edu.vn
mailto:ltkly@huemed-univ.edu.vn
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HỌC PHẦN SỐ 29 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Lý luận cơ bản của Y học cổ truyền. 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Basic Theories of Traditional Medicine. 

- Mã học phần/module: 115.YCT.3.02.4 

- Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1 

Họ tên: Nguyễn Thị Tân 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS. Giảng viên cao cấp 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905158651 

Email: nttan.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Bệnh học YHCT. 

Giảng viên 2 

Họ tên: Phạm Thị Xuân Mai 

Chức danh, học hàm, học vị: ThS.BSCKII 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905678319 

Email: ptxmai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  Châm cứu, Dưỡng sinh. 

Giảng viên 3 

Họ tên: Đoàn Văn Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, bác sĩ, giảng viên chính 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, trường Đại học Y Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0773655752  

Email: dvminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh, chống lão hoá  

Giảng viên 4 

Họ tên: Trần Nhật Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0932483223 

Email: tnminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: dược lý mạng, sinh học hệ thống, dược cổ truyền, y học 

cổ truyền 

Giảng viên 5 

Họ tên: Nguyễn Văn Hưng 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

http://pgs.ts/


92 

 

Điện thoại: 0389936043 

Email: nvhung.ycht@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, Dược liệu y học cổ truyền.  

Giảng viên 6 

Họ tên: Nguyễn Thị Hương Lam 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0988854082 

Email: nthlam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, công cụ chẩn đoán theo Y học cổ truyền.  

Giảng viên 7 

Họ tên: Nguyễn Ngọc Lê 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ   

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0834234126 

Email: nnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền, Châm cứu và các 

phương pháp không dùng thuốc.  

Giảng viên 8 

Họ tên: Nguyễn Thiện Phước 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0349824290349824299 

Email: ntphuoc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

Giảng viên 9 

Họ tên: Lê Thị Thu Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0986294864 

Email: lttthao.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

Giảng viên 10 

Họ tên: Nguyễn Viết Phương Nguyên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  
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Điện thoại: 0356893357 

Email: nvpnguyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu thảo dược cổ truyền, Châm 

cứu và các phương pháp điều trị không dùng thuốc.  

Giảng viên 11 

Họ tên: Lê Thị Minh Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0385563126 

Email: ltmthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương 

pháp điều trị không dùng thuốc. 

Giảng viên 12 

Họ tên: Nguyễn Quang Tâm 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0985856487 

Email: nqtam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

Giảng viên 13 

Họ tên: Nguyễn Thị Kim Liên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0398051625 

Email: ntklien@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

Giảng viên 14 

Họ tên: Đoàn Thị Nhật Lệ 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0972407948 

Email: dtnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

Giảng viên 15 

Họ tên: Trương Thanh Tú 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường):  Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 
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Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0766766525 

Email: tttu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu cải tiến. 

Giảng viên 16 

Họ tên: Lê Công Hậu 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ  

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0327425633 

Email: lchau@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu học. 

Giảng viên 17 

Họ tên: Châu Văn Hảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 035.891.0096 

Email: cvhao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu học, sức khoẻ tâm trí, miễn dịch học, dược lý 

dược học cổ truyền. 

Giảng viên 18 

Họ tên: Lê Thị Khánh Ly 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0965246156 

Email: ltkly@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền. 
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HỌC PHẦN SỐ 30 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Tiền lâm sàng 1 (Y học cổ truyền) 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Pre-clinical Practice 1 (Traditional Medicine) 

- Mã học phần/module: 115.TLS.4.03.2 

- Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1  

Họ tên: Đoàn Văn Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0773655752  

Email: dvminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh, chống lão hoá 

Giảng viên 2 

Họ tên: Trần Nhật Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0932483223 

Email: tnminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: dược lý mạng, sinh học hệ thống, dược cổ truyền, y 

học cổ truyền 

Giảng viên 3 

Họ tên: Nguyễn Văn Hưng 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0389936043 

Email: nvhung.ycht@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều 

trị không dùng thuốc, Dược liệu y học cổ truyền. 

Giảng viên 4 

Họ tên: Nguyễn Thị Tân 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên cao cấp, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905158651 

Email: nttan.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Bệnh học YHCT, Dược học cổ truyền.  

Giảng viên 5 

Họ tên: Phạm Thị Xuân Mai 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa II 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 
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Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905678319 

Email: ptxmai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh.  

Giảng viên 6 

Họ tên: Nguyễn Thị Hương Lam 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0988854082 

Email: nthlam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều 

trị không dùng thuốc, công cụ chẩn đoán theo Y học cổ truyền.  

Giảng viên 7 

Họ tên: Nguyễn Ngọc Lê 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ   

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0834234126 

Email: nnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền, Châm cứu và 

các phương pháp không dùng thuốc. 

Giảng viên 8 

Họ tên: Nguyễn Thiện Phước 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0349824290349824299 

Email: ntphuoc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

Giảng viên 9 

Họ tên: Lê Thị Thu Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0986294864 

Email: lttthao.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền.  

Giảng viên 10 

Họ tên: Nguyễn Viết Phương Nguyên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  
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Điện thoại: 0356893357 

Email: nvpnguyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều 

trị không dùng thuốc, Dược liệu thảo dược cổ truyền. 

Giảng viên 11 

Họ tên: Nguyễn Thị Kim Liên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0398051625 

Email: ntklien@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương 

pháp điều trị không dùng thuốc.  

Giảng viên 12 

Họ tên: Lê Thị Minh Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0385563126 

Email: ltmthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương 

pháp điều trị không dùng thuốc.  

Giảng viên 13 

Họ tên: Nguyễn Quang Tâm 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0985856487 

Email: nqtam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương 

pháp điều trị không dùng thuốc.  

Giảng viên 14 

Họ tên: Trương Thanh Tú 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế  

Điện thoại: 0766766525 

Email: tttu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu cải tiến 

Giảng viên 15 

Họ tên: Đoàn Thị Nhật Lệ 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 
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Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0972407948 

Email: dtnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền.  

Giảng viên 16 

Họ tên: Châu Văn Hảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 035.891.0096 

Email: cvhao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, xoa bóp và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc trong điều trị các bệnh lý tâm thần, thần kinh và cơ xương khớp. 

Giảng viên 17 

Họ tên: Lê Thị Khánh Ly 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0965246156 

Email: ltkly@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền.  

Giảng viên 18 

Họ tên: Lê Công Hậu 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ  

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0327425633 

Email: lchau@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu học. 
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HỌC PHẦN SỐ 31 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Tiền lâm sàng 2 (Nội, Ngoại, Sản Nhi) 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): 

- Mã học phần/module: 115.TLS.4.01.2 

- Thông tin về giảng viên 

Giảng viên Bộ môn Nội 
Giảng viên 1  

Họ tên: Nguyễn Thị Ý Nhi 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0935987278 

Email: ntynhi@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Hô hấp 

Giảng viên 2 

Họ tên: Văn Thị Minh An 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0855462250 

Email: vtman@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Hô hấp 

Giảng viên 3 

Họ tên: Phan Thị Thùy Vân 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0384199263 

Email: pttvan@huemed-univ.edu.vn  

Các hướng nghiên cứu chính: Hô hấp 

Giảng viên 4 

Họ tên: Lê Phước Hoàng 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0988090999 

Email: lphoang@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Tim mạch 

Giảng viên 5 

Họ tên: Đoàn Phạm Phước Long 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0782580843 

Email: dpplong@hueuni.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Tim mạch 

Giảng viên 6 

Họ tên: Hoàng Viết Thắng 
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Chức danh, học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0913417992 

Email: hvtthang@gmail.com 

Các hướng nghiên cứu chính: Thận 

Giảng viên 7 

Họ tên: Lê Văn Chi 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0913426457 

Email: levanchi65@gmail.com 

Các hướng nghiên cứu chính: Nội tiết 

Giảng viên 8 

Họ tên: Đoàn Thị Thiện Hảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0357233673 

Email: dtthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Thận 

Giảng viên 9 

Họ tên: Hoàng Ngọc Diệu Trâm 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0766629906 

Email: hndtram@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Thận 

Giảng viên 10 

Họ tên: Trần Thanh Tùng 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0357197045 

Email: tttung@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Nội tiết 

Giảng viên 11 

Họ tên: Lê Thanh Minh Triết 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0948192789 

Email: ltmtriet@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  

Giảng viên 12 

Họ tên: Nguyễn Hoàng Thanh Vân 
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Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0905202068 

Email: nhtvan@hueuni.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Cơ xương khớp 

Giảng viên 13 

Họ tên: Lê Thị Hồng Vân 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0932062993 

Email: lthvan.noi@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Cơ xương khớp 

Giảng viên 14 

Họ tên: Phạm Minh Trãi 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0353289541 

Email: pmtrai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Cơ xương khớp 

Giảng viên 15 

Họ tên: Võ Thị Hoài Hương 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0944466381 

Email: vthhuong@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Cơ xương khớp 

Giảng viên 16 

Họ tên: Nguyễn Duy Duẫn 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0348537754 

Email: ndduan@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Thần kinh 

Giảng viên 17 

Họ tên:  ThS. Trần Thị Kim Anh 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0397851924 

Email: ttkanh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Thần kinh 

Giảng viên 18 

Họ tên: Nguyễn Xuân Nhân 
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Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0394882304 

Email: nxnhan@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Thần kinh 

Giảng viên 19 

Họ tên: Hồ Ngọc Tiến Đạt 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0935294091 

Email: hntdat@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Thần kinh 

Giảng viên Bộ môn Ngoại 

Giảng viên 1  

Họ tên: Phạm Minh Đức 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 090 5511322 

Email: pmduc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiêu hóa – Ngoại Nhi 

Giảng viên 2 

Họ tên: Nguyễn Nhật Minh 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 093 5066222 

Email: nnminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiết niệu 

Giảng viên 3 

Họ tên: Lê Hồng Phúc 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 093 5781357 

Email: lhphuc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Chấn thương – Bỏng 

Giảng viên 4 

Họ tên: Phan Đình Tuấn Dũng 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 091 4145949 

Email: pdtdung@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiêu hóa 

Giảng viên 5 
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Họ tên: Lê Đình Đạm 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 091 3501945  

Email: ledinhdam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiết niệu 

Giảng viên 6 

Họ tên: Nguyễn Đoàn Văn Phú 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 094 8555001 

Email: ndvphu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiêu hóa 

Giảng viên 7 

Họ tên: Trần Hữu Dũng 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 091 2103070 

Email: thdung.ngoai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Chấn thương 

Giảng viên 8 

Họ tên: Trần Văn Khôi 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 093 5779221 

Email: tvkhoi@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiêu hóa 

Giảng viên 9 

Họ tên: Đặng Như Thành 

Chức danh. học hàm. học vị: ThS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 090 5809309 

Email: dnthanh@huemed-univ.edu.vn  

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiêu hóa 

Giảng viên 10 

Họ tên: Hoàng Đình Anh Hào 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 097 4099197 

Email: hdahao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Chấn thương 

Giảng viên 11 
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Họ tên: Võ Minh Nhật 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 077 4532172 

Email: vmnhat@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiết niệu 

Giảng viên 12 

Họ tên: Trần Nhật Tiến 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 081 3809207 

Email: tntien@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Chấn thương – Bỏng 

Giảng viên 13 

Họ tên: Nguyễn Xuân Mỹ 

Chức danh. học hàm. học vị: ThS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 037 4713851 

Email: nxmy@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiết niệu 

Giảng viên 14 

Họ tên: Nguyễn Duy Linh 

Chức danh. học hàm. học vị: ThS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 038 6436781 

Email: ndlinh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiêu hóa – Ngoại Nhi 

Giảng viên 15 

Họ tên: Đinh Thị Phương Hoài 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 039 3579437 

Email: dtphoai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại thần kinh 

Giảng viên 16 

Họ tên: Lê Trọng Hiếu 

Chức danh. học hàm. học vị: ThS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 038 4956679 

Email: lthieu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại thần kinh 

Giảng viên 17 
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Họ tên: Trần Đức Hoàng 

Chức danh. học hàm. học vị: ThS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 039 2915794 

Email: tdhoang@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại thần kinh 

Giảng viên 18 

Họ tên: Trần Duy Hưng 

Chức danh. học hàm. học vị: BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 033 9170445 

Email: tdhoang@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Lồng ngực – Tim mạch 

Giảng viên Bộ môn Phụ sản 

Giảng viên 1  

Họ tên: Nguyễn Vũ Quốc Huy 

Chức vụ, chức danh: Hiệu trưởng, Giảng viên cao cấp 

Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Phụ Sản 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học - Y Dược, Đại học Huế 

Điện thoại: 0914066755 

Email: nvqhuy@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ung thư phụ khoa 

Giảng viên 2 

Họ tên: Lê Minh Tâm 

Chức vụ, chức danh: Trưởng Module, Phó trưởng Bộ môn, Giảng viên cao cấp 

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Phụ Sản 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-  Dược, Đại học Huế 

Điện thoại: 0989228779 

Email: leminhtam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Phụ khoa nội tiết, Hỗ trợ sinh sản 

Giảng viên 3 

Họ tên: Nguyễn Thị Kim Anh 

Chức vụ, chức danh: Phó trưởng bộ môn 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Phụ Sản 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-  Dược, Đại học Huế 

Điện thoại: 0913410560 

Email: ntkanh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Chăm sóc chuyển dạ, Thai kỳ nguy cơ cao 

Giảng viên 4 

Họ tên: Cao Ngọc Thành 

Chức vụ, chức danh: Giảng viên cao cấp 

Học hàm, học vị: Giáo sư, TIến sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Phụ Sản, Trường Đại học Y-  Dược, Đại học Huế 
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Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Phụ Sản, Trường Đại học Y Dược Huế, Đại học Huế 

Điện thoại: 0913410560 

Email: cnthanh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Phụ khoa nội tiết, Hỗ trợ sinh sản 

Giảng viên 5 

Họ tên: Trương Quang Vinh 

Chức vụ, chức danh: Giảng viên cao cấp 

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Phụ Sản  

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-  Dược, Đại học Huế 

Điện thoại: 0905102232 

Email: tqvinh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ung thư phụ khoa, khối u vú 

Giảng viên 7 

Họ tên: Lê Lam Hương 

Chức vụ, chức danh: Giảng viên 

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Phụ Sản 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-  Dược, Đại học Huế 

Điện thoại: 0914025449 

Email: llhuong@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Phụ khoa nội tiết, mãn kinh 

Giảng viên 8 

Họ tên: Trương Thị Linh Giang 

Chức vụ, chức danh: Giảng viên 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Phụ Sản  

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-  Dược, Đại học Huế 

Điện thoại: 0905121487 

Email: ttlgiang@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Sàng lọc trước sinh, chăm sóc tiền sản 

Giảng viên 9 

Họ tên: Nguyễn Trần Thảo Nguyên 

Chức vụ, chức danh: Giảng viên 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Phụ Sản  

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-  Dược, Đại học Huế 

Điện thoại: 0914424777 

Email: nttnguyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Sàng lọc trước sinh, chăm sóc tiền sản 

Giảng viên 10 

Họ tên: Võ Văn Khoa 

Chức vụ, chức danh: Giảng viên 

Học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Phụ Sản  

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-  Dược, Đại học Huế 

Điện thoại: 0903522330 

Email: vvkhoa@huemed-univ.edu.vn 
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Các hướng nghiên cứu chính: Khối u phụ khoa, chức năng sàn chậu 

Giảng viên 11 

Họ tên: Hoàng Thế Hiệp 

Chức vụ, chức danh: Giảng viên 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Phụ Sản  

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-  Dược, Đại học Huế 

Điện thoại: 0983845728 

Email: hthiep@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Khối u phụ khoa, chức năng sàn chậu 

Giảng viên 11 

Họ tên: Nguyễn Đắc Nguyên 

Chức vụ, chức danh: Giảng viên 

Học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Phụ Sản  

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-  Dược, Đại học Huế 

Điện thoại: 0774534766 

Email: ndnguyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Phụ khoa nội tiết, Hỗ trợ sinh sản 

Giảng viên 11 

Họ tên: Hồ Trần Tuấn Hùng 

Chức vụ, chức danh: Giảng viên 

Học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Phụ Sản  

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-  Dược, Đại học Huế 

Điện thoại: 0368906681 

Email: htthung@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Khối u phụ khoa 

Giảng viên 12 

Họ tên: Trần Doãn Tú 

Chức vụ, chức danh: Giảng viên 

Học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Phụ Sản  

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-  Dược, Đại học Huế 

Điện thoại: 0914502579 

Email: tdtu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Khối u phụ khoa 

Giảng viên 13 

Họ tên: Trần Thị Ngọc Bích 

Chức vụ, chức danh: Giảng viên 

Học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Phụ Sản  

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-  Dược, Đại học Huế 

Điện thoại: 0932580940 

Email: ttnbich@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Sàng lọc trước sinh, chăm sóc tiền sản 

Giảng viên 14 

Họ tên: Nguyễn Tuyết Trinh 
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Chức vụ, chức danh: Giảng viên 

Học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Phụ Sản  

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-  Dược, Đại học Huế 

Điện thoại: 0366375350 

Email: nttrinh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Chăm sóc tiền sản 

Giảng viên 15 

Họ tên: Phạm Thị Thạch Thảo 

Chức vụ, chức danh: Giảng viên 

Học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Phụ Sản  

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-  Dược, Đại học Huế 

Điện thoại: 0987793182 

Email: pttthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Chăm sóc chuyển dạ, Thai kỳ nguy cơ cao 

Giảng viên 16 

Họ tên: Võ Hoàng Lâm 

Chức vụ, chức danh: Giảng viên 

Học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Phụ Sản  

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-  Dược, Đại học Huế 

Điện thoại: 0382855454 

Email: vhlam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Chăm sóc tiền sản 

Giảng viên Bộ môn Nhi 

Giảng viên 1: 

Họ và tên:    Bùi Bỉnh Bảo Sơn  

Chức danh, học hàm, học vị: PGS. TS. GVCC 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0903503368  Email: bbbson@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Hồi sức cấp cứu Nhi, Hô hấp Nhi... 

Giảng viên 2: 

Họ và tên:    Phan Hùng Việt  

Chức danh, học hàm, học vị: PGS. TS. GVCC 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0983102064   Email: phviet@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Tim mạch Nhi, Huyết học Nhi… 

Giảng viên 3: 

Họ và tên:    Hoàng Thị Thuỷ Yên  

Chức danh, học hàm, học vị: PGS. TS. GVCC 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0914126998   Email: httyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Nội tiết Nhi, Thận niệu Nhi... 

Giảng viên 4: 

mailto:bbbson@huemed-univ.edu.vn
mailto:phviet@huemed-univ.edu.vn
mailto:httyen@huemed-univ.edu.vn
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Họ và tên:    Nguyễn Thị Cự  

Chức danh, học hàm, học vị: PGS. TS. GVCC 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0914114428  Email: ntcu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Tiêu hoá - Dinh dưỡng Nhi... 

Giảng viên 5: 

Họ và tên:    Tôn Nữ Vân Anh  

Chức danh, học hàm, học vị: PGS. TS. GVCC 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0982066063  Email: tonnuvananh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Thần kinh Nhi... 

Giảng viên 6: 

Họ và tên:    Nguyễn Hữu Châu Đức  

Chức danh, học hàm, học vị: PGS. TS. GVCC 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0949902121  Email: nhcduc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Truyền nhiễm Nhi... 

Giảng viên 7: 

Họ và tên:    Nguyễn Thị Thanh Bình (C)  

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, Giảng viên 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0387199923  Email: nttbinh.a@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Sơ sinh... 

Giảng viên 8: 

Họ và tên:    Nguyễn Phúc Thu Trang  

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, Giảng viên 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0904324643  Email: npttrang@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Sơ sinh... 

Giảng viên 9: 

Họ và tên:    Hồ Lý Minh Tiên  

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0903529422  Email: hlmtien@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Hô hấp Nhi... 

Giảng viên 10: 

Họ và tên:    Nguyễn Duy Nam Anh  

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0983880512  Email: ndnanh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Hồi sức cấp cứu Nhi, Hô hấp Nhi... 

mailto:ntcu@huemed-univ.edu.vn
mailto:tonnuvananh@huemed-univ.edu.vn
mailto:nhcduc@huemed-univ.edu.vn
mailto:phviet@huemed-univ.edu.vn
mailto:phviet@huemed-univ.edu.vn
mailto:hlmtien@huemed-univ.edu.vn
mailto:ndnanh@huemed-univ.edu.vn
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Giảng viên 11: 

Họ và tên:    Nguyễn Thị Thanh Bình (E)  

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, Giảng viên 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 977196820  Email: nttbinh.b@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Sơ sinh, Tiêu hóa... 

Giảng viên 12: 

Họ và tên:    Lê Thỵ Phương Anh  

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0902343156  Email: ltpanh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Nội tiết Nhi, Thận niệu Nhi... 

Giảng viên 13: 

Họ và tên:    Đỗ Hồ Tĩnh Tâm  

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0935665895  Email: dhttam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Tim mạch Nhi, Huyết học Nhi... 

Giảng viên 14: 

Họ và tên:    Phạm Võ Phương Thảo  

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0979134461  Email: pvpthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Tiêu hoá - Dinh dưỡng Nhi... 

Giảng viên 15: 

Họ và tên:    Nguyễn Văn Tuy  

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0392591326  Email: nvtuy@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Huyết học Nhi… 

Giảng viên 16: 

Họ và tên:    Trần Vĩnh Phú 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0793584483  Email: tvphu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Thần kinh Nhi… 

Giảng viên 17: 

Họ và tên:    Lê Bình Phương Nguyên 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0795536630  Email: lbpnguyen@huemed-univ.edu.vn 

mailto:nttbinh.b
mailto:nttbinh.b
mailto:ltpanh@huemed-univ.edu.vn
mailto:dhttam@huemed-univ.edu.vn
mailto:pvpthao@huemed-univ.edu.vn
mailto:nvtuy@huemed-univ.edu.vn
mailto:tvphu@huemed-univ.edu.vn
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Các hướng nghiên cứu chính: Hô hấp, miễn dịch… 

Giảng viên 18: 

Họ và tên:    Lê Thị Mai Anh 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 09722711062  Email: ltmanh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Tiêu hóa, dinh dưỡng… 

Giảng viên 19: 

Họ và tên:    Nguyễn Linh Giang 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0836441423  Email: nlgiang@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Huyết học… 

Giảng viên 20: 

Họ và tên:    Đặng Thị Thu Hằng 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0339680463  Email: dtthang.nhi@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: nội tiết… 

Giảng viên 21: 

Họ và tên:    Trương Thị Na 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0359050419  Email: ttna@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: truyền nhiễm nhi…  
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HỌC PHẦN SỐ 32 

 

 Tên học phần/module (tiếng Việt): Chương trình Y tế Quốc gia - Tổ chức và 

Quản lý Y tế  

 Tên học phần/module (tiếng Anh): National Health Programs – Health 

Organization and Management. 

 Mã học phần/module: 115.YCC.4.04.2. 

Giảng viên 1  

Họ tên: Đoàn Phước Thuộc 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên cao cấp, Phó giáo sư, Tiến sỹ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y tế công cộng 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế, số 06 Ngô Quyền, quận 

Thuận Hóa, thành phố Huế.  

Điện thoại: 0914932577 

Email: dpthuoc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Quản lý y tế, quản lý bệnh viện, y tế công cộng. 

Giảng viên 2 

Họ tên: Nguyễn Minh Tâm 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên cao cấp, Phó giáo sư, Tiến sỹ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y tế công cộng 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế, số 06 Ngô Quyền, quận 

Thuận Hóa, thành phố Huế.  

Điện thoại: 0918910466 

Email: mntam@huemed-univ.edu.vn  

Các hướng nghiên cứu chính: Quản lý y tế, quản lý bệnh viện, y tế công cộng. 

Giảng viên 3 

Họ tên: Ngô Viết Lộc 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sỹ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y tế công cộng 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế, số 06 Ngô Quyền, quận 

Thuận Hóa, thành phố Huế.  

Điện thoại: 0913492364 

Email: nvloc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Quản lý y tế, quản lý bệnh viện, y tế công cộng. 

Giảng viên 4 

Họ tên: Nguyễn Hoàng Lan 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên cao cấp, Phó giáo sư, Tiến sỹ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y tế công cộng 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế, số 06 Ngô Quyền, quận 

Thuận Hóa, thành phố Huế.  

Điện thoại: 0905204543 

Email: nhlan@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Kinh tế y tế, quản lý y tế, y tế công cộng. 

Giảng viên 5 

Họ tên: Trần Thị Thanh Nhàn 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y tế công cộng 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế, số 06 Ngô Quyền, quận 
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Thuận Hóa, thành phố Huế.  

Điện thoại: 0915151006 

Email: tttnhan@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Quản lý y tế, y tế công cộng. 

Giảng viên 7 

Họ tên: Lê Thị Bích Thúy 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y tế công cộng 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế, số 06 Ngô Quyền, quận 

Thuận Hóa, thành phố Huế.  

Điện thoại: 0352917559 

Email: ltbthuy@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Quản lý y tế, y tế công cộng. 

Giảng viên 8 

Họ tên: Trần Văn Vui 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y tế công cộng 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế, số 06 Ngô Quyền, quận 

Thuận Hóa, thành phố Huế.  

Điện thoại: 0964090694 

Email: tvvui@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Quản lý bệnh viện, quản lý y tế, y tế công cộng. 
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HỌC PHẦN SỐ 33 

 

- Tên học phần/môn học (tiếng Việt): Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm - Sức 

khỏe môi trường và Sức khỏe nghề nghiệp 

- Tên học phần/môn học (tiếng Anh): Nutrition and Food Safety - Environmental Health 

and Occupational Health 

- Mã học phần: 115.YCC.4.05.2 

- Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1  

Họ tên: HOÀNG THỊ BẠCH YẾN 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, Bác sĩ Y khoa, Giảng viên chính 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Dinh dưỡng – Sức khoẻ Môi trường & Nghề 

nghiệp, Khoa Y tế Công cộng, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 54 Trần Thúc Nhẫn 

Điện thoại: 0918824290 

Email: htbyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Dinh dưỡng, An toàn thực phẩm, Dinh dưỡng Lâm sàng, 

Dinh dưỡng Cộng đồng,… 

Giảng viên 2 

Họ tên: NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, Bác sĩ Y khoa, Giảng viên chính 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Dinh dưỡng – Sức khoẻ Môi trường & Nghề 

nghiệp, Khoa Y tế Công cộng, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 73 Nguyễn Công Trứ 

Điện thoại: 0905665315 

Email: nttnhan@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Dinh dưỡng, An toàn thực phẩm, Dinh dưỡng Lâm sàng, 

Dinh dưỡng Cộng đồng,… 

Giảng viên 3 

Họ tên: TRẦN THỊ TÁO 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, Cử nhân YTCC 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Dinh dưỡng – Sức khoẻ Môi trường & Nghề 

nghiệp, Khoa Y tế Công cộng, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 63 Xuân Diệu 

Điện thoại: 0989249661 

Email: tttao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Dinh dưỡng, An toàn thực phẩm, Dinh dưỡng Lâm sàng, 

Dinh dưỡng cộng đồng,… 

Giảng viên 4 

Họ tên: BÙI THỊ PHƯƠNG ANH 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ YHDP 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Dinh dưỡng – Sức khoẻ Môi trường & Nghề 

nghiệp, Khoa Y tế Công cộng, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 4/35 Nguyễn Tất Thành 

Điện thoại: 0932591357 

Email: btpanh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Dinh dưỡng, An toàn thực phẩm, Dinh dưỡng Lâm sàng, 

Dinh dưỡng cộng đồng,… 
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Giảng viên 5 

Họ tên: ĐẶNG THỊ ANH THƯ 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ. Giảng viên chính 

Đơn vị: Bộ môn Dinh dưỡng – Sức khỏe môi trường và nghề nghiệp, Khoa Y tế công 

cộng 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0914481212 

Email: dtathu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Sức khỏe môi trường, sức khỏe nghề nghiệp, y học lao 

động, biến đổi khí hậu, y học thảm họa và một số lĩnh vực khác thuộc y tế công cộng. 

Giảng viên 6 

Họ tên: NGUYỄN THANH GIA 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ. Giảng viên chính 

Đơn vị: Bộ môn Dinh dưỡng – Sức khỏe môi trường và nghề nghiệp, Khoa Y tế công 

cộng 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0899923789 

Email: ntgia@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Sức khỏe môi trường, sức khỏe nghề nghiệp, y học lao 

động, biến đổi khí hậu, y học thảm họa và một số lĩnh vực khác thuộc y tế công cộng. 

Giảng viên 7 

Họ tên: NGUYỄN ĐÌNH MINH MẪN 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ. Giảng viên chính 

Đơn vị: Bộ môn Dinh dưỡng – Sức khỏe môi trường và nghề nghiệp, Khoa Y tế công 

cộng 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0935903781 

Email: ndmman@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Sức khỏe môi trường, sức khỏe nghề nghiệp, y học lao 

động, biến đổi khí hậu, y học thảm họa và một số lĩnh vực khác thuộc y tế công cộng. 
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HỌC PHẦN SỐ 34 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Nội cơ sở 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): 

- Mã học phần/module: 115.NOI.4.01.4 

- Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1  

Họ tên: Nguyễn Thị Ý Nhi 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0935987278 

Email: ntynhi@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Hô hấp 

Giảng viên 2 

Họ tên: Văn Thị Minh An 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0855462250 

Email: vtman@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Hô hấp 

Giảng viên 3 

Họ tên: Phan Thị Thùy Vân 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0384199263 

Email: pttvan@huemed-univ.edu.vn  

Các hướng nghiên cứu chính: Hô hấp 

Giảng viên 4 

Họ tên: Lê Phước Hoàng 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0988090999 

Email: lphoang@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Tim mạch 

Giảng viên 5 

Họ tên: Đoàn Phạm Phước Long 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0782580843 

Email: dpplong@hueuni.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Tim mạch 

Giảng viên 6 

Họ tên: Hoàng Viết Thắng 

Chức danh, học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ 
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Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0913417992 

Email: hvtthang@gmail.com 

Các hướng nghiên cứu chính: Thận 

Giảng viên 7 

Họ tên: Lê Văn Chi 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0913426457 

Email: levanchi65@gmail.com 

Các hướng nghiên cứu chính: Nội tiết 

Giảng viên 8 

Họ tên: Đoàn Thị Thiện Hảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0357233673 

Email: dtthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Thận 

Giảng viên 9 

Họ tên: Hoàng Ngọc Diệu Trâm 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0766629906 

Email: hndtram@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Thận 

Giảng viên 10 

Họ tên: Trần Thanh Tùng 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0357197045 

Email: tttung@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Nội tiết 

Giảng viên 11 

Họ tên: Lê Thanh Minh Triết 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0948192789 

Email: ltmtriet@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  

Giảng viên 12 

Họ tên: Nguyễn Hoàng Thanh Vân 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 
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Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0905202068 

Email: nhtvan@hueuni.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Cơ xương khớp 

Giảng viên 13 

Họ tên: Lê Thị Hồng Vân 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0932062993 

Email: lthvan.noi@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Cơ xương khớp 

Giảng viên 14 

Họ tên: Phạm Minh Trãi 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0353289541 

Email: pmtrai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Cơ xương khớp 

Giảng viên 15 

Họ tên: Võ Thị Hoài Hương 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0944466381 

Email: vthhuong@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Cơ xương khớp 

Giảng viên 16 

Họ tên: Nguyễn Duy Duẫn 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0348537754 

Email: ndduan@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Thần kinh 

Giảng viên 17 

Họ tên:  ThS. Trần Thị Kim Anh 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0397851924 

Email: ttkanh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Thần kinh 

Giảng viên 18 

Họ tên: Nguyễn Xuân Nhân 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 
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Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0394882304 

Email: nxnhan@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Thần kinh 

Giảng viên 19 

Họ tên: Hồ Ngọc Tiến Đạt 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0935294091 

Email: hntdat@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Thần kinh 

Giảng viên 20 

Họ tên: Nguyễn Phan Hồng Ngọc 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0906181796 

Email: nphngoc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Tiêu hóa 

Giảng viên 21 

Họ tên: Trương Xuân Long 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại:0984289821 

Email: txlong@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Tiêu hóa 

Giảng viên 22 

Họ tên: Trần Duy Khiêm 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại:0824038358 

Email: tdkhiem@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Tiêu hóa 

Giảng viên 23 

Họ tên: Hoàng Anh Tiến 

Chức danh, học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại:0916106336 

Email: hatien@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Tim mạch 

Giảng viên 24 

Họ tên: Nguyễn Anh Vũ 

Chức danh, học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ 
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Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại:0913420516 

Email: navu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Tim mạch 

Giảng viên 25 

Họ tên: Huỳnh Văn Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại:0914062226 

Email: hvminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Tim mạch 

Giảng viên 26 

Họ tên: Lê Thị Bích Thuận 

Chức danh, học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại:0914062223 

Email: ltbthuan@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Tim mạch 

Giảng viên 27 

Họ tên: Hoàng Bùi Bảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại:0905405005 

Email: hbbao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Thận 

Giảng viên 28 

Họ tên: Nguyễn Đình Toàn 

Chức danh, học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại:0914000066 

Email: ndtoan@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Thần kinh 
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HỌC PHẦN SỐ 35 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Nội bệnh lý (Y học hiện đại) 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): 

- Mã học phần/module: 115.NOI.4.02.4 

- Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1  

Họ tên: Nguyễn Thị Ý Nhi 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0935987278 

Email: ntynhi@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Hô hấp 

Giảng viên 2 

Họ tên: Văn Thị Minh An 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0855462250 

Email: vtman@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Hô hấp 

Giảng viên 3 

Họ tên: Trần Văn Huy 

Chức danh, học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0913410364 

Email: tvhuy@huemed-univ.edu.vn  

Các hướng nghiên cứu chính: Tiêu hóa 

Giảng viên 4 

Họ tên: Lê Phước Hoàng 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0988090999 

Email: lphoang@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Tim mạch 

Giảng viên 5 

Họ tên: Đoàn Phạm Phước Long 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0782580843 

Email: dpplong@hueuni.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Tim mạch 

 Giảng viên 6 

Họ tên: Hoàng Viết Thắng 

Chức danh, học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ 
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Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0913417992 

Email: hvtthang@gmail.com 

Các hướng nghiên cứu chính: Thận 

 Giảng viên 7 

Họ tên: Lê Văn Chi 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0913426457 

Email: levanchi65@gmail.com 

Các hướng nghiên cứu chính: Nội tiết 

Giảng viên 8 

Họ tên: Đoàn Thị Thiện Hảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0357233673 

Email: dtthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Thận 

Giảng viên 9 

Họ tên: Hoàng Ngọc Diệu Trâm 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0766629906 

Email: hndtram@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Thận 

 Giảng viên 10 

Họ tên: Trần Thanh Tùng 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0357197045 

Email: tttung@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Nội tiết 

Giảng viên 11 

Họ tên: Nguyễn Hải Thủy 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0903574457 

Email: nhthuy@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Nội tiết 

 Giảng viên 12 

Họ tên: Nguyễn Hoàng Thanh Vân 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 
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Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0905202068 

Email: nhtvan@hueuni.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Cơ xương khớp 

Giảng viên 13 

Họ tên: Lê Thị Hồng Vân 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0932062993 

Email: lthvan.noi@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Cơ xương khớp 

Giảng viên 14 

Họ tên: Phạm Minh Trãi 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0353289541 

Email: pmtrai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Cơ xương khớp 

Giảng viên 15 

Họ tên: Võ Thị Hoài Hương 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0944466381 

Email: vthhuong@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Cơ xương khớp 

Giảng viên 16 

Họ tên: Vĩnh Khánh 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0905153192 

Email: vkhanh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Thần kinh 

Giảng viên 17 

Họ tên:  Võ Tam 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0914042443 

Email: vtam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Thận 

Giảng viên 18 

Họ tên: Nguyễn Phan Hồng Ngọc 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 
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Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0906181796 

Email: nphngoc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Tiêu hóa 

Giảng viên 19 

Họ tên: Trương Xuân Long 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại:0984289821 

Email: txlong@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Tiêu hóa 

Giảng viên 20 

Họ tên: Trần Duy Khiêm 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại:0824038358 

Email: tdkhiem@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Tiêu hóa 

Giảng viên 21 

Họ tên: Hoàng Anh Tiến 

Chức danh, học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại:0916106336 

Email: hatien@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Tim mạch 

Giảng viên 22 

Họ tên: Nguyễn Anh Vũ 

Chức danh, học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại:0913420516 

Email: navu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Tim mạch 

Giảng viên 23 

Họ tên: Huỳnh Văn Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại:0914062226 

Email: hvminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Tim mạch 

Giảng viên 24 

Họ tên: Lê Thị Bích Thuận 

Chức danh, học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ 
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Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại:0914062223 

Email: ltbthuan@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Tim mạch 

Giảng viên 25 

Họ tên: Hoàng Bùi Bảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại:0905405005 

Email: hbbao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Thận 

Giảng viên 26 

Họ tên: Nguyễn Đình Toàn 

Chức danh, học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại:0914000066 

Email: ndtoan@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Thần kinh 
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HỌC PHẦN SỐ 36 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Ngoại cơ sở 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): 

- Mã học phần/module: 115.NGO.4.01.4 

- Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1 

Họ tên: Lê Nghi Thành Nhân 

Chức danh. học hàm. học vị: PGS.TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 091 4042421 

Email: lntnhan@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Chấn thương 

Giảng viên 2 

Họ tên: Nguyễn Khoa Hùng 

Chức danh. học hàm. học vị: PGS.TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 0914019218 

Email: nkhung@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiết niệu 

Giảng viên 3 

Họ tên: Lê Đình Khánh 

Chức danh. học hàm. học vị: PGS.TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 0913453945 

Email: ldkhanh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiết niệu 

Giảng viên 4 

Họ tên: Phạm Anh Vũ 

Chức danh. học hàm. học vị: PGS.TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 091 4007467 

Email: pavu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiêu hóa – Ngoại Nhi 

Giảng viên 5 

Họ tên: Lê Quang Thứu 

Chức danh. học hàm. học vị: PGS.TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 091 4046070 

Email: lqthuu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Lồng ngực – Tim mạch 

Giảng viên 6 

Họ tên: Phạm Minh Đức 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 
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Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 090 5511322 

Email: pmduc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiêu hóa – Ngoại Nhi 

Giảng viên 7 

Họ tên: Nguyễn Nhật Minh 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 093 5066222 

Email: nnminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiết niệu 

Giảng viên 8 

Họ tên: Nguyễn Thanh Xuân 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 094 5313999 

Email: ntxuan@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiêu hóa – Ngoại Nhi 

Giảng viên 9 

Họ tên: Lê Hồng Phúc 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 093 5781357 

Email: lhphuc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Chấn thương – Bỏng 

Giảng viên 10 

Họ tên: Phan Đình Tuấn Dũng 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 091 4145949 

Email: pdtdung@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiêu hóa 

Giảng viên 11 

Họ tên: Nguyễn Thanh Minh 

Chức danh. học hàm. học vị: ThS.BSCKII 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 081 9601957 

Email: ntminh.ngoai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Thần kinh 

Giảng viên 12 

Họ tên: Lê Đình Đạm 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 
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Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 091 3501945 

Email: ledinhdam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiết niệu 

Giảng viên 13 

Họ tên: Nguyễn Đoàn Văn Phú 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 094 8555001 

Email: ndvphu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiêu hóa – Ngoại Nhi 

Giảng viên 14 

Họ tên: Trần Hữu Dũng 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 091 2103070 

Email: thdung.ngoai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Chấn thương 

Giảng viên 15 

Họ tên: Trần Văn Khôi 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 093 5779221 

Email: tvkhoi@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiêu hóa 

Giảng viên 16 

Họ tên: Đặng Như Thành 

Chức danh. học hàm. học vị: ThS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 090 5809309 

Email: dnthanh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiêu hóa 

Giảng viên 17 

Họ tên: Hoàng Đình Anh Hào 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 097 4099197 

Email: hdahao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Chấn thương 

Giảng viên 18 

Họ tên: Võ Minh Nhật 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 
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Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 077 4532172 

Email: vmnhat@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiết niệu 

Giảng viên 19 

Họ tên: Trần Nhật Tiến 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 081 3809207 

Email: tntien@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Chấn thương – Bỏng 

Giảng viên 20 

Họ tên: Nguyễn Xuân Mỹ 

Chức danh. học hàm. học vị: ThS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 037 4713851 

Email: nxmy@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiết niệu 

Giảng viên 21 

Họ tên: Nguyễn Duy Linh 

Chức danh. học hàm. học vị: ThS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 038 6436781 

Email: ndlinh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiêu hóa – Ngoại Nhi 

Giảng viên 22 

Họ tên: Đinh Thị Phương Hoài 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 039 3579437 

Email: dtphoai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Thần kinh 

Giảng viên 23 

Họ tên: Trần Đức Hoàng 

Chức danh. học hàm. học vị: ThS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 039 2915794 

Email: tdhoang@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Thần kinh 

Giảng viên 24 

Họ tên: Lê Trọng Hiếu 

Chức danh. học hàm. học vị: ThS.BS 
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Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 038 4956679 

Email: lthieu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Thần kinh 
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HỌC PHẦN SỐ 37 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Ngoại bệnh lý 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): 

- Mã học phần/module: 115.NGO.4.02.3 

- Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1 

Họ tên: Lê Nghi Thành Nhân 

Chức danh. học hàm. học vị: PGS.TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 091 4042421 

Email: lntnhan@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Chấn thương 

Giảng viên 2 

Họ tên: Nguyễn Khoa Hùng 

Chức danh. học hàm. học vị: PGS.TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 0914019218 

Email: nkhung@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiết niệu 

Giảng viên 3 

Họ tên: Lê Đình Khánh 

Chức danh. học hàm. học vị: PGS.TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 0913453945 

Email: ldkhanh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiết niệu 

Giảng viên 4 

Họ tên: Phạm Anh Vũ 

Chức danh. học hàm. học vị: PGS.TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 091 4007467 

Email: pavu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiêu hóa – Ngoại Nhi 

Giảng viên 5 

Họ tên: Lê Quang Thứu 

Chức danh. học hàm. học vị: PGS.TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 091 4046070 

Email: lqthuu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Lồng ngực – Tim mạch 

Giảng viên 6 

Họ tên: Phạm Minh Đức 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 
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Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 090 5511322 

Email: pmduc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiêu hóa – Ngoại Nhi 

Giảng viên 7 

Họ tên: Nguyễn Nhật Minh 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 093 5066222 

Email: nnminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiết niệu 

Giảng viên 8 

Họ tên: Nguyễn Thanh Xuân 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 094 5313999 

Email: ntxuan@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiêu hóa – Ngoại Nhi 

Giảng viên 9 

Họ tên: Lê Hồng Phúc 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 093 5781357 

Email: lhphuc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Chấn thương – Bỏng 

Giảng viên 10 

Họ tên: Phan Đình Tuấn Dũng 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 091 4145949 

Email: pdtdung@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiêu hóa 

Giảng viên 11 

Họ tên: Nguyễn Thanh Minh 

Chức danh. học hàm. học vị: ThS.BSCKII 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 081 9601957 

Email: ntminh.ngoai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Thần kinh 

Giảng viên 12 

Họ tên: Lê Đình Đạm 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 
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Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 091 3501945 

Email: ledinhdam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiết niệu 

Giảng viên 13 

Họ tên: Nguyễn Đoàn Văn Phú 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 094 8555001 

Email: ndvphu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiêu hóa – Ngoại Nhi 

Giảng viên 14 

Họ tên: Trần Hữu Dũng 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 091 2103070 

Email: thdung.ngoai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Chấn thương 

Giảng viên 15 

Họ tên: Trần Văn Khôi 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 093 5779221 

Email: tvkhoi@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiêu hóa 

Giảng viên 16 

Họ tên: Đặng Như Thành 

Chức danh. học hàm. học vị: ThS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 090 5809309 

Email: dnthanh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiêu hóa 

Giảng viên 17 

Họ tên: Hoàng Đình Anh Hào 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 097 4099197 

Email: hdahao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Chấn thương 

Giảng viên 18 

Họ tên: Võ Minh Nhật 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 
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Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 077 4532172 

Email: vmnhat@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiết niệu 

Giảng viên 19 

Họ tên: Trần Nhật Tiến 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 081 3809207 

Email: tntien@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Chấn thương – Bỏng 

Giảng viên 20 

Họ tên: Nguyễn Xuân Mỹ 

Chức danh. học hàm. học vị: ThS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 037 4713851 

Email: nxmy@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiết niệu 

Giảng viên 21 

Họ tên: Nguyễn Duy Linh 

Chức danh. học hàm. học vị: ThS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 038 6436781 

Email: ndlinh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Tiêu hóa – Ngoại Nhi 

Giảng viên 22 

Họ tên: Đinh Thị Phương Hoài 

Chức danh. học hàm. học vị: TS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 039 3579437 

Email: dtphoai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Thần kinh 

Giảng viên 23 

Họ tên: Trần Đức Hoàng 

Chức danh. học hàm. học vị: ThS.BS 

Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 039 2915794 

Email: tdhoang@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Thần kinh 

Giảng viên 24 

Họ tên: Lê Trọng Hiếu 

Chức danh. học hàm. học vị: ThS.BS 
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Đơn vị: Bộ môn Ngoại 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-Dược. Đại học Huế 

Điện thoại: 038 4956679 

Email: lthieu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngoại Thần kinh 
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HỌC PHẦN SỐ 38 

- Tên module (tiếng Việt): Phụ Sản 1 

- Tên module (tiếng Anh): Gynecology and Obstetrics 1 

- Mã module: 115.SAN.4.01.3 

- Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1  

Họ tên: Nguyễn Vũ Quốc Huy 

Chức vụ, chức danh: Hiệu trưởng, Giảng viên cao cấp 

Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Phụ Sản 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học - Y Dược, Đại học Huế 

Điện thoại: 0914066755 

Email: nvqhuy@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ung thư phụ khoa 

Giảng viên 2 

Họ tên: Lê Minh Tâm 

Chức vụ, chức danh: Trưởng Module, Phó trưởng Bộ môn, Giảng viên cao cấp 

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Phụ Sản 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-  Dược, Đại học Huế 

Điện thoại: 0989228779 

Email: leminhtam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Phụ khoa nội tiết, Hỗ trợ sinh sản 

Giảng viên 3 

Họ tên: Nguyễn Thị Kim Anh 

Chức vụ, chức danh: Phó trưởng bộ môn 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Phụ Sản 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-  Dược, Đại học Huế 

Điện thoại: 0913410560 

Email: ntkanh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Chăm sóc chuyển dạ, Thai kỳ nguy cơ cao 

Giảng viên 4 

Họ tên: Cao Ngọc Thành 

Chức vụ, chức danh: Giảng viên cao cấp 

Học hàm, học vị: Giáo sư, TIến sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Phụ Sản, Trường Đại học Y-  Dược, Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Phụ Sản, Trường Đại học Y Dược Huế, Đại học Huế 

Điện thoại: 0913410560 

Email: cnthanh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Phụ khoa nội tiết, Hỗ trợ sinh sản 

Giảng viên 5 

Họ tên: Trương Quang Vinh 

Chức vụ, chức danh: Giảng viên cao cấp 

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Phụ Sản  

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-  Dược, Đại học Huế 

Điện thoại: 0905102232 
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Email: tqvinh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ung thư phụ khoa, khối u vú 

Giảng viên 6 

Họ tên: Võ Văn Đức 

Chức vụ, chức danh: Giảng viên 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Phụ Sản  

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-  Dược, Đại học Huế 

Điện thoại: 0913410690 

Email: vvduc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Sàng lọc trước sinh, chăm sóc tiền sản 

Giảng viên 7 

Họ tên: Lê Lam Hương 

Chức vụ, chức danh: Giảng viên 

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Phụ Sản 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-  Dược, Đại học Huế 

Điện thoại: 0914025449 

Email: llhuong@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Phụ khoa nội tiết, mãn kinh 

Giảng viên 8 

Họ tên: Trương Thị Linh Giang 

Chức vụ, chức danh: Giảng viên 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Phụ Sản  

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-  Dược, Đại học Huế 

Điện thoại: 0905121487 

Email: ttlgiang@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Sàng lọc trước sinh, chăm sóc tiền sản 

Giảng viên 9 

Họ tên: Nguyễn Trần Thảo Nguyên 

Chức vụ, chức danh: Giảng viên 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Phụ Sản  

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-  Dược, Đại học Huế 

Điện thoại: 0914424777 

Email: nttnguyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Sàng lọc trước sinh, chăm sóc tiền sản 

Giảng viên 10 

Họ tên: Võ Văn Khoa 

Chức vụ, chức danh: Giảng viên 

Học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Phụ Sản  

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-  Dược, Đại học Huế 

Điện thoại: 0903522330 

Email: vvkhoa@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Khối u phụ khoa, chức năng sàn chậu 

Giảng viên 11 
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Họ tên: Hoàng Thế Hiệp 

Chức vụ, chức danh: Giảng viên 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Phụ Sản  

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-  Dược, Đại học Huế 

Điện thoại: 0983845728 

Email: hthiep@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Khối u phụ khoa, chức năng sàn chậu 

Giảng viên 11 

Họ tên: Nguyễn Đắc Nguyên 

Chức vụ, chức danh: Giảng viên 

Học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Phụ Sản  

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-  Dược, Đại học Huế 

Điện thoại: 0774534766 

Email: ndnguyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Phụ khoa nội tiết, Hỗ trợ sinh sản 

Giảng viên 12 

Họ tên: Trần Doãn Tú 

Chức vụ, chức danh: Giảng viên 

Học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Phụ Sản  

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-  Dược, Đại học Huế 

Điện thoại: 0914502579 

Email: tdtu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Khối u phụ khoa 

Giảng viên 13 

Họ tên: Trần Thị Ngọc Bích 

Chức vụ, chức danh: Giảng viên 

Học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Phụ Sản  

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-  Dược, Đại học Huế 

Điện thoại: 0932580940 

Email: ttnbich@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Sàng lọc trước sinh, chăm sóc tiền sản 

Giảng viên 14 

Họ tên: Nguyễn Tuyết Trinh 

Chức vụ, chức danh: Giảng viên 

Học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Phụ Sản  

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-  Dược, Đại học Huế 

Điện thoại: 0366375350 

Email: nttrinh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Chăm sóc tiền sản 

Giảng viên 15 

Họ tên: Phạm Thị Thạch Thảo 

Chức vụ, chức danh: Giảng viên 

Học hàm, học vị: Thạc sĩ 
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Đơn vị: Bộ môn Phụ Sản  

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-  Dược, Đại học Huế 

Điện thoại: 0987793182 

Email: pttthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Chăm sóc chuyển dạ, Thai kỳ nguy cơ cao 

Giảng viên 16 

Họ tên: Võ Hoàng Lâm 

Chức vụ, chức danh: Giảng viên 

Học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị: Bộ môn Phụ Sản  

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Y-  Dược, Đại học Huế 

Điện thoại: 0382855454 

Email: vhlam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Chăm sóc tiền sản 
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HỌC PHẦN SỐ 39 

- Tên học phần (Tiếng Việt): Nhi khoa 1 (Y học hiện đại) 

- Tên học phần (Tiếng Anh): Pediatrics I (Modern Medicine) 

- Mã học phần: 115.NHI.4.01.3 

- Thông tin về giảng viên 

Khoa/ Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Nhi 

Giảng viên 1: 

Họ và tên:    Bùi Bỉnh Bảo Sơn  

Chức danh, học hàm, học vị: PGS. TS. GVCC 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0903503368  Email: bbbson@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Hồi sức cấp cứu Nhi, Hô hấp Nhi... 

Giảng viên 2: 

Họ và tên:    Phan Hùng Việt  

Chức danh, học hàm, học vị: PGS. TS. GVCC 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0983102064   Email: phviet@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Tim mạch Nhi, Huyết học Nhi… 

Giảng viên 3: 

Họ và tên:    Hoàng Thị Thuỷ Yên  

Chức danh, học hàm, học vị: PGS. TS. GVCC 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0914126998   Email: httyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Nội tiết Nhi, Thận niệu Nhi... 

Giảng viên 4: 

Họ và tên:    Nguyễn Thị Cự  

Chức danh, học hàm, học vị: PGS. TS. GVCC 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0914114428  Email: ntcu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Tiêu hoá - Dinh dưỡng Nhi... 

Giảng viên 5: 

Họ và tên:    Tôn Nữ Vân Anh  

Chức danh, học hàm, học vị: PGS. TS. GVCC 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0982066063  Email: tonnuvananh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Thần kinh Nhi... 

Giảng viên 6: 

Họ và tên:    Nguyễn Hữu Châu Đức  

Chức danh, học hàm, học vị: PGS. TS. GVCC 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0949902121  Email: nhcduc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Truyền nhiễm Nhi... 

mailto:bbbson@huemed-univ.edu.vn
mailto:phviet@huemed-univ.edu.vn
mailto:httyen@huemed-univ.edu.vn
mailto:ntcu@huemed-univ.edu.vn
mailto:tonnuvananh@huemed-univ.edu.vn
mailto:nhcduc@huemed-univ.edu.vn
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Giảng viên 7: 

Họ và tên:    Nguyễn Thị Thanh Bình (C)  

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, Giảng viên 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0387199923  Email: nttbinh.a@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Sơ sinh... 

Giảng viên 8: 

Họ và tên:    Nguyễn Phúc Thu Trang  

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, Giảng viên 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0904324643  Email: npttrang@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Sơ sinh... 

Giảng viên 9: 

Họ và tên:    Hồ Lý Minh Tiên  

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0903529422  Email: hlmtien@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Hô hấp Nhi... 

Giảng viên 10: 

Họ và tên:    Nguyễn Duy Nam Anh  

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0983880512  Email: ndnanh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Hồi sức cấp cứu Nhi, Hô hấp Nhi... 

Giảng viên 11: 

Họ và tên:    Nguyễn Thị Thanh Bình (E)  

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, Giảng viên 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 977196820  Email: nttbinh.b@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Sơ sinh, Tiêu hóa... 

Giảng viên 12: 

Họ và tên:    Lê Thỵ Phương Anh  

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0902343156  Email: ltpanh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Nội tiết Nhi, Thận niệu Nhi... 

Giảng viên 13: 

Họ và tên:    Đỗ Hồ Tĩnh Tâm  

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0935665895  Email: dhttam@huemed-univ.edu.vn 

mailto:phviet@huemed-univ.edu.vn
mailto:phviet@huemed-univ.edu.vn
mailto:hlmtien@huemed-univ.edu.vn
mailto:ndnanh@huemed-univ.edu.vn
mailto:nttbinh.b
mailto:nttbinh.b
mailto:ltpanh@huemed-univ.edu.vn
mailto:dhttam@huemed-univ.edu.vn
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Các hướng nghiên cứu chính: Tim mạch Nhi, Huyết học Nhi... 

Giảng viên 14: 

Họ và tên:    Phạm Võ Phương Thảo  

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0979134461  Email: pvpthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Tiêu hoá - Dinh dưỡng Nhi... 

Giảng viên 15: 

Họ và tên:    Nguyễn Văn Tuy  

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0392591326  Email: nvtuy@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Huyết học Nhi… 

Giảng viên 16: 

Họ và tên:    Trần Vĩnh Phú 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0793584483  Email: tvphu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Thần kinh Nhi… 

Giảng viên 17: 

Họ và tên:    Lê Bình Phương Nguyên 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0795536630  Email: lbpnguyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Hô hấp, miễn dịch… 

Giảng viên 18: 

Họ và tên:    Lê Thị Mai Anh 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 09722711062  Email: ltmanh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Tiêu hóa, dinh dưỡng… 

Giảng viên 19: 

Họ và tên:    Nguyễn Linh Giang 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0836441423  Email: nlgiang@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Huyết học… 

Giảng viên 20: 

Họ và tên:    Đặng Thị Thu Hằng 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

mailto:pvpthao@huemed-univ.edu.vn
mailto:nvtuy@huemed-univ.edu.vn
mailto:tvphu@huemed-univ.edu.vn
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Điện thoại: 0339680463  Email: dtthang.nhi@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: nội tiết… 

Giảng viên 21: 

Họ và tên:    Trương Thị Na 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên 

Đơn vị:    Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y- Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ:    06 Ngô Quyền, TP. Huế   

Điện thoại: 0359050419  Email: ttna@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: truyền nhiễm nhi… 
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HỌC PHẦN SỐ 40 

 

- Tên học phần (tiếng Việt): Da liễu 1 

- Tên học phần (tiếng Anh): Dermatology 1 

- Mã học phần: 115.DAL.4.01.2 

Thông tin về giảng viên: 

Giảng viên 1  

Họ tên: MAI BÁ HOÀNG ANH 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính 

Đơn vị: Bộ môn Da liễu, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 16/183 Phan Bội Châu, TP Huế 

Điện thoại: 0905030307 

Email: mbhanh@huemed-univ.edu.vn 

Giảng viên 2 

Họ tên: NGUYỄN THỊ TRÀ MY 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính 

Đơn vị: Bộ môn Da liễu, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 16 kiệt 272 Điện Biên Phủ, TP Huế 

Điện thoại: 0389983361 

Email: nttmy@huemed-univ.edu.vn 

Giảng viên 3  

Họ tên: VÕ TƯỜNG THẢO VY 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên 

Đơn vị: Bộ môn Da liễu, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 10 Đinh Tiên Hoàng, Phú Xuân, TP Huế 

Điện thoại: +84796671093 

Email: vttvy@huemed-univ.edu.vn 

Giảng viên 4 

Họ tên: MAI THỊ CẨM CÁT 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên 

Đơn vị: Bộ môn Da liễu, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 118 Lý Nam Đế, Kim Long, TP Huế 

Điện thoại: +84919394794 

Email: mtccat@huemed-univ.edu.vn 

2. - 6/10/2025 
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HỌC PHẦN SỐ 41 

  

- Tên Module (tiếng Việt): Lao 

- Tên Module (tiếng Anh): Tuberculosis 

- Mã Module: 115.LAO.4.01.2 

- Thông tin về giảng viên ( Các thầy cô bổ sung thông tin ạ) 

Giảng viên 1  

Họ tên: Nguyễn Thị Bình Nguyên 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Truyền nhiễm – Lao 

Địa chỉ liên hệ: 64 Trần Anh Tông -Thành phố Huế 

Điện thoại: 0914158799 

Email: ntbnguyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Bệnh lao: chẩn đoán, điều trị và dự phòng, bệnh 

nhiễm trùng NTM, nấm phổi…  

Giảng viên 2 

Trần Hùng 

Chức danh, học hàm học vị: ThS.GVC 

Đơn vị công tác: Bộ môn Truyền nhiễm - Lao Trường Đại Học Y Dược Huế 

Địa chỉ liên hệ: 51 Nguyễn Du, Phú Cát, TP Huế. 

Điện thoại: 0905669810      

Email: trhung@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Bệnh lao: chẩn đoán, điều trị và dự phòng, bệnh 

nhiễm trùng NTM, nấm phổi… 

Giảng viên 3 

Họ và Tên: Trần Thị Hồng Vân 

Chức danh, học hàm học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị công tác: Bộ môn Truyền nhiễm - Lao Trường Đại Học Y Dược Huế 

Địa chỉ liên hệ: 41/10 Bao Vinh, TP Huế 

Điện thoại: 0985468132      

Email: tthvan@huemed-univ.edu.vn  

Các hướng nghiên cứu chính: Bệnh lao, Bệnh Lao phối hợp Đái tháo đường 

-

mailto:ntbnguyen@huemed-univ.edu.vn
mailto:trhung@huemed-univ.edu.vn
mailto:tthvan@huemed-univ.edu.vn
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HỌC PHẦN SỐ 42 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Thần kinh 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): 

- Mã học phần/module: YNOI4082 

- Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1  

Họ tên: Hoàng Khánh  Chức danh, học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0935776386 

Email: hkhanh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Thần kinh 

Giảng viên 2  

Họ tên: Nguyễn Đình Toàn Chức danh, học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại:0914000066 

Email: ndtoan@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Thần kinh 

c. Giảng viên 3 

Họ tên: Nguyễn Duy Duẫn ............................ Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0348537754 

Email: ndduan@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Thần kinh 

   d. Giảng viên 4 

Họ tên:  ThS. Trần Thị Kim Anh ................... Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0397851924 

Email: ttkanh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Thần kinh 

   e. Giảng viên 5 

Họ tên: Nguyễn Xuân Nhân .......................... Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0394882304 

Email: nxnhan@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Thần kinh 

   f. Giảng viên 6 

Họ tên: Hồ Ngọc Tiến Đạt ............................. Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Nội 

Địa chỉ liên hệ: 06 ngô quyền, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0935294091 

Email: hntdat@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Thần kinh 

- 
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HỌC PHẦN SỐ 43 
- Tên học phần: Phục hồi chức năng (Rehabilitation). 

- Mã học phần: 115.PHC.4.01.2. 

- Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1  

Họ tên: Hà Chân Nhân 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn PHCN, Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn PHCN 

Điện thoại: 0905604006 

Email: hcnhan@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: PHCN thần kinh, CXK, Hoạt động trị liệu, Ngôn ngữ trị 

liệu 

Giảng viên 2 

Họ tên: Tôn Thất Minh Đạt 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn PHCN, Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn PHCN, Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế 

Điện thoại: 0905655232 

Email: ttmdat@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Các thang đo lượng giá hoạt động chức năng, PHCN 

thần kinh, CXK 

Giảng viên 3 

Họ tên: Trần Thị Quỳnh Trang 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn PHCN, Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn PHCN, Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế 

Điện thoại: 0986789690 

Email: ttqtrang@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: PHCN hô hấp, tim mạch, thần kinh 

Giảng viên 4 

Họ tên: Nguyễn Thị Vân Kiều 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn PHCN, Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn PHCN, Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế 

Điện thoại: 0989418212 

Email: ntvkieu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: PHCN hô hấp, tim mạch 

Giảng viên 5 

Họ tên: Nguyễn Phước Minh Tâm 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn PHCN, Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn PHCN, Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế 

Điện thoại: 0901941910 

Email: npmtam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngôn ngữ trị liệu, Rối loạn nuốt, Rối loạn giao tiếp 

Giảng viên 6 

Họ tên: Đặng Thị Thu Hằng 
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Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn PHCN, Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn PHCN, Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế 

Điện thoại: 0773408043 

Email: dtthang@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngôn ngữ trị liệu, Rối loạn nuốt, Rối loạn giao tiếp 

Giảng viên 7 

Họ tên: Trương Thị Hải Anh 

Chức danh, học hàm, học vị: Bác sĩ, Giảng viên 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn PHCN, Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn PHCN, Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế 

Điện thoại: 0944029378 

Email: tthanh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ngôn ngữ trị liệu, Rối loạn nuốt, Rối loạn giao tiếp 

- 
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HỌC PHẦN SỐ 44 

 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Ung thư 

- Tên học phần/module (tiếng Anh):  

-  Mã học phần/module: 115.UBU.4.01.2 

Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1 

Họ tên: Nguyễn Văn Cầu 

Chức danh, học hàm, học vị: TS. GVC 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Ung bướu, Trường Đại Học Y-Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hóa, thành phố Huế 

Điện thoại: 0906501455 

Email: nvcau@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ung thư học 

Giảng viên 2 

Họ tên: Phùng Phướng 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS.GVCC 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Ung bướu, Trường Đại Học Y-Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hóa, thành phố Huế 

Điện thoại: 0914019803 

Email: pphuong@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ung thư học 

Giảng viên 3 

Họ tên: Hồ Xuân Dũng 

Chức danh, học hàm, học vị: TS.GVC 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Ung bướu, Trường Đại Học Y-Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hóa, thành phố Huế 

Điện thoại: 0982558945 

Email: hxdung@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ung thư học 

Giảng viên 4 

Họ tên: Nguyễn Trần Thúc Huân 

Chức danh, học hàm, học vị: Ths.GVC 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Ung bướu, Trường Đại Học Y-Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hóa, thành phố Huế 

Điện thoại: 0934928811 

Email: ntthuan.ub@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ung thư học 

Giảng viên 5 

Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Chuyên 

Chức danh, học hàm, học vị: Ths.GVC 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Ung bướu, Trường Đại Học Y-Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hóa, thành phố Huế 
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Điện thoại: 0935660610 

Email: nthchuyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ung thư học 

Giảng viên 6 

Họ tên: Nguyễn Thị Thuỷ 

Chức danh, học hàm, học vị: TS. GV 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Ung bướu, Trường Đại Học Y-Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hóa, thành phố Huế 

Điện thoại: 0366454432 

Email: ntthuy.ub@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ung thư học 

Giảng viên 7 

Họ tên: Lê Thanh Huy 

Chức danh, học hàm, học vị: Ths. GV 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Ung bướu, Trường Đại Học Y-Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hóa, thành phố Huế 

Điện thoại: 0975175105 

Email: lthuy@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ung thư học 

Giảng viên 8 

Họ tên: Hoàng Hữu 

Chức danh, học hàm, học vị: Ths.GV 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Ung bướu, Trường Đại Học Y-Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hóa, thành phố Huế 

Điện thoại: 0774529970 

Email: hhuu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ung thư học 

Giảng viên 9 

Họ tên: Hà Thanh Thanh 

Chức danh, học hàm, học vị: Ths.GV 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Ung bướu, Trường Đại Học Y-Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hóa, thành phố Huế 

Điện thoại: 0985356095 

Email: htthanh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Ung thư học 
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HỌC PHẦN SỐ 45 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Mắt, Răng Hàm Mặt, Tai mũi họng 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Ophthalmology, Dentistry, and 

Otorhinolaryngology 

-  Mã học phần/module: 115.MRT.4.01.2 

- Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1 

 Họ và tên: Lê Viết Nhật Hưng  

 Chức danh, học hàm học vị: TS. 

 Đơn vị công tác (Khoa, Bộ môn): Bộ môn Mắt trường Đại học Y Dược Huế  

           Số điện thoại: 0914905590    

           Email: lvnhung@huemed-univ.edu.vn 

Giảng viên 2 

 Họ và tên: Trần Nguyễn Trà My  

 Chức danh, học hàm học vị: TS 

 Đơn vị công tác (Khoa, Bộ môn): Bộ môn Mắt trường Đại học Y Dược Huế  

           Số điện thoại: 0985159165     

           Email: tntmy.mat@huemed-univ.edu.vn    

Giảng viên 3 

 Họ và tên: Phan Văn Năm  

 Chức danh, học hàm học vị: PGS.TS.GVC  

 Đơn vị công tác (Khoa, Bộ môn): Bộ môn Mắt trường Đại học Y Dược Huế  

           Số điện thoại: 0914079365    

           Email: pvnam@huemed-univ.edu.vn 

Giảng viên 4  

 Họ và tên: Đỗ Long  

 Chức danh, học hàm học vị: ThS.  

 Đơn vị công tác (Khoa, Bộ môn): Bộ môn Mắt trường Đại học Y Dược Huế  

           Số điện thoại: 0907011154    

           Email: dlong@huemed-univ.edu.vn 

Giảng viên 5 

 Họ và tên: Thân Thị Ngân  

 Chức danh, học hàm học vị: BSNT  

 Đơn vị công tác (Khoa, Bộ môn): Bộ môn Mắt trường Đại học Y Dược Huế  

           Số điện thoại: 0985510705   

           Email: ttngan@huemed-univ.edu.vn 

Bộ môn RĂNG HÀM MẶT 

Giảng viên 1  

Họ tên: Nguyễn Lê Minh Trang 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ  

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa RHM, Trường Đại học Y Dược, Đại học 

Huế  

Địa chỉ liên hệ: 2DươngVăn An, tp Huế  

Điện thoại: 0774550922  

Email: nlmtrang@huemed-univ.edu.vn   

Các hướng nghiên cứu chính: Bộ răng, Bệnh lý răng miệng  

a. Giảng viên 2 

Họ tên: Võ Khắc Tráng 

mailto:lvnhung@huemed-univ.edu.vn
mailto:ttngan@huemed-univ.edu.vn
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Chức danh, học hàm, học vị:  Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa RHM, Trường ĐH Y Dược, ĐHH 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, TP. Huế 

Điện thoại: 0392643968 

Email: vktrang@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Bệnh lý miệng, Phẫu thuật hàm mặt  

b. Giảng viên 3 

Họ tên: Lê Hà Thuỳ Nhung 

Chức danh, học hàm, học vị:  Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa RHM, Trường ĐH Y Dược, ĐHH 

Địa chỉ liên hệ:  

Điện thoại: 0942488869 

Email: lhtnhung@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  

c.  Giảng viên 4 

Họ tên: Nguyễn Thị Nhật Vy 

Chức danh, học hàm, học vị:  Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa RHM, Trường ĐH Y Dược, ĐHH 

Email: ntnvy@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  

d. Giảng viên 5 

Họ tên: Nguyễn Thị Hải Trinh 

Chức danh, học hàm, học vị:  Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa RHM, Trường ĐH Y Dược, ĐHH 

Địa chỉ liên hệ: Nhà LK 8-8, Khu C Khu đô thị Royal Park, phường Vỹ Dạ, 

thành phố Huế. 

Điện thoại: 0349510850 

Email: nthtrinh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Nha chu, Nha cơ sở 

e. Giảng viên 6 

Họ tên: Cung Thiện Hải 

Chức danh, học hàm, học vị:  Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa RHM, Trường ĐH Y Dược, ĐHH 

Địa chỉ liên hệ: 14 Hoàng Quốc Việt, Phường An Đông, TP Huế 

Điện thoại: 0888445496 

Email: cthai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Phẫu thuật miệng, Cấy ghép nha khoa 

f.  Giảng viên 7 

Họ tên: Lê Thị Thu Nga 

Chức danh, học hàm, học vị:  Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa RHM, Trường ĐH Y Dược, ĐHH 

Địa chỉ liên hệ:  

Điện thoại: 0352047339 

Email: lttnga@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Nha cơ sở 

g. Giảng viên 8 

Họ tên: Nguyễn Thanh Minh 

Chức danh, học hàm, học vị:  Thạc sĩ 
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Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa RHM, Trường ĐH Y Dược, ĐHH 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, TP. Huế 

Điện thoại: 0789879189 

Email: ntminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Phẫu thuật miệng 

h. Giảng viên 9 

Họ tên: Lê Thị Nhật Linh 

Chức danh, học hàm, học vị:  Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa RHM, Trường ĐH Y Dược, ĐHH 

Địa chỉ liên hệ: 14 Hoàng Quốc Việt 

Điện thoại: 0911367715 

Email: @huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Cắn khớp học, Chữa răng nội nha 

i. Giảng viên 10 

Họ tên: Nguyễn Hoàng Lân 

Chức danh, học hàm, học vị:  Thạc sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa RHM, Trường ĐH Y Dược, ĐHH 

Địa chỉ liên hệ: 2/18/68 Đặng Huy Trứ, phường Thuận Hóa, tp Huế  

Điện thoại: 0766576018 

Email: nhlan@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Phẫu thuật hàm mặt 

Bộ môn Tai Mũi Họng 

Giảng viên 1 

Họ và tên:    Nguyễn Nguyện 

Chức danh, học hàm, học vị: TS.GVC 

Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn TMH, Trường Đại học Y Dược Huế; Khoa 

TMH-Mắt-RHM, Bệnh viện Trường ĐHYD Huế. 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn TMH, Trường Đại học Y Dược Huế 

Điện thoại: 0945651512 

Các hướng nghiên cứu chính:  

Giảng viên 2 

Họ và tên:    Phan Hữu Ngọc Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: TS.GV 

Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn TMH, Trường Đại học Y Dược Huế; Khoa 

TMH-Mắt-RHM, Bệnh viện Trường ĐHYD Huế. 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn TMH, Trường Đại học Y Dược Huế 

Điện thoại: 0935002987 

Các hướng nghiên cứu chính:  

Giảng viên 3 

Họ và tên:    Hồ Minh Trí 

Chức danh, học hàm, học vị: TS.GV 

Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn TMH, Trường Đại học Y Dược Huế; Khoa 

TMH-Mắt-RHM, Bệnh viện Trường ĐHYD Huế. 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn TMH, Trường Đại học Y Dược Huế 

Điện thoại: 0935531866 

Các hướng nghiên cứu chính:  

Giảng viên 4 

Họ và tên:    Hoàng Phước Minh 
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Chức danh, học hàm, học vị: TS.GV 

Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn TMH, Trường Đại học Y Dược Huế; Khoa 

TMH-Mắt-RHM, Bệnh viện Trường ĐHYD Huế. 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn TMH, Trường Đại học Y Dược Huế 

Điện thoại: 0935066085 

Các hướng nghiên cứu chính:  

Giảng viên 5 

Họ và tên:    Dương Thị Mỹ 

Chức danh, học hàm, học vị: Ths.GV 

Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn TMH, Trường Đại học Y Dược Huế; Khoa 

TMH-Mắt-RHM, Bệnh viện Trường ĐHYD Huế. 

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn TMH, Trường Đại học Y Dược Huế 

Điện thoại: 0368690917 

Các hướng nghiên cứu chính:  

- 
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HỌC PHẦN SỐ 46 

 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Hồi sức cấp cứu y học hiện đại kết hợp y học cổ 

truyền 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Emergency and Critical Care Medicine 

Integrating Modern and Traditional Medicine 

- Mã học phần/module: T.GMH.5.01.2 

- Thông tin về giảng viên 

a. Giảng viên 1  

Họ tên: Nguyễn Văn Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Trưởng Bộ môn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Gây mê hồi sức và Cấp cứu, Trường Đại học 

Y Dược, Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, TP. Huế 

Điện thoại: 0914 145 075 

Email: nvminh.gmhs@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Gây mê hồi sức Cấp cứu 

b. Giảng viên 2 

Họ tên: Trần Xuân Thịnh 

Chức danh, học hàm, học vị: Phó trưởng Bộ môn, Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Gây mê hồi sức và Cấp cứu, Trường Đại học 

Y Dược, Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, TP. Huế 

Điện thoại: 0975 323 154 

Email: txthinh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Gây mê hồi sức cấp cứu 

Bộ môn Y học cổ truyền 

a. Giảng viên 1  

Họ tên: Nguyễn Văn Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Trưởng Bộ môn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Gây mê hồi sức và Cấp cứu, Trường Đại học 

Y Dược, Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, TP. Huế 

Điện thoại: 0914 145 075 

Email: nvminh.gmhs@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Gây mê hồi sức Cấp cứu 

b. Giảng viên 2 

Họ tên: Trần Xuân Thịnh 

Chức danh, học hàm, học vị: Phó trưởng Bộ môn, Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Gây mê hồi sức và Cấp cứu, Trường Đại học 

Y Dược, Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, TP. Huế 

Điện thoại: 0975 323 154 

Email: txthinh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Gây mê hồi sức cấp cứu 

c. Giảng viên 3 
Họ tên: Đoàn Văn Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, bác sĩ, giảng viên chính 
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Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, trường Đại học Y Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0773655752  

Email: dvminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh, chống lão hoá  

- 
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HỌC PHẦN SỐ 47 

- Tên Module (tiếng Việt): Truyền Nhiễm 

- Tên Module (tiếng Anh): Infectious Disease,  

- Mã Module: 115.TNH.4.01.2 

- Thông tin về giảng viên  

a. Giảng viên 1  

Họ tên: Nguyễn Thị Bình Nguyên 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Truyền nhiễm – Lao 

Địa chỉ liên hệ: 64 Trần Anh Tông -Thành phố Huế 

Điện thoại: 0914158799 

Email: ntbnguyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Bệnh lao: chẩn đoán, điều trị và dự phòng, bệnh nhiễm 

trùng NTM, nấm phổi…  

b. Giảng viên 2 

Họ và tên: Trần Xuân Chương 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS.GVC 

Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Truyền Nhiễm-Lao, Trường ĐHYD Huế 

Địa chỉ liên hệ: 70/1 Đặng Huy Trứ, TP Huế             

Điện thoại:    0914050703                                 Email: txchuong@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Viêm gan virus B,C, nhiễm khuẩn huyết, đề kháng 

kháng sinh, sốt xuất huyết Dengue, virus Zika 

c. Giảng viên 3 

Họ và tên: Phan Từ Khánh Phương  Chức danh, học hàm học vị: ThS 

Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Truyền Nhiễm-Lao, Trường ĐHYD Huế 

Địa chỉ liên hệ: 12 An Thường công chúa-Phường Thủy Dương, TX Hương Thủy-

TT Huế 

Số điện thoại: 0983800551                                                

Email: ptkphuong@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Viêm gan virus B, nhiễm khuẩn huyết, tick-born 

diseases 

d. Giảng viên 4 

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Thảo          Chức danh, học hàm học vị: ThS 

Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Truyền Nhiễm-Lao, Trường ĐHYD Huế 

Địa chỉ liên hệ: 17/17 Hàn Mặc Tử, Phường Vỹ Dạ, TP Huế 

Số điện thoại: 0935220705                                 Email: ntpthao.tn@huemed-

univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Nhiễm khuẩn huyết, viêm gan virus B, virus Zika 

e. Giảng viên 5 

Họ và tên: Nguyễn Duy Bình          Chức danh, học hàm học vị: ThS 

Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Truyền Nhiễm-Lao, Trường ĐHYD Huế 

Địa chỉ liên hệ: 489 Nguyễn Tất Thành, Phường Thủy Phương, Thị xã Hương Thủy, 

TT Huế 

Số điện thoại: 0399213959                                  

Email: ndbinh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Nhiễm khuẩn huyết, Viêm màng não, Sốt mò, Sốt 

xuất huyết dengue, Kháng sinh và Đề kháng kháng sinh 

g. Giảng viên 6 

mailto:ntbnguyen@huemed-univ.edu.vn
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Họ và tên: Phạm Văn Đức           

Chức danh, học hàm học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ 

Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Truyền Nhiễm-Lao, Trường ĐHYD Huế 

Địa chỉ liên hệ: 38 Huỳnh Tấn Phát, Phường An Đông, TP Huế 

Số điện thoại: 0975515356                                    

Email: pvduc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não, đề kháng kháng 

sinh, các bệnh lây truyền từ động vật sang người (Zoonoses),... 

- 
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HỌC PHẦN SỐ 48 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Tâm thần 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Psychiatry 

- Mã học phần/module: 115.TTH.4.01.2 

- Thông tin về giảng viên 

a. Giảng viên 1  

Họ tên: Trần Như Minh Hằng 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Tâm thần, Trường Đại học Y-Dược, Đại học 

Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, Phú Xuân, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0905108019 

Email: tnmhang@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Tâm thần học lâm sàng, rối loạn lo âu, trầm cảm, tâm lý 

liệu pháp. 

b. Giảng viên 2 

Họ tên: Trần Thị Trà My 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Tâm thần, Trường Đại học Y-Dược, Đại học 

Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, Phú Xuân, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0905818554 

Email: tttmy@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Tâm thần học lâm sàng, rối loạn ăn uống,  rối loạn lo âu, 

trầm cảm, tâm lý liệu pháp. 

c. Giảng viên 3 

Họ tên: Võ Thị Hân 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Tâm thần, Trường Đại học Y-Dược, Đại học 

Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, Phú Xuân, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0973114813 

Email: vthan@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Trầm cảm, rối loạn lo âu và các rối loạn liên quan đến 

stress, rối loạn giấc ngủ, rối loạn tâm thần do sử dụng chất 

d. Giảng viên 4 

Họ tên: Nguyễn Quang Ngọc Linh 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Tâm thần, Trường Đại học Y-Dược, Đại học 

Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, Phú Xuân, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0388255599 

Email: nqnlinh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Tâm thần học lâm sàng, tâm thần học liên kết 

e. Giảng viên 5 

Họ tên: Lê Trần Tuấn Anh 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Bộ môn Tâm thần, Trường Đại học Y-Dược, Đại học 

mailto:tnmhang@huemed-univ.edu.vn
mailto:tttmy@huemed-univ.edu.vn
mailto:vthan@huemed-univ.edu.vn
mailto:nqnlinh@huemed-univ.edu.vn
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Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, Phú Xuân, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0983060393 

Email: lttanh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Tâm thần học lâm sàng, tâm thần nhi, tâm thần học cộng 

đồng 

- 

mailto:lttanh@huemed-univ.edu.vn
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HỌC PHẦN SỐ 49 

1. Thông tin chung 

- Tên học phần (tiếng Việt): Giáo dục liên ngành 

- Tên học phần (tiếng Anh): Interprofessional Education 

- Mã học phần: 115.YGD.4.01.2 

- Thông tin về giảng viên 

ST

T 
Họ và tên 

Chức 

danh, học 

hàm, học 

vị 

Đơn vị Điện thoại Email 

1 
Nguyễn Minh 

Tâm 

Phó Giáo 

sư, Tiến 

sỹ 

BM Y học 

Gia đình 
918910466 

dr.nmtam@huem

ed-univ.edu.vn 

2 
Nguyễn Đình 

Toàn 

Phó Giáo 

sư, Tiến 

sỹ 

BM Nội 914000066 
ndtoan@huemed-

univ.edu.vn 

3 Hoàng Anh Tiến 

Phó Giáo 

sư, Tiến 

sỹ 

BM Nội 916106336 
hatien@huemed-

univ.edu.vn 

4 
Ngô Viết Quỳnh 

Trâm 

Phó Giáo 

sư, Tiến 

sỹ 

BM Vi sinh 0914202317 
nvqtram@hueme

d-univ.edu.vn 

5 
Nguyễn Thanh 

Thảo 

Phó Giáo 

sư, Tiến 

sỹ 

BM Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

906449964 
ntthao@huemed-

univ.edu.vn 

6 
Nguyễn Hữu 

Châu Đức 

Phó Giáo 

sư, Tiến 

sỹ 

BM Nhi 949902121 
ndcduc@huemed

-univ.edu.vn 

7 
Ngô Thị Minh 

Châu 

Phó Giáo 

sư, Tiến 

sỹ 

BM Ký 

sinh trùng 
0983863426 

ntmchau@hueme

d-univ.edu.vn 

8 Lê Văn Chi Tiến sỹ BM Nội 913426457 
lvchi@huemed-

univ.edu.vn 

9 Nguyễn Lô Tiến sỹ 
BM Y học 

Gia đình 
983156033 

nlo@huemed-

univ.edu.vn 

10 
Nguyễn Thị Kim 

Anh 
Tiến sỹ 

BM Phụ 

Sản 
914482567 

ntkanh@huemed-

univ.edu.vn 

11 Đoàn Văn Minh Tiến sỹ 
Khoa 

YHCT 
773655752 

dvminh@huemed

-univ.edu.vn 

12 
Dương Thị Ngọc 

Lan 
Tiến sỹ 

Khoa Điều 

dưỡng 
947985352 

dtnlan@huemed-

univ.edu.vn 

13 
Đào Nguyễn 

Diệu Trang 
Tiến sỹ 

Khoa Điều 

dưỡng 
989077357 

dndtrang@hueme

d-univ.edu.vn 

14 
Hồ Thị Thùy 

Trang 
Tiến sỹ 

Khoa Điều 

dưỡng 
903572535 

htttrang@huemed

-univ.edu.vn 

15 
Nguyễn Thị Nhật 

Vy 
Tiến sỹ 

Khoa Răng 

Hàm Mặt 
374713799 

ntnvy@huemed-

univ.edu.vn 
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16 
Lê Văn Nhật 

Thắng 
Tiến sỹ 

Khoa Răng 

Hàm Mặt 
0794497009 

lvnthang@hueme

d-univ.edu.vn 

17 
Hoàng Thị Bạch 

Yến 
Tiến sỹ 

Khoa Y tế 

công cộng 
918824290 

htbyen@huemed-

univ.edu.vn 

18 Hồ Anh Hiến Tiến sỹ 
BM Y học 

Gia đình 
0983933236 

hahien@huemed-

univ.edu.vn 

19 
Lê Hồ Thị 

Quỳnh Anh 
Tiến sỹ 

BM Y học 

Gia đình 
905775589 

lhtqanh@huemed

-univ.edu.vn 

20 
Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 
Tiến sỹ 

BM Y học 

Gia đình 
0327522229 

ntthuyen@hueme

d-univ.edu.vn 

21 
Trương Thị Linh 

Giang 
Tiến sỹ 

BM Phụ 

Sản 
0905121487 

ttlgiang@huemed

-univ.edu.vn 

22 Hoàng Thế Hiệp Tiến sỹ 
BM Phụ 

Sản 
0983845728 

hthiep@huemed-

univ.edu.vn 

23 
Nguyễn Nhật 

Minh 
Tiến sỹ BM Ngoại 935066222 

nnminh@huemed

-univ.edu.vn  

24 Trần Nhật Tiến Tiến sỹ BM Ngoại 813809207 
tntien@huemed-

univ.edu.vn 

25 
Nguyễn Hoàng 

Thanh Vân 
Tiến sỹ BM Nội 905202068 

nhtvan@huemed-

univ.edu.vn 

26 Lê Trọng Bỉnh Tiến sỹ 

BM Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

905215096 
ltbinh.cdha@hue

med-univ.edu.vn 

27 
Hoàng Thị Ngọc 

Hà 
Tiến sỹ 

BM Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

914005928 
htnha@huemed-

univ.edu.vn 

28 
Hồ Trần Tuấn 

Hùng 
Thạc sỹ 

BM Phụ 

Sản 
368906681 

htthung@huemed

-univ.edu.vn 

29 Hà Chân Nhân Thạc sỹ 

BM Phục 

hồi chức 

năng 

905604006 
hcnhan@huemed

-univ.edu.vn 

30 
Đoàn Thị Ái 

Nghĩa 
Thạc sỹ Khoa Dược 935144331 

dtanghia@hueme

d-univ.edu.vn 

31 
Ngô Thị Kim 

Cúc 
Thạc sỹ Khoa Dược 349824130 

ntkcuc@huemed-

univ.edu.vn 

32 Hoàng Anh Đào Thạc sỹ 
Khoa Răng 

Hàm Mặt 
914425807 

hadao@huemed-

univ.edu.vn 

33 Đặng Cao Khoa Thạc sỹ 
Khoa Y tế 

công cộng 
358280086 

dckhoa@huemed

-univ.edu.vn 

34 
Nguyễn Văn 

Hưng 
Thạc sỹ 

Khoa 

YHCT 
389936043 

nvhung.yhct@hu

emed-

univ.edu.vn 

35 Nguyễn Ngọc Lê Thạc sỹ 
Khoa 

YHCT 
834234126 

nnle@huemed-

univ.edu.vn 

36 
Nguyễn Thiện 

Phước 
Thạc sỹ 

Khoa 

YHCT 
349824299 

ntphuoc@hueme

d-univ.edu.vn 

37 Võ Đức Toàn Thạc sỹ BM Y học 775500044 vdtoan@huemed-
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gia đình univ.edu.vn 

38 Võ Thanh Tôn Thạc sỹ 
Khoa Điều 

dưỡng 
0987974941 

vtton@huemed-

univ.edu.vn 

39 Trần Thị Nguyệt Thạc sỹ 
Khoa Điều 

dưỡng 
0973795416 

ttnguyet@hueme

d-univ.edu.vn 

40 Trần Thái Sơn Thạc sỹ Khoa Dược 0971406111 
ttson@huemed-

univ.edu.vn 

41 Võ Quốc Hùng Thạc sỹ Khoa Dược 0915967961 
vqhung@huemed

-univ.edu.vn 

42 Lê Thị Thu Thảo Thạc sỹ 
Khoa 

YHCT 
0986294864 

lttthao.yhct@hue

med-univ.edu.vn 

43 
Lê Thị Minh 

Thảo 
Thạc sỹ 

Khoa 

YHCT 
0385563126 

ltmthao@huemed

-univ.edu.vn 

44 
Nguyễn Quang 

Tâm 
Thạc sỹ 

Khoa 

YHCT 
0334215932 

nqtam@huemed-

univ.edu.vn 

45 
Nguyễn Thị Kim 

Liên 
Thạc sỹ 

Khoa 

YHCT 
0398051625 

ntklien@huemed-

univ.edu.vn 

46 
Nguyễn Đình 

Minh Mẫn 
Thạc sỹ 

Khoa 

YTCC 
0935903781 

ndmman@hueme

d-univ.edu.vn 

47 
Lê Thị Bích 

Thúy 
Thạc sỹ 

Khoa 

YTCC 
0352917559 

ltbthuy@huemed

-univ.edu.vn 

48 Nguyễn Thị Nga Thạc sỹ 
Khoa 

YTCC 
0914519640 

ntnga@huemed-

univ.edu.vn 

49 
Nguyễn Đắc Duy 

Nghiêm 
Thạc sỹ 

BM Huyết 

học 
0968336407 

nddnghiem@hue

med-univ.edu.vn 

50 
Phan Thị Minh 

Tâm 
Thạc sỹ 

BM Hoá 

sinh 
0914366633 

tamphan@hueme

d-univ.edu.vn 

51 
Nguyễn Thị 

Châu Anh 
Thạc sỹ BM Vi sinh 0984570083 

ntcanh@huemed-

univ.edu.vn 

52 
Phạm Võ 

Phương Thảo 
Thạc sỹ BM Nhi 0979134461 

pvpthao@hueme

d-univ.edu.vn 

53 Trần Vĩnh Phú Thạc sỹ BM Nhi 0793584483 
tvphu@huemed-

univ.edu.vn 

54 
Nguyễn Duy 

Nam Anh 
Thạc sỹ BM Nhi 983880512 

ndnanh@huemed

-univ.edu.vn 

55 Nguyễn Văn Tuy Thạc sỹ BM Nhi 0392591326 
nvtuy@huemed-

univ.edu.vn 

56 Lê Phước Hoàng Thạc sỹ BM Nội 988090999 
lphoang@hueme

d-univ.edu.vn 

57 
Nguyễn Đức 

Quỳnh Trang 
Thạc sỹ 

Khoa Răng 

Hàm Mặt 
0389955748 

ndqtrang@hueme

d-univ.edu.vn 

58 Lê Thị Thu Nga Thạc sỹ 
Khoa Răng 

Hàm Mặt 
0352047339 

lttnga@huemed-

univ.edu.vn 

59 
Trần Thị Ngọc 

Bích 
Thạc sỹ 

BM Phụ 

Sản 
0932580940 

ttnbich@huemed-

univ.edu.vn 

60 
Đoàn Thị Thiện 

Hảo 
Thạc sỹ BM Nội 357233673 

dtthao@huemed-

univ.edu.vn 
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61 Võ Minh Tiếp Thạc sỹ 
BM Ký 

sinh trùng 
983927853 

vmtiep@huemed-

univ.edu.vn 

62 
Dương Quang 

Tuấn 
Thạc sỹ 

BM Y học 

Gia đình 
818784929 

dqtuan@huemed-

univ.edu.vn 

63 Lê Trọng Hiếu Thạc sỹ BM Ngoại 384956679 
lthieu@huemed-

univ.edu.vn 

64 
Phạm Thị Thạch 

Thảo 
Thạc sỹ 

BM Phụ 

Sản 
 098 7793182 

pttthao@huemed-

univ.edu.vn 

- 
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HỌC PHẦN SỐ 50 

Tên học phần/module (tiếng Việt): Nội bệnh lý 2 (Y học cổ truyền) 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Internal Medicine 2 (Traditional Medicine) 

- Mã học phần/module: 115.YCT.4.04.4 

- Thông tin về giảng viên 

a. Giảng viên 1 

Họ tên: Nguyễn Thị Tân 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS. Giảng viên cao cấp 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905158651 

Email: nttan.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Bệnh học YHCT, Dược học cổ truyền 

b. Giảng viên 2 

Họ tên: Phạm Thị Xuân Mai 

Chức danh, học hàm, học vị: ThS.BSCKII 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905678319 

Email: ptxmai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh. 

c.  Giảng viên 3 

Họ tên: Đoàn Văn Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, bác sĩ, giảng viên chính 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, trường Đại học Y Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0773655752  

Email: dvminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh, chống lão hoá  

d.  Giảng viên 4 

Họ tên: Trần Nhật Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0932483223 

Email: tnminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: dược lý mạng, sinh học hệ thống, dược cổ truyền, y học 

cổ truyền 

e.  Giảng viên 5 

Họ tên: Nguyễn Văn Hưng 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  
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Điện thoại: 0389936043 

Email: nvhung.ycht@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, Dược liệu y học cổ truyền.  

f.  Giảng viên 6 

Họ tên: Nguyễn Thị Hương Lam 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0988854082 

Email: nthlam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, công cụ chẩn đoán theo Y học cổ truyền.  

g.  Giảng viên 7 

Họ tên: Nguyễn Ngọc Lê 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ   

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0834234126 

Email: nnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền, Châm cứu và các 

phương pháp không dùng thuốc.  

h.  Giảng viên 8 

Họ tên: Nguyễn Thiện Phước 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0349824290349824299 

Email: ntphuoc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

i.  Giảng viên 9 

Họ tên: Lê Thị Thu Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0986294864 

Email: lttthao.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

k.  Giảng viên 10 

Họ tên: Nguyễn Viết Phương Nguyên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y -Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

mailto:lttthao.yhct@huemed-univ.edu.vn
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Điện thoại: 0356893357 

Email: nvpnguyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu thảo dược cổ truyền, Châm 

cứu và các phương pháp điều trị không dùng thuốc.  

l.  Giảng viên 11 

Họ tên: Lê Thị Minh Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y -Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0385563126 

Email: ltmthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

m.  Giảng viên 12 

Họ tên: Nguyễn Quang Tâm 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y -Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0985856487 

Email: nqtam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

n.  Giảng viên 13 

Họ tên: Nguyễn Thị Kim Liên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0398051625 

Email: ntklien@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

o.Giảng viên 14 

Họ tên: Đoàn Thị Nhật Lệ 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0972407948 

Email: dtnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

p.Giảng viên 15 

Họ tên: Trương Thanh Tú 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường):  Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

mailto:nvpnguyen@huemed-univ.edu.vn
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Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0766766525 

Email: tttu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu cải tiến. 

q. Giảng viên 16 

Họ tên: Lê Công Hậu 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ  

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0327425633 

Email: lchau@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu học. 

r. Giảng viên 17 

Họ tên: Châu Văn Hảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 035.891.0096 

Email: cvhao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu học, sức khoẻ tâm trí, miễn dịch học, dược lý 

dược học cổ truyền. 

s. Giảng viên 18 

Họ tên: Lê Thị Khánh Ly 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0965246156 

Email: ltkly@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

- 
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HỌC PHẦN SỐ 51 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Ngoại bệnh lý 2 (Y học cổ truyền) 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Surgical Pathology 2 (Traditional Medicine) 

- Mã học phần/module: 115.YCT.4.05.2 

- Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1 

Họ tên: Nguyễn Thị Tân 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS. Giảng viên cao cấp 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905158651 

Email: nttan.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Bệnh học YHCT, Dược học cổ truyền 

Giảng viên 2 

Họ tên: Phạm Thị Xuân Mai 

Chức danh, học hàm, học vị: ThS.BSCKII 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905678319 

Email: ptxmai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh. 

Giảng viên 3 

Họ tên: Đoàn Văn Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, bác sĩ, giảng viên chính 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, trường Đại học Y Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0773655752  

Email: dvminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh, chống lão hoá  

Giảng viên 4 

Họ tên: Trần Nhật Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0932483223 

Email: tnminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: dược lý mạng, sinh học hệ thống, dược cổ truyền, y học 

cổ truyền 

Giảng viên 5 

Họ tên: Nguyễn Văn Hưng 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

http://pgs.ts/
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Điện thoại: 0389936043 

Email: nvhung.ycht@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, Dược liệu y học cổ truyền.  

Giảng viên 6 

Họ tên: Nguyễn Thị Hương Lam 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0988854082 

Email: nthlam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, công cụ chẩn đoán theo Y học cổ truyền.  

Giảng viên 7 

Họ tên: Nguyễn Ngọc Lê 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ   

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0834234126 

Email: nnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền, Châm cứu và các 

phương pháp không dùng thuốc.  

Giảng viên 8 

Họ tên: Nguyễn Thiện Phước 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0349824290349824299 

Email: ntphuoc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

Giảng viên 9 

Họ tên: Lê Thị Thu Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0986294864 

Email: lttthao.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

Giảng viên 10 

Họ tên: Nguyễn Viết Phương Nguyên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  
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Điện thoại: 0356893357 

Email: nvpnguyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu thảo dược cổ truyền, Châm 

cứu và các phương pháp điều trị không dùng thuốc.  

Giảng viên 11 

Họ tên: Lê Thị Minh Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0385563126 

Email: ltmthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

Giảng viên 12 

Họ tên: Nguyễn Quang Tâm 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0985856487 

Email: nqtam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

Giảng viên 13 

Họ tên: Nguyễn Thị Kim Liên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0398051625 

Email: ntklien@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

Giảng viên 14 

Họ tên: Đoàn Thị Nhật Lệ 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0972407948 

Email: dtnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

Giảng viên 15 

Họ tên: Trương Thanh Tú 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường):  Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 
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Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0766766525 

Email: tttu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu cải tiến. 

Giảng viên 16 

Họ tên: Lê Công Hậu 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ  

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0327425633 

Email: lchau@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu học. 

Giảng viên 17 

Họ tên: Châu Văn Hảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 035.891.0096 

Email: cvhao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu học, sức khoẻ tâm trí, miễn dịch học, dược lý 

dược học cổ truyền. 

Giảng viên 18 

Họ tên: Lê Thị Khánh Ly 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0965246156 

Email: ltkly@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

- 
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HỌC PHẦN SỐ 52 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Phụ sản 2 (Y học cổ truyền) 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Obstetrics and Gynecology2 (Traditional 

Medicine) 

- Mã học phần/module: 115.YCT.4.06.2 

- Thông tin về giảng viên 

a. Giảng viên 1 

Họ tên: Nguyễn Thị Tân 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS. Giảng viên cao cấp 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905158651 

Email: nttan.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Bệnh học YHCT, Dược học cổ truyền 

b. Giảng viên 2 

Họ tên: Phạm Thị Xuân Mai 

Chức danh, học hàm, học vị: ThS.BSCKII 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905678319 

Email: ptxmai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh. 

c.  Giảng viên 3 

Họ tên: Đoàn Văn Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, bác sĩ, giảng viên chính 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, trường Đại học Y Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0773655752  

Email: dvminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh, chống lão hoá  

d.  Giảng viên 4 

Họ tên: Trần Nhật Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0932483223 

Email: tnminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: dược lý mạng, sinh học hệ thống, dược cổ truyền, y học 

cổ truyền 

e.  Giảng viên 5 

Họ tên: Nguyễn Văn Hưng 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 
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Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0389936043 

Email: nvhung.ycht@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, Dược liệu y học cổ truyền.  

f.  Giảng viên 6 

Họ tên: Nguyễn Thị Hương Lam 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0988854082 

Email: nthlam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, công cụ chẩn đoán theo Y học cổ truyền.  

g.  Giảng viên 7 

Họ tên: Nguyễn Ngọc Lê 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ   

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0834234126 

Email: nnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền, Châm cứu và các 

phương pháp không dùng thuốc.  

h.  Giảng viên 8 

Họ tên: Nguyễn Thiện Phước 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0349824290349824299 

Email: ntphuoc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

i.  Giảng viên 9 

Họ tên: Lê Thị Thu Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0986294864 

Email: lttthao.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

k.  Giảng viên 10 

Họ tên: Nguyễn Viết Phương Nguyên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 
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Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0356893357 

Email: nvpnguyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu thảo dược cổ truyền, Châm 

cứu và các phương pháp điều trị không dùng thuốc.  

l.  Giảng viên 11 

Họ tên: Lê Thị Minh Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0385563126 

Email: ltmthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

m.  Giảng viên 12 

Họ tên: Nguyễn Quang Tâm 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0985856487 

Email: nqtam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

n.  Giảng viên 13 

Họ tên: Nguyễn Thị Kim Liên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0398051625 

Email: ntklien@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

o.Giảng viên 14 

Họ tên: Đoàn Thị Nhật Lệ 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0972407948 

Email: dtnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

p.Giảng viên 15 

Họ tên: Trương Thanh Tú 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường):  Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 
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học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0766766525 

Email: tttu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu cải tiến. 

q. Giảng viên 16 

Họ tên: Lê Công Hậu 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ  

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0327425633 

Email: lchau@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu học. 

r. Giảng viên 17 

Họ tên: Châu Văn Hảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 035.891.0096 

Email: cvhao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu học, sức khoẻ tâm trí, miễn dịch học, dược lý 

dược học cổ truyền. 

s. Giảng viên 18 

Họ tên: Lê Thị Khánh Ly 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0965246156 

Email: ltkly@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

- 
 



177 

 

HỌC PHẦN SỐ 53 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Nhi khoa 2 (Y học cổ truyền) 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Pediatrics 2 (Traditional Medicine) 

- Mã học phần/module: 115.YCT.4.07.2 

- Thông tin về giảng viên 

a. Giảng viên 1 

Họ tên: Nguyễn Thị Tân 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS. Giảng viên cao cấp 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905158651 

Email: nttan.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Bệnh học YHCT. 

b. Giảng viên 2 

Họ tên: Phạm Thị Xuân Mai 

Chức danh, học hàm, học vị: ThS.BSCKII 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905678319 

Email: ptxmai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  Châm cứu, Dưỡng sinh. 

c.  Giảng viên 3 

Họ tên: Đoàn Văn Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, bác sĩ, giảng viên chính 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, trường Đại học Y Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0773655752  

Email: dvminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh, chống lão hoá  

d.  Giảng viên 4 

Họ tên: Trần Nhật Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0932483223 

Email: tnminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: dược lý mạng, sinh học hệ thống, dược cổ truyền, y học 

cổ truyền 

e.  Giảng viên 5 

Họ tên: Nguyễn Văn Hưng 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  
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Điện thoại: 0389936043 

Email: nvhung.ycht@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, Dược liệu y học cổ truyền.  

f.  Giảng viên 6 

Họ tên: Nguyễn Thị Hương Lam 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0988854082 

Email: nthlam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, công cụ chẩn đoán theo Y học cổ truyền.  

g.  Giảng viên 7 

Họ tên: Nguyễn Ngọc Lê 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ   

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0834234126 

Email: nnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền, Châm cứu và các 

phương pháp không dùng thuốc.  

h.  Giảng viên 8 

Họ tên: Nguyễn Thiện Phước 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0349824290349824299 

Email: ntphuoc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

i.  Giảng viên 9 

Họ tên: Lê Thị Thu Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0986294864 

Email: lttthao.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

k.  Giảng viên 10 

Họ tên: Nguyễn Viết Phương Nguyên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  
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Điện thoại: 0356893357 

Email: nvpnguyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu thảo dược cổ truyền, Châm 

cứu và các phương pháp điều trị không dùng thuốc.  

l.  Giảng viên 11 

Họ tên: Lê Thị Minh Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0385563126 

Email: ltmthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương 

pháp điều trị không dùng thuốc. 

m.  Giảng viên 12 

Họ tên: Nguyễn Quang Tâm 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0985856487 

Email: nqtam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

n.  Giảng viên 13 

Họ tên: Nguyễn Thị Kim Liên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0398051625 

Email: ntklien@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

o. Giảng viên 14 

Họ tên: Đoàn Thị Nhật Lệ 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0972407948 

Email: dtnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

p. Giảng viên 15 

Họ tên: Trương Thanh Tú 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường):  Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 
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Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0766766525 

Email: tttu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu cải tiến. 

q. Giảng viên 16 

Họ tên: Lê Công Hậu 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ  

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0327425633 

Email: lchau@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu học. 

r. Giảng viên 17 

Họ tên: Châu Văn Hảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 035.891.0096 

Email: cvhao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu học, sức khoẻ tâm trí, miễn dịch học, dược lý 

dược học cổ truyền. 

s. Giảng viên 18 

Họ tên: Lê Thị Khánh Ly 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0965246156 

Email: ltkly@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền. 

- 
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HỌC PHẦN SỐ 54 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Thuốc y học cổ truyền. 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Traditional Medicine. 

- Mã học phần/module: 115.YCT.4.08.4 

- Thông tin về giảng viên 

a. Giảng viên 1  

Họ tên: Trần Nhật Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0932483223 

Email: tnminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: dược lý mạng, sinh học hệ thống, dược cổ truyền, y học 

cổ truyền 

b. Giảng viên 2 

Họ tên: Họ tên: Nguyễn Ngọc Lê 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ   

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0834234126 

Email: nnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền, Châm cứu và các 

phương pháp không dùng thuốc.  

c. Giảng viên 3 

Họ tên: Nguyễn Thiện Phước 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0349824290349824299 

Email: ntphuoc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

d. Giảng viên 4 

Họ tên: Lê Thị Thu Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0986294864 

Email: lttthao.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

e. Giảng viên 5 

Họ tên: Lê Thị Minh Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 
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Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0385563126 

Email: ltmthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

- 
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HỌC PHẦN SỐ 55 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Tác phẩm kinh điển về Y học cổ truyền Việt 

Nam 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Classics of Traditional Vietnamese Medicine 

- Mã học phần/module: 115.YCT.4.09.2 

- Thông tin về giảng viên 

a. Giảng viên 1 

Họ tên: Nguyễn Thị Tân 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS. Giảng viên cao cấp 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905158651 

Email: nttan.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Bệnh học YHCT, Dược học cổ truyền 

b. Giảng viên 2 

Họ tên: Phạm Thị Xuân Mai 

Chức danh, học hàm, học vị: ThS.BSCKII 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905678319 

Email: ptxmai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh. 

c.  Giảng viên 3 

Họ tên: Đoàn Văn Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, bác sĩ, giảng viên chính 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, trường Đại học Y Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0773655752  

Email: dvminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh, chống lão hoá  

d.  Giảng viên 4 

Họ tên: Trần Nhật Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0932483223 

Email: tnminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: dược lý mạng, sinh học hệ thống, dược cổ truyền, y học 

cổ truyền 

e.  Giảng viên 5 

Họ tên: Nguyễn Văn Hưng 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

http://pgs.ts/
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Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0389936043 

Email: nvhung.ycht@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, Dược liệu y học cổ truyền.  

f.  Giảng viên 6 

Họ tên: Nguyễn Thị Hương Lam 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0988854082 

Email: nthlam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, công cụ chẩn đoán theo Y học cổ truyền.  

g.  Giảng viên 7 

Họ tên: Nguyễn Ngọc Lê 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ   

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0834234126 

Email: nnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền, Châm cứu và các 

phương pháp không dùng thuốc.  

h.  Giảng viên 8 

Họ tên: Nguyễn Thiện Phước 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0349824290349824299 

Email: ntphuoc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

i.  Giảng viên 9 

Họ tên: Lê Thị Thu Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0986294864 

Email: lttthao.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

k.  Giảng viên 10 

Họ tên: Nguyễn Viết Phương Nguyên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 
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Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0356893357 

Email: nvpnguyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu thảo dược cổ truyền, Châm 

cứu và các phương pháp điều trị không dùng thuốc.  

l.  Giảng viên 11 

Họ tên: Lê Thị Minh Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0385563126 

Email: ltmthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

m.  Giảng viên 12 

Họ tên: Nguyễn Quang Tâm 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0985856487 

Email: nqtam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

n.  Giảng viên 13 

Họ tên: Nguyễn Thị Kim Liên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0398051625 

Email: ntklien@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

o.Giảng viên 14 

Họ tên: Đoàn Thị Nhật Lệ 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0972407948 

Email: dtnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

p.Giảng viên 15 

Họ tên: Trương Thanh Tú 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường):  Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 
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học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0766766525 

Email: tttu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu cải tiến. 

Giảng viên 16 

Họ tên: Lê Công Hậu 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ  

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0327425633 

Email: lchau@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu học. 

Giảng viên 17 

Họ tên: Châu Văn Hảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 035.891.0096 

Email: cvhao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu học, sức khoẻ tâm trí, miễn dịch học, dược lý 

dược học cổ truyền. 

Giảng viên 18 

Họ tên: Lê Thị Khánh Ly 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0965246156 

Email: ltkly@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

- 
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HỌC PHẦN SỐ 56 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Chế biến dược liệu 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Herbal Processing Techniques 

- Mã học phần/module: 115.YCT.4.10.3 

- Thông tin về giảng viên 

 a. Giảng viên 1  

Họ tên: Nguyễn Ngọc Lê 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ   

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0834234126 

Email: nnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền, Châm cứu và các 

phương pháp không dùng thuốc. 

b. Giảng viên 2 

Họ tên: Trần Nhật Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0932483223 

Email: tnminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: dược lý mạng, sinh học hệ thống, dược cổ truyền, y học 

cổ truyền 

 c. Giảng viên 3 

Họ tên: Nguyễn Thiện Phước 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0349824290349824299 

Email: ntphuoc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

 d. Giảng viên 4 

Họ tên: Lê Thị Thu Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0986294864 

Email: lttthao.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

 e. Giảng viên 5 

Họ tên: Lê Thị Minh Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 
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Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0385563126 

Email: ltmthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

 f. Giảng viên 6 

Họ tên: Nguyễn Quang Tâm 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0985856487 

Email: nqtam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

 g. Giảng viên 7 

Họ tên: Đoàn Thị Nhật Lệ 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0972407948 

Email: dtnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

 h. Giảng viên 8 

Họ tên: Lê Thị Minh Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0385563126 

Email: ltmthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

 i. Giảng viên 9 

Họ tên: Lê Thị Khánh Ly 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0965246156 

Email: ltkly@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

- 
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HỌC PHẦN SỐ 57 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Châm cứu học 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Acupuncture and Moxibustion  

- Mã học phần/module: 115.YCT.4.11.4 

- Thông tin về giảng viên 

a. Giảng viên 1  

Họ tên: Đoàn Văn Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0773655752  

Email: dvminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh, chống lão hoá 

b. Giảng viên 2 

Họ tên: Trần Nhật Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0932483223 

Email: tnminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: dược lý mạng, sinh học hệ thống, dược cổ truyền, y học 

cổ truyền 

c. Giảng viên 3 

Họ tên: Nguyễn Văn Hưng 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0389936043 

Email: nvhung.ycht@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, Dược liệu y học cổ truyền. 

d. Giảng viên 4 

Họ tên: Nguyễn Thị Tân 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên cao cấp, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905158651 

Email: nttan.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Bệnh học YHCT, Dược học cổ truyền.  

e. Giảng viên 5 

Họ tên: Phạm Thị Xuân Mai 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa II 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 
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Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905678319 

Email: ptxmai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh.  

f. Giảng viên 6 

Họ tên: Nguyễn Thị Hương Lam 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0988854082 

Email: nthlam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, công cụ chẩn đoán theo Y học cổ truyền.  

g. Giảng viên 7 

Họ tên: Nguyễn Ngọc Lê 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ   

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0834234126 

Email: nnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền, Châm cứu và các 

phương pháp không dùng thuốc. 

h. Giảng viên 8 

Họ tên: Nguyễn Thiện Phước 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0349824290349824299 

Email: ntphuoc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

i. Giảng viên 9 

Họ tên: Lê Thị Thu Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0986294864 

Email: lttthao.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền.  

k. Giảng viên 10 

Họ tên: Nguyễn Viết Phương Nguyên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  
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Điện thoại: 0356893357 

Email: nvpnguyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, Dược liệu thảo dược cổ truyền. 

l. Giảng viên 11 

Họ tên: Nguyễn Thị Kim Liên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0398051625 

Email: ntklien@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc.  

m. Giảng viên 12 

Họ tên: Lê Thị Minh Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0385563126 

Email: ltmthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc.  

n. Giảng viên 13 

Họ tên: Nguyễn Quang Tâm 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0985856487 

Email: nqtam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc.  

o. Giảng viên 14 

Họ tên: Trương Thanh Tú 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế  

Điện thoại: 0766766525 

Email: tttu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu cải tiến 

p. Giảng viên 15 

Họ tên: Đoàn Thị Nhật Lệ 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 
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Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0972407948 

Email: dtnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền.  

q. Giảng viên 16 

Họ tên: Châu Văn Hảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 035.891.0096 

Email: cvhao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, xoa bóp và các phương pháp điều trị không 

dùng thuốc trong điều trị các bệnh lý tâm thần, thần kinh và cơ xương khớp. 

r. Giảng viên 17 

Họ tên: Lê Thị Khánh Ly 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0965246156 

Email: ltkly@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền.  

 

s. Giảng viên 18 

Họ tên: Lê Công Hậu 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ  

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0327425633 

Email: lchau@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu học.  

- 
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HỌC PHẦN SỐ 51 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Phương tễ 1 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Formulas of Traditional Medicine 1 

- Mã học phần/module: 115.YCT.4.12.3 

- Thông tin về giảng viên 

a. Giảng viên 1  

Họ tên: Nguyễn Ngọc Lê 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ   

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0834234126 

Email: nnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền, Châm cứu và các 

phương pháp không dùng thuốc. 

b.Giảng viên 2 

Họ tên: Nguyễn Thiện Phước 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0349824290349824299 

Email: ntphuoc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

c. Giảng viên 3 

Họ tên: Lê Thị Thu Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0986294864 

Email: lttthao.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

d. Giảng viên 4 

Họ tên: Lê Thị Minh Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0385563126 

Email: ltmthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

e. Giảng viên 5 

Họ tên: Đoàn Thị Nhật Lệ 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

mailto:ntphuoc@huemed-univ.edu.vn
mailto:lttthao.yhct@huemed-univ.edu.vn
mailto:ltmthao@huemed-univ.edu.vn
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Điện thoại: 0972407948 

Email: dtnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

f. Giảng viên 6 

Họ tên: Lê Thị Khánh Ly 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0965246156 

Email: ltkly@huemed-univ.edu.vn 

g.  Giảng viên 7 

Họ tên: Nguyễn Quang Tâm 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0985856487 

Email: nqtam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

- 
 

mailto:dtnle@huemed-univ.edu.vn
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HỌC PHẦN SỐ 59 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Phương pháp điều trị không dùng thuốc. 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Non-Pharmacological Therapeutic Methods in 

Traditional Medicine. 

- Mã học phần/module: 115.YCT.4.13.2 

- Thông tin về giảng viên 

a. Giảng viên 1 

Họ tên: Nguyễn Thị Tân 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS. Giảng viên cao cấp 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905158651 

Email: nttan.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Bệnh học YHCT, Dược học cổ truyền 

b. Giảng viên 2 

Họ tên: Phạm Thị Xuân Mai 

Chức danh, học hàm, học vị: ThS.BSCKII 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905678319 

Email: ptxmai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh. 

c.  Giảng viên 3 

Họ tên: Đoàn Văn Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, bác sĩ, giảng viên chính 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, trường Đại học Y Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0773655752  

Email: dvminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh, chống lão hoá  

d.  Giảng viên 4 

Họ tên: Trần Nhật Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0932483223 

Email: tnminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: dược lý mạng, sinh học hệ thống, dược cổ truyền, y 

học cổ truyền 

e.  Giảng viên 5 

Họ tên: Nguyễn Văn Hưng 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 
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Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0389936043 

Email: nvhung.ycht@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều 

trị không dùng thuốc, Dược liệu y học cổ truyền.  

f.  Giảng viên 6 

Họ tên: Nguyễn Thị Hương Lam 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0988854082 

Email: nthlam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều 

trị không dùng thuốc, công cụ chẩn đoán theo Y học cổ truyền.  

g.  Giảng viên 7 

Họ tên: Nguyễn Ngọc Lê 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ   

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0834234126 

Email: nnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền, Châm cứu và 

các phương pháp không dùng thuốc.  

h.  Giảng viên 8 

Họ tên: Nguyễn Thiện Phước 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0349824290349824299 

Email: ntphuoc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

i.  Giảng viên 9 

Họ tên: Lê Thị Thu Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0986294864 

Email: lttthao.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

k.  Giảng viên 10 

Họ tên: Nguyễn Viết Phương Nguyên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 
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Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0356893357 

Email: nvpnguyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu thảo dược cổ truyền, 

Châm cứu và các phương pháp điều trị không dùng thuốc.  

l.  Giảng viên 11 

Họ tên: Lê Thị Minh Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0385563126 

Email: ltmthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương 

pháp điều trị không dùng thuốc. 

m.  Giảng viên 12 

Họ tên: Nguyễn Quang Tâm 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0985856487 

Email: nqtam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương 

pháp điều trị không dùng thuốc. 

n.  Giảng viên 13 

Họ tên: Nguyễn Thị Kim Liên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0398051625 

Email: ntklien@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương 

pháp điều trị không dùng thuốc. 

o.Giảng viên 14 

Họ tên: Đoàn Thị Nhật Lệ 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0972407948 

Email: dtnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

p.Giảng viên 15 

Họ tên: Trương Thanh Tú 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường):  Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - 
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Dược, Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0766766525 

Email: tttu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu cải tiến. 

q. Giảng viên 16 

Họ tên: Lê Công Hậu 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ  

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0327425633 

Email: lchau@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu học. 

r. Giảng viên 17 

Họ tên: Châu Văn Hảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 035.891.0096 

Email: cvhao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu học, sức khoẻ tâm trí, miễn dịch học, 

dược lý dược học cổ truyền. 

s. Giảng viên 18 

Họ tên: Lê Thị Khánh Ly 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0965246156 

Email: ltkly@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

- 
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HỌC PHẦN SỐ 60 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Thực tập cộng đồng. 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Community internship. 

- Mã học phần/module: 115.YCT.4.12.2 

- Thông tin về giảng viên 

a. Giảng viên 1 

Họ tên: Nguyễn Thị Tân 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS. Giảng viên cao cấp 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905158651 

Email: nttan.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Bệnh học YHCT. 

b. Giảng viên 2 

Họ tên: Phạm Thị Xuân Mai 

Chức danh, học hàm, học vị: ThS.BSCKII 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905678319 

Email: ptxmai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  Châm cứu, Dưỡng sinh. 

c.  Giảng viên 3 

Họ tên: Đoàn Văn Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, bác sĩ, giảng viên chính 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, trường Đại học Y Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0773655752  

Email: dvminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh, chống lão hoá  

d.  Giảng viên 4 

Họ tên: Trần Nhật Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0932483223 

Email: tnminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: dược lý mạng, sinh học hệ thống, dược cổ truyền, y học 

cổ truyền 

e.  Giảng viên 5 

Họ tên: Nguyễn Văn Hưng 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

http://pgs.ts/


200 

 

Điện thoại: 0389936043 

Email: nvhung.ycht@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, Dược liệu y học cổ truyền.  

f.  Giảng viên 6 

Họ tên: Nguyễn Thị Hương Lam 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0988854082 

Email: nthlam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, công cụ chẩn đoán theo Y học cổ truyền.  

g.  Giảng viên 7 

Họ tên: Nguyễn Ngọc Lê 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ   

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0834234126 

Email: nnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền, Châm cứu và các 

phương pháp không dùng thuốc.  

h.  Giảng viên 8 

Họ tên: Nguyễn Thiện Phước 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0349824290349824299 

Email: ntphuoc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

i.  Giảng viên 9 

Họ tên: Lê Thị Thu Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0986294864 

Email: lttthao.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

k.  Giảng viên 10 

Họ tên: Nguyễn Viết Phương Nguyên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  
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Điện thoại: 0356893357 

Email: nvpnguyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu thảo dược cổ truyền, Châm 

cứu và các phương pháp điều trị không dùng thuốc.  

l.  Giảng viên 11 

Họ tên: Lê Thị Minh Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0385563126 

Email: ltmthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương 

pháp điều trị không dùng thuốc. 

m.  Giảng viên 12 

Họ tên: Nguyễn Quang Tâm 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0985856487 

Email: nqtam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

n.  Giảng viên 13 

Họ tên: Nguyễn Thị Kim Liên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0398051625 

Email: ntklien@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

o. Giảng viên 14 

Họ tên: Đoàn Thị Nhật Lệ 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0972407948 

Email: dtnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

p. Giảng viên 15 

Họ tên: Trương Thanh Tú 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường):  Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 
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Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0766766525 

Email: tttu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu cải tiến. 

q. Giảng viên 16 

Họ tên: Lê Công Hậu 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ  

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0327425633 

Email: lchau@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu học. 

r. Giảng viên 17 

Họ tên: Châu Văn Hảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 035.891.0096 

Email: cvhao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu học, sức khoẻ tâm trí, miễn dịch học, dược lý 

dược học cổ truyền. 

s. Giảng viên 18 

Họ tên: Lê Thị Khánh Ly 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0965246156 

Email: ltkly@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền. 

- 



203 

 

HỌC PHẦN SỐ 61 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Điều trị Y học cổ truyền 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Therapeutics of Traditional Medicine 

- Mã học phần/module: 115.YCT.4.15.4 

- Thông tin giáo viên 

a. Giảng viên 1  

Họ tên: Đoàn Văn Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0773655752  

Email: dvminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh, chống lão hoá 

b. Giảng viên 2 

Họ tên: Trần Nhật Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0932483223 

Email: tnminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: dược lý mạng, sinh học hệ thống, dược cổ truyền, y học 

cổ truyền 

c. Giảng viên 3 

Họ tên: Nguyễn Văn Hưng 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0389936043 

Email: nvhung.ycht@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, Dược liệu y học cổ truyền. 

d. Giảng viên 4 

Họ tên: Nguyễn Thị Tân 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên cao cấp, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905158651 

Email: nttan.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Bệnh học YHCT, Dược học cổ truyền.  

e. Giảng viên 5 

Họ tên: Phạm Thị Xuân Mai 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa II 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 
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Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905678319 

Email: ptxmai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh.  

f. Giảng viên 6 

Họ tên: Nguyễn Thị Hương Lam 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0988854082 

Email: nthlam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, công cụ chẩn đoán theo Y học cổ truyền.  

g. Giảng viên 7 

Họ tên: Nguyễn Ngọc Lê 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ   

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0834234126 

Email: nnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền, Châm cứu và các 

phương pháp không dùng thuốc. 

h. Giảng viên 8 

Họ tên: Nguyễn Thiện Phước 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0349824290349824299 

Email: ntphuoc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

i. Giảng viên 9 

Họ tên: Lê Thị Thu Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0986294864 

Email: lttthao.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền.  

k. Giảng viên 10 

Họ tên: Nguyễn Viết Phương Nguyên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  
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Điện thoại: 0356893357 

Email: nvpnguyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, Dược liệu thảo dược cổ truyền. 

l. Giảng viên 11 

Họ tên: Nguyễn Thị Kim Liên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0398051625 

Email: ntklien@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc.  

m. Giảng viên 12 

Họ tên: Lê Thị Minh Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0385563126 

Email: ltmthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc.  

n. Giảng viên 13 

Họ tên: Nguyễn Quang Tâm 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0985856487 

Email: nqtam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc.  

o. Giảng viên 14 

Họ tên: Trương Thanh Tú 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế  

Điện thoại: 0766766525 

Email: tttu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu cải tiến 

p. Giảng viên 15 

Họ tên: Đoàn Thị Nhật Lệ 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 
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Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0972407948 

Email: dtnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền.  

q. Giảng viên 16 

Họ tên: Châu Văn Hảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 035.891.0096 

Email: cvhao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, xoa bóp và các phương pháp điều trị không 

dùng thuốc trong điều trị các bệnh lý tâm thần, thần kinh và cơ xương khớp. 

r. Giảng viên 17 

Họ tên: Lê Thị Khánh Ly 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0965246156 

Email: ltkly@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền.  

s. Giảng viên 18 

Họ tên: Lê Công Hậu 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ  

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0327425633 

Email: lchau@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu học.  

- 
 



207 

 

HỌC PHẦN SỐ 62 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Kim quỹ yếu lược và thương hàn luận 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Outline of Essential Golden Coffer & Treatise 

on Cold Damage 

- Mã học phần/module: 115.YCT.4.16.4 

- Thông tin về giảng viên 

a. Giảng viên 1  

Họ tên: Nguyễn Ngọc Lê 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ   

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0834234126 

Email: nnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền, Châm cứu và các 

phương pháp không dùng thuốc. 

b.Giảng viên 2 

Họ tên: Trần Nhật Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0932483223 

Email: tnminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: dược lý mạng, sinh học hệ thống, dược cổ truyền, y học 

cổ truyền 

 c. Giảng viên 3 

Họ tên: Nguyễn Thiện Phước 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0349824290349824299 

Email: ntphuoc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

 d. Giảng viên 4 

Họ tên: Lê Thị Thu Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0986294864 

Email: lttthao.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

 e. Giảng viên 5 

Họ tên: Lê Thị Minh Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 
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học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0385563126 

Email: ltmthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

 f. Giảng viên 6 

Họ tên: Phạm Thị Xuân Mai 

Chức danh, học hàm, học vị: ThS.BSCKII 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905678319 

Email: ptxmai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: 

 g. Giảng viên 7 

Họ tên: Đoàn Thị Nhật Lệ 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0972407948 

Email: dtnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

 h. Giảng viên 8 

Họ tên: Lê Thị Minh Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0385563126 

Email: ltmthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

 i. Giảng viên 9 

Họ tên: Lê Thị Khánh Ly 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0965246156 

Email: ltkly@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

k. Giảng viên 10 

Họ tên: Đoàn Văn Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, bác sĩ, giảng viên chính 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, trường Đại học Y Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0773655752  
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Email: dvminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh, chống lão hoá  

l. Giảng viên 11 

Họ tên: Nguyễn Viết Phương Nguyên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0356893357 

Email: nvpnguyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu thảo dược cổ truyền, Châm 

cứu và các phương pháp điều trị không dùng thuốc.  

m. Giảng viên 12 

Họ tên: Trương Thanh Tú 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường):  Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0766766525 

Email: tttu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: 

- 
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HỌC PHẦN SỐ 63 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Phương tễ 2 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Formulae in Traditional Medicine 2 

- Mã học phần/module: 115.YCT.4.17.2 

- Thông tin về giảng viên 

a. Giảng viên 1 

Họ tên: Nguyễn Thị Tân 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS. Giảng viên cao cấp 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905158651 

Email: nttan.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Bệnh học YHCT, Dược học cổ truyền 

b. Giảng viên 2 

Họ tên: Phạm Thị Xuân Mai 

Chức danh, học hàm, học vị: ThS.BSCKII 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905678319 

Email: ptxmai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh. 

c.  Giảng viên 3 

Họ tên: Đoàn Văn Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, bác sĩ, giảng viên chính 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, trường Đại học Y Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0773655752  

Email: dvminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh, chống lão hoá  

d.  Giảng viên 4 

Họ tên: Trần Nhật Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0932483223 

Email: tnminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: dược lý mạng, sinh học hệ thống, dược cổ truyền, y học 

cổ truyền 

e.  Giảng viên 5 

Họ tên: Nguyễn Văn Hưng 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

http://pgs.ts/
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Điện thoại: 0389936043 

Email: nvhung.ycht@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, Dược liệu y học cổ truyền.  

f.  Giảng viên 6 

Họ tên: Nguyễn Thị Hương Lam 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0988854082 

Email: nthlam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, công cụ chẩn đoán theo Y học cổ truyền.  

g.  Giảng viên 7 

Họ tên: Nguyễn Ngọc Lê 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ   

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0834234126 

Email: nnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền, Châm cứu và các 

phương pháp không dùng thuốc.  

h.  Giảng viên 8 

Họ tên: Nguyễn Thiện Phước 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0349824290349824299 

Email: ntphuoc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

i.  Giảng viên 9 

Họ tên: Lê Thị Thu Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0986294864 

Email: lttthao.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

k.  Giảng viên 10 

Họ tên: Nguyễn Viết Phương Nguyên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  
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Điện thoại: 0356893357 

Email: nvpnguyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu thảo dược cổ truyền, Châm 

cứu và các phương pháp điều trị không dùng thuốc.  

l.  Giảng viên 11 

Họ tên: Lê Thị Minh Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0385563126 

Email: ltmthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

m.  Giảng viên 12 

Họ tên: Nguyễn Quang Tâm 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0985856487 

Email: nqtam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

n.  Giảng viên 13 

Họ tên: Nguyễn Thị Kim Liên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0398051625 

Email: ntklien@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

o.Giảng viên 14 

Họ tên: Đoàn Thị Nhật Lệ 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0972407948 

Email: dtnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

p.Giảng viên 15 

Họ tên: Trương Thanh Tú 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường):  Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 
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Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0766766525 

Email: tttu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu cải tiến. 

q. Giảng viên 16 

Họ tên: Lê Công Hậu 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ  

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0327425633 

Email: lchau@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu học. 

r. Giảng viên 17 

Họ tên: Châu Văn Hảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 035.891.0096 

Email: cvhao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu học, sức khoẻ tâm trí, miễn dịch học, dược lý 

dược học cổ truyền. 

s. Giảng viên 18 

Họ tên: Lê Thị Khánh Ly 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0965246156 

Email: ltkly@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

Ngày phê duyệt 
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HỌC PHẦN SỐ 64 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Nội kinh – Y dịch 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Huangdi Neijing – The Application of the Book 

of Changes in Traditional Medicine 

- Mã học phần/module: 115.YCT.4.18.3 

- Thông tin về giảng viên 

a. Giảng viên 1 

Họ tên: Nguyễn Thị Tân 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS. Giảng viên cao cấp 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905158651 

Email: nttan.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Bệnh học YHCT, Dược học cổ truyền 

b. Giảng viên 2 

Họ tên: Phạm Thị Xuân Mai 

Chức danh, học hàm, học vị: ThS.BSCKII 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905678319 

Email: ptxmai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh. 

c.  Giảng viên 3 

Họ tên: Đoàn Văn Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, bác sĩ, giảng viên chính 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, trường Đại học Y Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0773655752  

Email: dvminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh, chống lão hoá  

d.  Giảng viên 4 

Họ tên: Trần Nhật Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0932483223 

Email: tnminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: dược lý mạng, sinh học hệ thống, dược cổ truyền, y học 

cổ truyền 

e.  Giảng viên 5 

Họ tên: Nguyễn Văn Hưng 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

http://pgs.ts/
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Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0389936043 

Email: nvhung.ycht@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, Dược liệu y học cổ truyền.  

f.  Giảng viên 6 

Họ tên: Nguyễn Thị Hương Lam 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0988854082 

Email: nthlam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, công cụ chẩn đoán theo Y học cổ truyền.  

g.  Giảng viên 7 

Họ tên: Nguyễn Ngọc Lê 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ   

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0834234126 

Email: nnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền, Châm cứu và các 

phương pháp không dùng thuốc.  

h.  Giảng viên 8 

Họ tên: Nguyễn Thiện Phước 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0349824290349824299 

Email: ntphuoc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

i.  Giảng viên 9 

Họ tên: Lê Thị Thu Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0986294864 

Email: lttthao.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

k.  Giảng viên 10 

Họ tên: Nguyễn Viết Phương Nguyên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 
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Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0356893357 

Email: nvpnguyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu thảo dược cổ truyền, Châm 

cứu và các phương pháp điều trị không dùng thuốc.  

l.  Giảng viên 11 

Họ tên: Lê Thị Minh Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0385563126 

Email: ltmthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

m.  Giảng viên 12 

Họ tên: Nguyễn Quang Tâm 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0985856487 

Email: nqtam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

n.  Giảng viên 13 

Họ tên: Nguyễn Thị Kim Liên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0398051625 

Email: ntklien@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

o.Giảng viên 14 

Họ tên: Đoàn Thị Nhật Lệ 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0972407948 

Email: dtnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

p.Giảng viên 15 

Họ tên: Trương Thanh Tú 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường):  Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 
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học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0766766525 

Email: tttu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu cải tiến. 

q. Giảng viên 16 

Họ tên: Lê Công Hậu 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ  

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0327425633 

Email: lchau@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu học. 

r. Giảng viên 17 

Họ tên: Châu Văn Hảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 035.891.0096 

Email: cvhao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu học, sức khoẻ tâm trí, miễn dịch học, dược lý 

dược học cổ truyền. 

s. Giảng viên 18 

Họ tên: Lê Thị Khánh Ly 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0965246156 

Email: ltkly@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

- 
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HỌC PHẦN SỐ 65 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Tiếng Hoa & Hán văn trong Đông y  

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Chinese Language & Classical Chinese in 

Traditional Medicine 

- Mã học phần/module: 115.YCT.4.19.2 

- Thông tin về giảng viên 

a.Giảng viên 1  

Họ tên: Nguyễn Viết Phương Nguyên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0356893357 

Email: nvpnguyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu thảo dược cổ truyền, Châm 

cứu và các phương pháp điều trị không dùng thuốc.  

b. Giảng viên 2 

Họ tên: Trần Thị Ngọc Quý 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Mời giảng 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại:  

Email:  

- 

mailto:nvpnguyen@huemed-univ.edu.vn
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HỌC PHẦN SỐ 66 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Da liễu 2 (Y học cổ truyền) 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Dermatology 2 (Traditional Medicine) 

- Mã học phần/module: 115.YCT.5.20.3 

- Thông tin về giảng viên 

a. Giảng viên 1 

Họ tên: Nguyễn Thị Tân 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS. Giảng viên cao cấp 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905158651 

Email: nttan.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Bệnh học YHCT. 

b. Giảng viên 2 

Họ tên: Phạm Thị Xuân Mai 

Chức danh, học hàm, học vị: ThS.BSCKII 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905678319 

Email: ptxmai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  Châm cứu, Dưỡng sinh. 

c.  Giảng viên 3 

Họ tên: Đoàn Văn Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, bác sĩ, giảng viên chính 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, trường Đại học Y Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0773655752  

Email: dvminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh, chống lão hoá  

d.  Giảng viên 4 

Họ tên: Trần Nhật Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0932483223 

Email: tnminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: dược lý mạng, sinh học hệ thống, dược cổ truyền, y học 

cổ truyền 

e.  Giảng viên 5 

Họ tên: Nguyễn Văn Hưng 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

http://pgs.ts/
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Điện thoại: 0389936043 

Email: nvhung.ycht@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, Dược liệu y học cổ truyền.  

f.  Giảng viên 6 

Họ tên: Nguyễn Thị Hương Lam 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0988854082 

Email: nthlam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, công cụ chẩn đoán theo Y học cổ truyền.  

g.  Giảng viên 7 

Họ tên: Nguyễn Ngọc Lê 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ   

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0834234126 

Email: nnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền, Châm cứu và các 

phương pháp không dùng thuốc.  

h.  Giảng viên 8 

Họ tên: Nguyễn Thiện Phước 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0349824290349824299 

Email: ntphuoc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

i.  Giảng viên 9 

Họ tên: Lê Thị Thu Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0986294864 

Email: lttthao.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

k.  Giảng viên 10 

Họ tên: Nguyễn Viết Phương Nguyên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  
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Điện thoại: 0356893357 

Email: nvpnguyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu thảo dược cổ truyền, Châm 

cứu và các phương pháp điều trị không dùng thuốc.  

l.  Giảng viên 11 

Họ tên: Lê Thị Minh Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0385563126 

Email: ltmthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương 

pháp điều trị không dùng thuốc. 

m.  Giảng viên 12 

Họ tên: Nguyễn Quang Tâm 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0985856487 

Email: nqtam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

n.  Giảng viên 13 

Họ tên: Nguyễn Thị Kim Liên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0398051625 

Email: ntklien@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

o. Giảng viên 14 

Họ tên: Đoàn Thị Nhật Lệ 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0972407948 

Email: dtnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

p. Giảng viên 15 

Họ tên: Trương Thanh Tú 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường):  Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 
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Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0766766525 

Email: tttu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu cải tiến. 

q. Giảng viên 16 

Họ tên: Lê Công Hậu 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ  

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0327425633 

Email: lchau@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu học. 

r. Giảng viên 17 

Họ tên: Châu Văn Hảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 035.891.0096 

Email: cvhao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu học, sức khoẻ tâm trí, miễn dịch học, dược lý 

dược học cổ truyền. 

s. Giảng viên 18 

Họ tên: Lê Thị Khánh Ly 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0965246156 

Email: ltkly@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền. 

- 
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HỌC PHẦN SỐ 67 

 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Ôn bệnh – Truyền nhiễm 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Infectious Warm - Diseases  

- Mã học phần/module: 115.YCT.5.21.3 

- Thông tin về giảng viên 

a. Giảng viên 1 

Họ tên: Nguyễn Thị Tân 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS. Giảng viên cao cấp 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905158651 

Email: nttan.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Bệnh học YHCT. 

b. Giảng viên 2 

Họ tên: Phạm Thị Xuân Mai 

Chức danh, học hàm, học vị: ThS.BSCKII 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905678319 

Email: ptxmai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  Châm cứu, Dưỡng sinh. 

c.  Giảng viên 3 

Họ tên: Đoàn Văn Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, bác sĩ, giảng viên chính 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, trường Đại học Y Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0773655752  

Email: dvminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh, chống lão hoá  

d.  Giảng viên 4 

Họ tên: Trần Nhật Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0932483223 

Email: tnminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: dược lý mạng, sinh học hệ thống, dược cổ truyền, y học 

cổ truyền 

e.  Giảng viên 5 

Họ tên: Nguyễn Văn Hưng 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

http://pgs.ts/
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Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0389936043 

Email: nvhung.ycht@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, Dược liệu y học cổ truyền.  

f.  Giảng viên 6 

Họ tên: Nguyễn Thị Hương Lam 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0988854082 

Email: nthlam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, công cụ chẩn đoán theo Y học cổ truyền.  

g.  Giảng viên 7 

Họ tên: Nguyễn Ngọc Lê 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ   

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0834234126 

Email: nnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền, Châm cứu và các 

phương pháp không dùng thuốc.  

h.  Giảng viên 8 

Họ tên: Nguyễn Thiện Phước 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0349824290349824299 

Email: ntphuoc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

i.  Giảng viên 9 

Họ tên: Lê Thị Thu Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0986294864 

Email: lttthao.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

k.  Giảng viên 10 

Họ tên: Nguyễn Viết Phương Nguyên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 
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Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0356893357 

Email: nvpnguyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu thảo dược cổ truyền, Châm 

cứu và các phương pháp điều trị không dùng thuốc.  

l.  Giảng viên 11 

Họ tên: Lê Thị Minh Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0385563126 

Email: ltmthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương 

pháp điều trị không dùng thuốc. 

m.  Giảng viên 12 

Họ tên: Nguyễn Quang Tâm 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0985856487 

Email: nqtam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

n.  Giảng viên 13 

Họ tên: Nguyễn Thị Kim Liên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0398051625 

Email: ntklien@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

o. Giảng viên 14 

Họ tên: Đoàn Thị Nhật Lệ 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0972407948 

Email: dtnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

p. Giảng viên 15 

Họ tên: Trương Thanh Tú 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường):  Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 
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học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0766766525 

Email: tttu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu cải tiến. 

q. Giảng viên 16 

Họ tên: Lê Công Hậu 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ  

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0327425633 

Email: lchau@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu học. 

r. Giảng viên 17 

Họ tên: Châu Văn Hảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 035.891.0096 

Email: cvhao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu học, sức khoẻ tâm trí, miễn dịch học, dược lý 

dược học cổ truyền. 

s. Giảng viên 18 

Họ tên: Lê Thị Khánh Ly 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0965246156 

Email: ltkly@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền. 

- 
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HỌC PHẦN SỐ 68 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Bệnh học Ngũ quan. 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Five Sense Organs Pathology. 

- Mã học phần/module: 115.YCT.5.22.3 

- Thông tin về giảng viên 

a. Giảng viên 1 

Họ tên: Nguyễn Thị Tân 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS. Giảng viên cao cấp 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905158651 

Email: nttan.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Bệnh học YHCT, Dược học cổ truyền 

b. Giảng viên 2 

Họ tên: Phạm Thị Xuân Mai 

Chức danh, học hàm, học vị: ThS.BSCKII 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905678319 

Email: ptxmai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh. 

c.  Giảng viên 3 

Họ tên: Đoàn Văn Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, bác sĩ, giảng viên chính 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, trường Đại học Y Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0773655752  

Email: dvminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh, chống lão hoá  

d.  Giảng viên 4 

Họ tên: Trần Nhật Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0932483223 

Email: tnminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: dược lý mạng, sinh học hệ thống, dược cổ truyền, y học 

cổ truyền 

e.  Giảng viên 5 

Họ tên: Nguyễn Văn Hưng 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

http://pgs.ts/
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Điện thoại: 0389936043 

Email: nvhung.ycht@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, Dược liệu y học cổ truyền.  

f.  Giảng viên 6 

Họ tên: Nguyễn Thị Hương Lam 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0988854082 

Email: nthlam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, công cụ chẩn đoán theo Y học cổ truyền.  

g.  Giảng viên 7 

Họ tên: Nguyễn Ngọc Lê 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ   

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0834234126 

Email: nnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền, Châm cứu và các 

phương pháp không dùng thuốc.  

h.  Giảng viên 8 

Họ tên: Nguyễn Thiện Phước 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0349824290349824299 

Email: ntphuoc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

i.  Giảng viên 9 

Họ tên: Lê Thị Thu Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0986294864 

Email: lttthao.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

k.  Giảng viên 10 

Họ tên: Nguyễn Viết Phương Nguyên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  
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Điện thoại: 0356893357 

Email: nvpnguyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu thảo dược cổ truyền, Châm 

cứu và các phương pháp điều trị không dùng thuốc.  

l.  Giảng viên 11 

Họ tên: Lê Thị Minh Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0385563126 

Email: ltmthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

m.  Giảng viên 12 

Họ tên: Nguyễn Quang Tâm 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0985856487 

Email: nqtam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

n.  Giảng viên 13 

Họ tên: Nguyễn Thị Kim Liên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0398051625 

Email: ntklien@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

o.Giảng viên 14 

Họ tên: Đoàn Thị Nhật Lệ 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0972407948 

Email: dtnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

p.Giảng viên 15 

Họ tên: Trương Thanh Tú 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường):  Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 
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Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0766766525 

Email: tttu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu cải tiến. 

Giảng viên 16 

Họ tên: Lê Công Hậu 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ  

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0327425633 

Email: lchau@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu học. 

Giảng viên 17 

Họ tên: Châu Văn Hảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 035.891.0096 

Email: cvhao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu học, sức khoẻ tâm trí, miễn dịch học, dược lý 

dược học cổ truyền. 

Giảng viên 18 

Họ tên: Lê Thị Khánh Ly 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0965246156 

Email: ltkly@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

- 
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HỌC PHẦN SỐ 69 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Bệnh học lão khoa Y học cổ truyền 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Geriatric Medicine in Traditional Medicine 

- Mã học phần/module: 115.YCT.5.23.3 

- Thông tin về giảng viên 

a. Giảng viên 1 

Họ tên: Nguyễn Thị Tân 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS. Giảng viên cao cấp 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905158651 

Email: nttan.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Bệnh học YHCT, Dược học cổ truyền 

b. Giảng viên 2 

Họ tên: Phạm Thị Xuân Mai 

Chức danh, học hàm, học vị: ThS.BSCKII 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905678319 

Email: ptxmai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh. 

c.  Giảng viên 3 

Họ tên: Đoàn Văn Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, bác sĩ, giảng viên chính 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, trường Đại học Y Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0773655752  

Email: dvminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh, chống lão hoá  

d.  Giảng viên 4 

Họ tên: Trần Nhật Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0932483223 

Email: tnminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: dược lý mạng, sinh học hệ thống, dược cổ truyền, y 

học cổ truyền 

e.  Giảng viên 5 

Họ tên: Nguyễn Văn Hưng 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  
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Điện thoại: 0389936043 

Email: nvhung.ycht@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều 

trị không dùng thuốc, Dược liệu y học cổ truyền.  

f.  Giảng viên 6 

Họ tên: Nguyễn Thị Hương Lam 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0988854082 

Email: nthlam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều 

trị không dùng thuốc, công cụ chẩn đoán theo Y học cổ truyền.  

g.  Giảng viên 7 

Họ tên: Nguyễn Ngọc Lê 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ   

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0834234126 

Email: nnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền, Châm cứu và 

các phương pháp không dùng thuốc.  

h.  Giảng viên 8 

Họ tên: Nguyễn Thiện Phước 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0349824290349824299 

Email: ntphuoc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

i.  Giảng viên 9 

Họ tên: Lê Thị Thu Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0986294864 

Email: lttthao.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

k.  Giảng viên 10 

Họ tên: Nguyễn Viết Phương Nguyên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  
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Điện thoại: 0356893357 

Email: nvpnguyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu thảo dược cổ truyền, 

Châm cứu và các phương pháp điều trị không dùng thuốc.  

l.  Giảng viên 11 

Họ tên: Lê Thị Minh Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0385563126 

Email: ltmthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương 

pháp điều trị không dùng thuốc. 

m.  Giảng viên 12 

Họ tên: Nguyễn Quang Tâm 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0985856487 

Email: nqtam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương 

pháp điều trị không dùng thuốc. 

n.  Giảng viên 13 

Họ tên: Nguyễn Thị Kim Liên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0398051625 

Email: ntklien@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương 

pháp điều trị không dùng thuốc. 

o.Giảng viên 14 

Họ tên: Đoàn Thị Nhật Lệ 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0972407948 

Email: dtnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

p.Giảng viên 15 

Họ tên: Trương Thanh Tú 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường):  Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế 
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Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0766766525 

Email: tttu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu cải tiến. 

q. Giảng viên 16 

Họ tên: Lê Công Hậu 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ  

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0327425633 

Email: lchau@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu học. 

r. Giảng viên 17 

Họ tên: Châu Văn Hảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 035.891.0096 

Email: cvhao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu học, sức khoẻ tâm trí, miễn dịch học, dược lý 

dược học cổ truyền. 

s. Giảng viên 18 

Họ tên: Lê Thị Khánh Ly 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0965246156 

Email: ltkly@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

- 

mailto:cvhao@huemed-univ.edu.vn
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HỌC PHẦN SỐ 70 

- Tên học phần/môn học (tiếng Việt): Phương pháp nghiên cứu khoa học 

- Tên học phần/môn học (tiếng Anh): Scientific Research Methods 

- Mã học phần: 115.YCC.4.06.2 

- Thông tin về giảng viên  

a. Giảng viên 1 

Họ tên: Nguyễn Thị Hường 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

Ðơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y tế công cộng, Đại học Y – Dược 

Ðịa chỉ liên hệ: Bộ môn Dịch tễ học- Thống kê y tế và Dân số, khoa Y tế công 

cộng, Đại học Y- Dược, Đại học Huế. 

Ðiện thoại: 0982056265 

Email: nthuong@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Bệnh không lây nhiễm, vắc xin. 

b. Giảng viên 2 

Họ tên: Trần Đại Tri Hãn 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ 

Ðơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y tế công cộng, Đại học Y – Dược 

Ðịa chỉ liên hệ: Bộ môn Dịch tễ học- Thống kê y tế và Dân số, khoa Y tế công 

cộng, Đại học Y- Dược, Đại học Huế. 

Ðiện thoại: 0335657357 

Email: tdthan@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Bệnh không lây nhiễm, người cao tuổi và vắc xin. 

c. Giảng viên 3 

Họ tên: Nguyễn Thị Nga 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

Ðơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y tế công cộng, Đại học Y – Dược 

Ðịa chỉ liên hệ: Bộ môn Dịch tễ học- Thống kê y tế và Dân số, khoa Y tế công 

cộng, Đại học Y- Dược, Đại học Huế. 

Ðiện thoại: 0914519640 

Email: nganguyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Bệnh không lây nhiễm, sức khỏe tâm thần và vắc 

xin 

d. Giảng viên 4 

Họ tên: Võ Minh Hoàng 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

Ðơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y tế công cộng, Đại học Y – Dược 

Ðịa chỉ liên hệ: Bộ môn Dịch tễ học- Thống kê y tế và Dân số, khoa Y tế công 

cộng, Đại học Y- Dược, Đại học Huế. 

Ðiện thoại: 0944969792 

Email: vmhoang@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: bệnh truyền nhiễm, tai nạn thương tích và vắc xin 

e. Giảng viên 5 

Họ tên: Nguyễn Hoàng Thùy Linh 

Chức danh, học hàm, học vị:TS 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y tế Công Cộng, trường ĐHYD Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, Huế 

Điện thoại: 0905654727 
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Email: nhtlinh@huemed-univ.edu.vn  

Các hướng nghiên cứu chính: Sức khỏe tâm thần, y tế công cộng 

              f. Giảng viên 6 

Họ tên: Lê Đình Dương 

Chức danh, học hàm, học vị:TS 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y tế Công Cộng, trường ĐHYD Huế 

Địa chỉ liên hệ: 10/24/62 Thanh Hải, Huế 

Điện thoại: 0905335724 

Email: ledinhduong@huemed-univ.edu.vn  

Các hướng nghiên cứu chính: dịch tễ học ung thư, gánh nặng bệnh tật, phân tích 

sống còn, đo lường lặp lại, quản lý thông tin y tế, sức khỏe cộng đồng, sức khỏe 

tâm thần.  

g. Giảng viên 7 

Họ tên: Trần Xuân Minh Trí  

Chức danh, học hàm, học vị: TS 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y tế Công Cộng, trường ĐHYD Huế 

Địa chỉ liên hệ: bộ môn DTH-TKYT&DS, Khoa YTCC 

Điện thoại:  

Email: txmtri@huemed-univ.edu.vn  

Các hướng nghiên cứu chính: Y tế công cộng  

h. Giảng viên 8 

Họ tên: Trần Thị Mai Liên  

Chức danh, học hàm, học vị: ThS 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y tế Công Cộng, trường ĐHYD Huế 

Địa chỉ liên hệ: bộ môn DTH-TKYT&DS, Khoa YTCC 

Điện thoại:  

Email: ntmlien@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: y tế công cộng 

- 

mailto:ntmlien@huemed-univ.edu.vn
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HỌC PHẦN SỐ 71 

 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Đề tài khoa học/ khóa luận 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Undergraduate Research Project / Coursework 

Thesis 

- Mã học phần/module: 115.YCT.4.24.3 

- Thông tin về giảng viên 

a. Giảng viên 1 

Họ tên: Nguyễn Thị Tân 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS. Giảng viên cao cấp 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905158651 

Email: nttan.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  

b. Giảng viên 2 

Họ tên: Phạm Thị Xuân Mai 

Chức danh, học hàm, học vị: ThS.BSCKII 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905678319 

Email: ptxmai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: 

c.  Giảng viên 3 

Họ tên: Đoàn Văn Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, bác sĩ, giảng viên chính 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, trường Đại học Y Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0773655752  

Email: dvminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh, chống lão hoá  

d.  Giảng viên 4 

Họ tên: Trần Nhật Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0932483223 

Email: tnminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: dược lý mạng, sinh học hệ thống, dược cổ truyền, y học 

cổ truyền 

e.  Giảng viên 5 

Họ tên: Nguyễn Văn Hưng 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

http://pgs.ts/
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học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0389936043 

Email: nvhung.ycht@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, Dược liệu y học cổ truyền.  

f.  Giảng viên 6 

Họ tên: Nguyễn Thị Hương Lam 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0988854082 

Email: nthlam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, công cụ chẩn đoán theo Y học cổ truyền.  

g.  Giảng viên 7 

Họ tên: Nguyễn Ngọc Lê 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ   

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0834234126 

Email: nnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền, Châm cứu và các 

phương pháp không dùng thuốc.  

h.  Giảng viên 8 

Họ tên: Nguyễn Thiện Phước 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0349824290349824299 

Email: ntphuoc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

i.  Giảng viên 9 

Họ tên: Lê Thị Thu Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0986294864 

Email: lttthao.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: 

k.  Giảng viên 10 

Họ tên: Nguyễn Viết Phương Nguyên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 
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học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0356893357 

Email: nvpnguyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu thảo dược cổ truyền, Châm 

cứu và các phương pháp điều trị không dùng thuốc.  

l.  Giảng viên 11 

Họ tên: Lê Thị Minh Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0385563126 

Email: ltmthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: 

m.  Giảng viên 12 

Họ tên: Nguyễn Quang Tâm 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0985856487 

Email: nqtam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: 

n.  Giảng viên 13 

Họ tên: Nguyễn Thị Kim Liên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0398051625 

Email: ntklien@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: 

o. Giảng viên 14 

Họ tên: Đoàn Thị Nhật Lệ 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0972407948 

Email: dtnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: 

p. Giảng viên 15 

Họ tên: Trương Thanh Tú 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường):  Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 
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Điện thoại: 0766766525 

Email: tttu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: 

q. Giảng viên 16 

Họ tên: Lê Công Hậu 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ  

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0327425633 

Email: lchau@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  

r. Giảng viên 17 

Họ tên: Châu Văn Hảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 035.891.0096 

Email: cvhao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu học, sức khoẻ tâm trí, miễn dịch học, dược lý 

dược học cổ truyền. 

s. Giảng viên 18 

Họ tên: Lê Thị Khánh Ly 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0965246156 

Email: ltkly@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: 

-
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HỌC PHẦN SỐ 71 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Lý thuyết tốt nghiệp 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Graduation Practicum 

- Mã học phần/module: 115.YCT.4.25.3 
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HỌC PHẦN SỐ 73 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Thực hành tốt nghiệp 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Graduation Practicum 

- Mã học phần/module: 115.YCT.4.26.2 

- Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1 

Họ tên: Nguyễn Thị Tân 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS. Giảng viên cao cấp 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905158651 

Email: nttan.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Bệnh học YHCT. 

b. Giảng viên 2 

Họ tên: Phạm Thị Xuân Mai 

Chức danh, học hàm, học vị: ThS.BSCKII 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905678319 

Email: ptxmai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  Châm cứu, Dưỡng sinh. 

c.  Giảng viên 3 

Họ tên: Đoàn Văn Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, bác sĩ, giảng viên chính 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, trường Đại học Y Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0773655752  

Email: dvminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh, chống lão hoá  

d.  Giảng viên 4 

Họ tên: Trần Nhật Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0932483223 

Email: tnminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: dược lý mạng, sinh học hệ thống, dược cổ truyền, y học 

cổ truyền 

e.  Giảng viên 5 

Họ tên: Nguyễn Văn Hưng 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

http://pgs.ts/
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Điện thoại: 0389936043 

Email: nvhung.ycht@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, Dược liệu y học cổ truyền.  

f.  Giảng viên 6 

Họ tên: Nguyễn Thị Hương Lam 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0988854082 

Email: nthlam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, công cụ chẩn đoán theo Y học cổ truyền.  

g.  Giảng viên 7 

Họ tên: Nguyễn Ngọc Lê 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ   

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0834234126 

Email: nnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền, Châm cứu và các 

phương pháp không dùng thuốc.  

h.  Giảng viên 8 

Họ tên: Nguyễn Thiện Phước 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0349824290349824299 

Email: ntphuoc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

i.  Giảng viên 9 

Họ tên: Lê Thị Thu Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0986294864 

Email: lttthao.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

k.  Giảng viên 10 

Họ tên: Nguyễn Viết Phương Nguyên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  
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Điện thoại: 0356893357 

Email: nvpnguyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu thảo dược cổ truyền, Châm 

cứu và các phương pháp điều trị không dùng thuốc.  

l.  Giảng viên 11 

Họ tên: Lê Thị Minh Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0385563126 

Email: ltmthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương 

pháp điều trị không dùng thuốc. 

m.  Giảng viên 12 

Họ tên: Nguyễn Quang Tâm 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0985856487 

Email: nqtam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

n.  Giảng viên 13 

Họ tên: Nguyễn Thị Kim Liên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0398051625 

Email: ntklien@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

o. Giảng viên 14 

Họ tên: Đoàn Thị Nhật Lệ 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0972407948 

Email: dtnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

p. Giảng viên 15 

Họ tên: Trương Thanh Tú 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường):  Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 
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Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0766766525 

Email: tttu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu cải tiến. 

q. Giảng viên 16 

Họ tên: Lê Công Hậu 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ  

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0327425633 

Email: lchau@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu học. 

r. Giảng viên 17 

Họ tên: Châu Văn Hảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 035.891.0096 

Email: cvhao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu học, sức khoẻ tâm trí, miễn dịch học, dược lý 

dược học cổ truyền. 

s. Giảng viên 18 

Họ tên: Lê Thị Khánh Ly 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0965246156 

Email: ltkly@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền. 

- 
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HỌC PHẦN SỐ 74 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Chẩn đoán học Y học cổ truyền 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Traditional Chinese Medicine Diagnostics 

-   Mã học phần/module: 115.YCT.5.27.3 

-     Thông tin về giảng viên 

a. Giảng viên 1 

Họ tên: Nguyễn Thị Tân 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS. Giảng viên cao cấp 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905158651 

Email: nttan.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Bệnh học YHCT, Dược học cổ truyền 

b. Giảng viên 2 

Họ tên: Phạm Thị Xuân Mai 

Chức danh, học hàm, học vị: ThS.BSCKII 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905678319 

Email: ptxmai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh. 

c.  Giảng viên 3 

Họ tên: Đoàn Văn Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, bác sĩ, giảng viên chính 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, trường Đại học Y Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0773655752  

Email: dvminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh, chống lão hoá  

d.  Giảng viên 4 

Họ tên: Trần Nhật Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0932483223 

Email: tnminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: dược lý mạng, sinh học hệ thống, dược cổ truyền, y học 

cổ truyền 

e.  Giảng viên 5 

Họ tên: Nguyễn Văn Hưng 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

http://pgs.ts/
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Điện thoại: 0389936043 

Email: nvhung.ycht@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, Dược liệu y học cổ truyền.  

f.  Giảng viên 6 

Họ tên: Nguyễn Thị Hương Lam 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0988854082 

Email: nthlam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, công cụ chẩn đoán theo Y học cổ truyền.  

g.  Giảng viên 7 

Họ tên: Nguyễn Ngọc Lê 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ   

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0834234126 

Email: nnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền, Châm cứu và các 

phương pháp không dùng thuốc.  

h.  Giảng viên 8 

Họ tên: Nguyễn Thiện Phước 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0349824290349824299 

Email: ntphuoc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

i.  Giảng viên 9 

Họ tên: Lê Thị Thu Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0986294864 

Email: lttthao.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

k.  Giảng viên 10 

Họ tên: Nguyễn Viết Phương Nguyên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  



248 

 

Điện thoại: 0356893357 

Email: nvpnguyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu thảo dược cổ truyền, Châm 

cứu và các phương pháp điều trị không dùng thuốc.  

l.  Giảng viên 11 

Họ tên: Lê Thị Minh Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0385563126 

Email: ltmthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

m.  Giảng viên 12 

Họ tên: Nguyễn Quang Tâm 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0985856487 

Email: nqtam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

n.  Giảng viên 13 

Họ tên: Nguyễn Thị Kim Liên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0398051625 

Email: ntklien@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

o.Giảng viên 14 

Họ tên: Đoàn Thị Nhật Lệ 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0972407948 

Email: dtnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

p.Giảng viên 15 

Họ tên: Trương Thanh Tú 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường):  Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 
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Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0766766525 

Email: tttu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu cải tiến. 

Giảng viên 16 

Họ tên: Lê Công Hậu 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ  

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0327425633 

Email: lchau@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu học. 

Giảng viên 17 

Họ tên: Châu Văn Hảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 035.891.0096 

Email: cvhao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu học, sức khoẻ tâm trí, miễn dịch học, dược lý 

dược học cổ truyền. 

Giảng viên 18 

Họ tên: Lê Thị Khánh Ly 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0965246156 

Email: ltkly@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

- 
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HỌC PHẦN SỐ 75 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Huyết chứng luận 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Discussion on Blood Syndromes 

- Mã học phần/module: 115.YCT.5.28.3 

- Thông tin giảng viên 

a. Giảng viên 1 

Họ tên: Nguyễn Thị Tân 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS. Giảng viên cao cấp 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905158651 

Email: nttan.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  

b. Giảng viên 2 

Họ tên: Phạm Thị Xuân Mai 

Chức danh, học hàm, học vị: ThS.BSCKII 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905678319 

Email: ptxmai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: 

c.  Giảng viên 3 

Họ tên: Đoàn Văn Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, bác sĩ, giảng viên chính 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, trường Đại học Y Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0773655752  

Email: dvminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh, chống lão hoá  

d.  Giảng viên 4 

Họ tên: Trần Nhật Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0932483223 

Email: tnminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: dược lý mạng, sinh học hệ thống, dược cổ truyền, y học 

cổ truyền 

e.  Giảng viên 5 

Họ tên: Nguyễn Văn Hưng 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

http://pgs.ts/
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Điện thoại: 0389936043 

Email: nvhung.ycht@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, Dược liệu y học cổ truyền.  

f.  Giảng viên 6 

Họ tên: Nguyễn Thị Hương Lam 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0988854082 

Email: nthlam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: 

g.  Giảng viên 7 

Họ tên: Nguyễn Ngọc Lê 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ   

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0834234126 

Email: nnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền, Châm cứu và các 

phương pháp không dùng thuốc.  

h.  Giảng viên 8 

Họ tên: Nguyễn Thiện Phước 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0349824290349824299 

Email: ntphuoc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

i.  Giảng viên 9 

Họ tên: Lê Thị Thu Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0986294864 

Email: lttthao.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: 

k.  Giảng viên 10 

Họ tên: Nguyễn Viết Phương Nguyên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0356893357 
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Email: nvpnguyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu thảo dược cổ truyền, Châm 

cứu và các phương pháp điều trị không dùng thuốc.  

l.  Giảng viên 11 

Họ tên: Lê Thị Minh Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0385563126 

Email: ltmthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: 

m.  Giảng viên 12 

Họ tên: Nguyễn Quang Tâm 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0985856487 

Email: nqtam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: 

n.  Giảng viên 13 

Họ tên: Nguyễn Thị Kim Liên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0398051625 

Email: ntklien@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: 

o.Giảng viên 14 

Họ tên: Đoàn Thị Nhật Lệ 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0972407948 

Email: dtnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: 

p.Giảng viên 15 

Họ tên: Trương Thanh Tú 

Chức danh, học hàm, học vị:  

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường):  

Địa chỉ liên hệ:  

Điện thoại:  

Email:  

Các hướng nghiên cứu chính: 

q.Giảng viên 16 
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Họ tên: Lê Công Hậu 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ  

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0327425633 

Email: lchau@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  

r. Giảng viên 17 

Họ tên: Châu Văn Hảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 035.891.0096 

Email: cvhao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu học, sức khoẻ tâm trí, miễn dịch học, dược lý 

dược học cổ truyền. 

s. Giảng viên 18 

Họ tên: Lê Thị Khánh Ly 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0965246156 

Email: ltkly@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: 
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HỌC PHẦN SỐ 76 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Kinh dịch – Y dịch 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Yijing and Medical Yi 

- Mã học phần/module: 115.YCT.5.29.3 

- Thông tin giảng viên 

a. Giảng viên 1 

Họ tên: Nguyễn Thị Tân 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS. Giảng viên cao cấp 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905158651 

Email: nttan.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  

b. Giảng viên 2 

Họ tên: Phạm Thị Xuân Mai 

Chức danh, học hàm, học vị: ThS.BSCKII 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905678319 

Email: ptxmai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: 

c.  Giảng viên 3 

Họ tên: Đoàn Văn Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, bác sĩ, giảng viên chính 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, trường Đại học Y Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0773655752  

Email: dvminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh, chống lão hoá  

d.  Giảng viên 4 

Họ tên: Trần Nhật Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0932483223 

Email: tnminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: dược lý mạng, sinh học hệ thống, dược cổ truyền, y học 

cổ truyền 

e.  Giảng viên 5 

Họ tên: Nguyễn Văn Hưng 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

http://pgs.ts/
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Điện thoại: 0389936043 

Email: nvhung.ycht@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, Dược liệu y học cổ truyền.  

f.  Giảng viên 6 

Họ tên: Nguyễn Thị Hương Lam 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0988854082 

Email: nthlam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: 

g.  Giảng viên 7 

Họ tên: Nguyễn Ngọc Lê 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ   

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0834234126 

Email: nnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền, Châm cứu và các 

phương pháp không dùng thuốc.  

h.  Giảng viên 8 

Họ tên: Nguyễn Thiện Phước 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0349824290349824299 

Email: ntphuoc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

i.  Giảng viên 9 

Họ tên: Lê Thị Thu Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0986294864 

Email: lttthao.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: 

k.  Giảng viên 10 

Họ tên: Nguyễn Viết Phương Nguyên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0356893357 
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Email: nvpnguyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu thảo dược cổ truyền, Châm 

cứu và các phương pháp điều trị không dùng thuốc.  

l.  Giảng viên 11 

Họ tên: Lê Thị Minh Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0385563126 

Email: ltmthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: 

m.  Giảng viên 12 

Họ tên: Nguyễn Quang Tâm 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0985856487 

Email: nqtam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: 

n.  Giảng viên 13 

Họ tên: Nguyễn Thị Kim Liên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0398051625 

Email: ntklien@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: 

o.Giảng viên 14 

Họ tên: Đoàn Thị Nhật Lệ 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0972407948 

Email: dtnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: 

p.Giảng viên 15 

Họ tên: Trương Thanh Tú 

Chức danh, học hàm, học vị:  

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường):  

Địa chỉ liên hệ:  

Điện thoại:  

Email:  

Các hướng nghiên cứu chính: 

q.Giảng viên 16 
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Họ tên: Lê Công Hậu 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ  

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0327425633 

Email: lchau@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính:  

r. Giảng viên 17 

Họ tên: Châu Văn Hảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 035.891.0096 

Email: cvhao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu học, sức khoẻ tâm trí, miễn dịch học, dược lý 

dược học cổ truyền. 

s. Giảng viên 18 

Họ tên: Lê Thị Khánh Ly 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0965246156 

Email: ltkly@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: 



258 

 

HỌC PHẦN SỐ 77 

- Tên học phần/module (tiếng Việt): Xoa bóp - Dưỡng sinh. 

- Tên học phần/module (tiếng Anh): Massage and Qiqong Therapy 

- Mã học phần/module: 115.YCT.5.30.3 

- Thông tin giảng viên 

a. Giảng viên 1 

Họ tên: Nguyễn Thị Tân 

Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS. Giảng viên cao cấp 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905158651 

Email: nttan.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Bệnh học YHCT, Dược học cổ truyền 

b. Giảng viên 2 

Họ tên: Phạm Thị Xuân Mai 

Chức danh, học hàm, học vị: ThS.BSCKII 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0905678319 

Email: ptxmai@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh. 

c.  Giảng viên 3 

Họ tên: Đoàn Văn Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, bác sĩ, giảng viên chính 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, trường Đại học Y Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0773655752  

Email: dvminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu, Dưỡng sinh, chống lão hoá  

d.  Giảng viên 4 

Họ tên: Trần Nhật Minh 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0932483223 

Email: tnminh@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: dược lý mạng, sinh học hệ thống, dược cổ truyền, y học 

cổ truyền 

e.  Giảng viên 5 

Họ tên: Nguyễn Văn Hưng 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  
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Điện thoại: 0389936043 

Email: nvhung.ycht@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, Dược liệu y học cổ truyền.  

f.  Giảng viên 6 

Họ tên: Nguyễn Thị Hương Lam 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0988854082 

Email: nthlam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu và các phương pháp điều trị 

không dùng thuốc, công cụ chẩn đoán theo Y học cổ truyền.  

g.  Giảng viên 7 

Họ tên: Nguyễn Ngọc Lê 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ   

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0834234126 

Email: nnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền, Châm cứu và các 

phương pháp không dùng thuốc.  

h.  Giảng viên 8 

Họ tên: Nguyễn Thiện Phước 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  

Điện thoại: 0349824290349824299 

Email: ntphuoc@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

i.  Giảng viên 9 

Họ tên: Lê Thị Thu Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0986294864 

Email: lttthao.yhct@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

k.  Giảng viên 10 

Họ tên: Nguyễn Viết Phương Nguyên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế  
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Điện thoại: 0356893357 

Email: nvpnguyen@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu thảo dược cổ truyền, Châm 

cứu và các phương pháp điều trị không dùng thuốc.  

l.  Giảng viên 11 

Họ tên: Lê Thị Minh Thảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0385563126 

Email: ltmthao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

m.  Giảng viên 12 

Họ tên: Nguyễn Quang Tâm 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0985856487 

Email: nqtam@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

n.  Giảng viên 13 

Họ tên: Nguyễn Thị Kim Liên 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0398051625 

Email: ntklien@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, dược liệu, châm cứu và các phương pháp 

điều trị không dùng thuốc. 

o.Giảng viên 14 

Họ tên: Đoàn Thị Nhật Lệ 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0972407948 

Email: dtnle@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

p.Giảng viên 15 

Họ tên: Trương Thanh Tú 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường):  Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 
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Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0766766525 

Email: tttu@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu cải tiến. 

q. Giảng viên 16 

Họ tên: Lê Công Hậu 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ  

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: Số 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế 

Điện thoại: 0327425633 

Email: lchau@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Châm cứu học. 

r. Giảng viên 17 

Họ tên: Châu Văn Hảo 

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế. 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 035.891.0096 

Email: cvhao@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Châm cứu học, sức khoẻ tâm trí, miễn dịch học, dược lý 

dược học cổ truyền. 

s. Giảng viên 18 

Họ tên: Lê Thị Khánh Ly 

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ, Bác sĩ 

Đơn vị (Khoa/Bộ môn/Trường): Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y - Dược, Đại 

học Huế 

Địa chỉ liên hệ: 06 Ngô Quyền, phường Thuận Hoá, thành phố Huế 

Điện thoại: 0965246156 

Email: ltkly@huemed-univ.edu.vn 

Các hướng nghiên cứu chính: Y học cổ truyền, Dược liệu cổ truyền 

  

 

 


